	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIÊN NÔNG THÔN
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 1549/QĐ-BNN-TCCB
	Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2011


QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP NGHỀ PHỤC VỤ ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/1/2008 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”;

Căn cứ Thông tư số 31/2010/TT- BLĐTBXH ngày 08/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình dạy nghề trình độ sơ cấp;

Xét Tờ trình của các chủ tịch hội đồng nghiệm thu nghề (thành lập theo Quyết định số 3495/QĐ-BNN-TCCB ngày 29/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) về việc phê duyệt chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp cho 41 nghề thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp và khuyến nghị áp dụng đối với các cơ sở dạy nghề trong toàn quốc có đăng ký hoạt động dạy nghề trình độ sơ cấp, tham gia dạy nghề lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn phục vụ đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” đối với các nghề có tên dưới đây.
1. Nghề: Trồng điều (Phụ lục 1);
2. Nghề: Trồng dâu, nuôi tằm (Phụ lục 2);

3. Nghề: Chế biến chè xanh, chè đen (Phụ lục 3);

4. Nghề: Trồng lúa năng suất cao (Phụ lục 4);

5. Nghề: Trồng mía đường (Phụ lục 5);

6. Nghề: Trồng hồ tiêu (Phụ lục 6);

7. Nghề: Trồng ngô (Phụ lục 7);

8. Nghề: Trồng rau an toàn (Phụ lục 8);

9. Nghề: Sản xuất thức ăn hỗn hợp chăn nuôi (Phụ lục 9);

10. Nghề: Nhân giống cây ăn quả (Phụ lục 10);

11. Nghề: Quản lý dịch hại tổng hợp (Phụ lục 11);

12. Nghề: Sản xuất muối biển (Phụ lục 12);

13. Nghề: Nhân giống lúa (Phụ lục 13);

14. Nghề: Sử dụng thuốc thú y trong chăn nuôi (Phụ lục 14);

15. Nghề: Trồng, chăm sóc và khai thác mủ cao su (Phụ lục 15);

16. Nghề: Sơ chế mủ cao su (Phụ lục 16);

17. Nghề: Sản xuất nông lâm kết hợp (Phụ lục 18);

18. Nghề: Trồng và khai thác một số loại cây dưới tán rừng (Phụ lục 18);

19. Nghề: Nuôi tôm sú (Phụ lục 19);

20. Nghề: Nuôi tôm thẻ chân trắng (Phụ lục 20);

21. Nghề: Nuôi ba ba (Phụ lục 21);

22. Nghề: Nuôi cua biển (Phụ lục 22);

23. Nghề: Nuôi cá lồng bè trên biển (Phụ lục 23);

24. Nghề: Chế biến tôm xuất khẩu (Phụ lục 24);

25. Nghề: Sử dụng thiết bị điện tử phổ biến trên tàu cá (Phụ lục 25);

26. Nghề: Sản xuất đồ mộc từ ván nhân tạo (Phụ lục 26);
27. Nghề: Bảo tồn, trồng và làm giàu rừng tự nhiên (Phụ lục 27);

28. Nghề: Trồng và khai thác rừng trồng (Phụ lục 28);

29. Nghề: Sản xuất, kinh doanh cây giống lâm nghiệp (Phụ lục 29);

30. Nghề: Khuyến nông lâm (Phụ lục 30);
31. Nghề: Trồng cà phê (Phụ lục 31);

32. Nghề: Trồng và nhân giống nấm (Phụ lục 32);

33. Nghề: Vi nhân giống cây lâm nghiệp (Phụ lục 33);

34. Nghề: Trồng chè (Phụ lục 34);

35. Nghề: Nuôi và phòng trị bệnh cho trâu, bò (Phụ lục 35);

36. Nghề: Vi nhân giống hoa (Phụ lục 36);

37. Nghề: Trồng hoa lan (Phụ lục 37);

38. Nghề: Nuôi và phòng trị bệnh cho lợn (Phụ lục 38);

39. Nghề: Chẩn đoán nhanh bệnh động vật thủy sản (Phụ lục 39);

40. Nghề: Quản lý công trình thủy nông (Phụ lục 40);

41. Nghề: Sửa chữa bơm điện (Phụ lục 41);
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký;

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Hiệu trưởng các trường thuộc Bộ, Thủ trưởng các cơ sở dạy nghề có đăng ký dạy nghề trình độ sơ cấp các nghề quy định tại Điều 1 và Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Tổng cục Dạy nghề (phối hợp);
- Lưu: VT, TCCB.
	TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ




Vũ Trọng Hà


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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Phụ lục 40


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP



CHO NGHỀ:  QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH THỦY NÔNG


			(Kèm theo Quyết định  số  1549 /QĐ-BNN-TCCB ngày 18/10/ 2011) 








Tên nghề: Quản lí công trình thủy nông



Trình độ đào tạo: Sơ cấp  nghề



Đối t​​ượng tuyển sinh: Lao động nông thôn trong độ tuổi lao động, đủ sức khoẻ, có trình độ từ tiểu học trở lên. 


Số l​​ượng mô đun đào tạo: 06 mô đun


Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp nghề


I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO


1. Kiến thức, kỹ năng nghề và thái độ nghề nghiệp


- Kiến thức:



 

+ Trình bày được nội dung về kĩ thuật an toàn và bảo hộ lao động.





+ Trình bày đ​ược phư​ơng pháp vận hành cống nội đồng theo quy trình quy phạm.





+ Trình bày nội dung công tác quản lí khai thác công trình trên hệ thống kênh nội đồng và hồ chứa nhỏ.





+ Trình bày nội dung công tác quản lí khai thác thường xuyên kênh nội đồng trong hệ thống thủy nông.





+ Trình bày được cách thi công và tu bổ công trình trên hệ thống kênh nội đồng.



- Kỹ năng: 





+ Thực hiện đúng các quy định về an toàn và vệ sinh môi tr​ường trong vận hành, bảo d​ưỡng cống và công trình thủy nông.





+ Thực hiện được việc quản lí khai thác thường xuyên hệ thống kênh, công trình trên kênh nội đồng và công trình hồ chứa nhỏ.





+ Thi công và tu bổ được các công trình đơn giản trong hệ thống thủy nông.



- Thái độ:





+ Cẩn thận sáng tạo, chịu khó học hỏi.





+ Đảm bảo an toàn, tổ chức nơi làm việc linh hoạt.



2. Cơ hội việc làm


       Học viên hoàn thành chương trình học tập có thể làm việc đư​ợc ở các xí nghiệp thuỷ nông trực thuộc các công ty khai thác công trình thủy lợi, các tổ, hội dùng nước. Người học có thể tiếp tục học lên trình độ cao hơn.



II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU



1. Thời gian của khoá học và thời gian thực học tối thiểu




- Thời gian đào tạo: 03 tháng.




- Thời gian học tập: 12 tuần.




- Thời gian thực học: 440 giờ.


             
- Thời gian kiểm tra hết mô đun và ôn, kiểm tra kết thúc khoá học: 40 giờ (trong đó ôn và kiểm tra kết thúc khóa học: 16 giờ).


2. Phân bổ thời gian học tập tối thiểu




- Thời gian học tập: 480 giờ



- Thời gian thực học các mô đun đào tạo nghề: 440 giờ



+ Thời gian học lý thuyết: 96 giờ


    + Thời gian học thực hành: 344 giờ


III. DANH MỤC MÔ ĐUN ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỐ THỜI GIAN HỌC TẬP



			Mã 



MĐ






			Tên mô đun


			Thời gian đào tạo (giờ)





			


			


			Tổng số


			           Trong đó





			


			


			


			Lý thuyết


			Thực hành


			Kiểm tra *





			MĐ 01


			Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động


			60


			12


			42


			6





			MĐ 02


			Quản lí khai thác công trình trên hệ thống kênh


			86


			16


			64


			6





			MĐ 03


			Quản lý khai thác thường xuyên kênh nội đồng trong hệ thống thuỷ nông


			86


			16


			64


			6





			MĐ 04


			Vận hành, bảo dưỡng cống nội đồng


			86


			16


			64


			6





			MĐ 05


			Kĩ thuật thi công tu bổ công trình


			86


			24


			56


			6





			MĐ 06


			Vận hành, bảo dưỡng tủ điện điều khiển cống


			60


			12


			42


			6





			Ôn và kiểm tra kết thúc khóa học


			16


			


			


			16





			Tổng cộng:


			480


			96


			332


			52








* Ghi chú: Bao gồm cả số giờ kiểm tra định kỳ trong từng mô đun (được tính vào giờ thực hành) và số giờ kiểm tra hết mô đun.


IV. CHƯ​​ƠNG TRÌNH VÀ GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO 



(Nội dung chi tiết chương trình và giáo trình mô đun xem tại trang web: http://www.vutochuccanbo-bnn.gov.vn)


V. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP


1. Hướng dẫn xác định danh mục các mô đun đào tạo nghề. Thời gian, phân bổ thời gian và chương trình cho  mô đun đào tạo nghề


Chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp nghề “Quản lý công trình thủy nông” được dùng dạy nghề cho lao động nông thôn có nhu cầu học nghề. Khi học viên học đủ các mô đun trong chương trình này và đạt kết quả trung bình trở lên tại kỳ kiểm tra kết thúc khoá học sẽ được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề.



Theo yêu cầu của người học, có thể dạy độc lập mô đun 01: “Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động”, mô đun 05: “Kỹ thuật thi công tu bổ công trình”  cho các học viên và cấp giấy chứng nhận học nghề là đã hoàn thành các mô đun đó.


Chương trình gồm 6 mô đun như sau:


- Mô đun 01: “Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động” có thời gian đào tạo là 60 giờ trong đó có 12 giờ lý thuyết, 42 giờ thực hành và 6 giờ kiểm tra với mục đích trang bị những nội dung cơ bản quy định về quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động theo Luật Lao động, các biện pháp kỹ thuật an toàn, liên hệ trong việc quản lí khai thác hệ thống thủy nông.




- Mô đun 02: “Quản lí khai thác công trình trên hệ thống kênh” có thời gian đào tạo là 86 giờ trong đó có 16 giờ lý thuyết, 64 giờ thực hành và 6 giờ kiểm tra với mục đích quản lí khai thác được các công trình trên kênh, vận hành được công trình cống đầu mối, biết khai thác và sử dụng công trình hồ chứa.



- Mô đun 03: “Quản lý khai thác thường xuyên kênh nội đồng trong hệ thống thuỷ nông” có thời gian đào tạo là 86 giờ trong đó có 16 giờ lý thuyết, 64 giờ thực hành và 6 giờ kiểm tra với mục đích thực hiện được các công việc thường xuyên trong quản lí kênh nội đồng, bảo vệ kênh nội đồng, sửa chữa được các hư hỏng nhỏ trên đường kênh nội đồng.




- Mô đun 04: “Vận hành, bảo dưỡng cống nội đồng” có thời gian đào tạo là 86 giờ trong đó có 16 giờ lý thuyết, 64 giờ thực hành và 6 giờ kiểm tra với mục đích vận hành đúng quy trình đóng mở cống nội đồng, sử dụng được dụng cụ, trang thiết bị phục vụ tháo, lắp, bảo dưỡng, thay thế các chi tiết cho tời, vít nâng, cánh cống, sử dụng dụng cụ trong quá trình thực hành theo đúng trình tự, yêu cầu kỹ thuật và yêu cầu về an toàn.



- Mô đun 05: “Kĩ thuật thi công tu bổ công trình” có thời gian đào tạo là 86 giờ trong đó có 24 giờ lý thuyết, 56 giờ thực hành và 6 giờ kiểm tra với mục đích tính chọn được các vật liệu xây dựng cần thiết phục vụ cho công việc, thực hiện được các công tác xây lát, công tác đất trong quá trình sửa chữa các công trình, tạo được mái dốc, tạo được độ nghiêng đúng tiêu chuẩn.



- Mô đun 06: “Vận hành, bảo dưỡng tủ điện điều khiển cống” có thời gian đào tạo là 60 giờ trong đó có 12 giờ lý thuyết, 42 giờ thực hành và 6 giờ kiểm tra với mục đích trình bày được nguyên lý các mạch điện điều khiển cống, mạch điều  trực tiếp qua thiết bị đóng cắt bằng tay, mạch điều khiển qua nút bấm và khởi động từ, hiểu được quy trình vận hành, bảo dưỡng mạch điện trên các tủ điều khiển. Thực hiện được công việc vận hành, bảo dưỡng các mạch điện đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


2. Hướng dẫn kiểm tra kết thúc khóa học


			Số TT


			Mô đun kiểm tra


			Hình thức



kiểm tra


			Thời gian 



kiểm tra





			Kiểm tra kiến thức, kỹ năng nghề: 





			1


			Kiến thức nghề


			Trắc nghiệm hoặc vấn đáp


			


Không quá 60 phút





			2


			Kỹ năng nghề


			Bài thực hành kỹ năng nghề


			Không quá 8 giờ








3. Các chú ý khác



Trong quá trình thực hiện để đạt hiệu quả cao trong đào tạo và phù hợp với thực tế giáo viên nên bố trí cho người học đi thăm quan tại các cơ sở (quan sát đập, cống, hồ nhỏ…) và tham gia vào quá trình quản lý trong thời gian phù hợp với chương trình đào tạo.
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Phụ lục 39


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP


CHO NGHỀ: CHẨN ĐOÁN NHANH BỆNH ĐỘNG VẬT THỦY SẢN


			(Kèm theo Quyết định  số  1549 /QĐ-BNN-TCCB ngày 18/10/ 2011) 








Tên nghề: Chẩn đoán nhanh bệnh động vật thủy sản


Trình độ đào tạo: Sơ cấp nghề



Đối tượng tuyển sinh: Lao động nông thôn trong độ tuổi lao động, đủ sức khỏe, có trình độ từ tiểu học trở lên


Số lượng mô đun đào tạo: 08 mô đun


Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp nghề


I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO


1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp 


- Kiến thức: 



+ Hiểu biết những kiến thức cơ bản về nguyên nhân và điều kiện phát sinh bệnh, phương pháp sử dụng thuốc và biện pháp phòng bệnh tổng hợp trên động vật thủy sản;


+ Nêu được phương pháp chẩn đoán nhanh và trị bệnh do môi trường, vi rút, vi khuẩn, nấm, ký sinh trùng gây ra.


- Kỹ năng:



+ Thực hiện được các biện pháp phòng bệnh tổng hợp cho động vật thủy sản;



+ Chẩn đoán được một số bệnh thông thường do môi trường, do vi rút, vi khuẩn, nấm và ký sinh trùng gây ra trên động vật thủy sản nuôi.


+ Lựa chọn và sử dụng thuốc đúng qui định, đúng kỹ thuật trong phòng và xử lý bệnh động vật thủy sản nuôi.



- Thái độ: 


Tuân thủ qui trình chẩn đoán bệnh, qui trình kỹ thuật phòng bệnh tổng hợp và trị bệnh, qui định sử dụng các loại thuốc và hóa chất trong nuôi trồng thủy sản.


2. Cơ hội việc làm



Học viên hoàn thành chương trình học tập  có thể trực tiếp tham gia sản xuất ở nông hộ, trang trại, công ty nuôi trồng thủy sản. 


II. THỜI GIAN CỦA KHOÁ HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU


1. Thời gian của khoá học và thời gian thực học tối thiểu


- Thời gian đào tạo: 05 tháng 


- Thời gian học tập: 19 tuần



- Thời gian thực học: 720 giờ



- Thời gian kiểm tra kết thúc mô đun và ôn, kiểm tra kết thúc khóa học: 40 giờ (trong đó ôn và kiểm tra kết thúc khóa học: 16 giờ)



2. Phân bổ thời gian học tập tối thiểu


- Thời gian học tập:  760 giờ


- Thời gian thực học các mô đun đào tạo nghề: 720 giờ



+ Thời gian học lý thuyết: 144 giờ 


+ Thời gian học thực hành: 576 giờ.


III. DANH MỤC CÁC MÔ ĐUN ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN HỌC TẬP


			Mã MĐ


			Tên mô đun


			Thời gian đào tạo (giờ)





			


			


			Tổng số


			Trong đó





			


			


			


			Lý thuyết


			Thực hành


			Kiểm tra *





			MĐ01


			Phòng bệnh tổng hợp.


			60


			12


			42


			6





			MĐ02


			Chẩn đoán nhanh và xử lý bệnh do môi trường.


			60


			12


			42


			6





			MĐ03


			Chẩn đoán nhanh và xử lý bệnh do vi rút ở động vật thủy sản nuôi nước ngọt


			80


			16


			58


			6





			MĐ04


			Chẩn đoán nhanh và trị bệnh do vi khuẩn, nấm ở động vật thủy sản nuôi nước ngọt


			120


			24


			90


			6





			MĐ05


			Chẩn đoán nhanh và trị bệnh do ký sinh trùng ở động vật thủy sản nuôi nước ngọt


			 112


			20


			86


			6





			MĐ06


			Chẩn đoán nhanh và xử lý bệnh do vi rút ở động vật thủy sản nuôi nước lợ, mặn


			80


			16


			58


			6





			MĐ07


			Chẩn đoán nhanh và trị bệnh do vi khuẩn, nấm ở động vật thủy sản nuôi nước lợ, mặn


			120


			24


			90


			6





			MĐ08


			Chẩn đoán nhanh và trị bệnh do ký sinh trùng ở động vật thủy sản nuôi nước lợ, mặn


			 112


			20


			86


			6





			Ôn và kiểm tra kết thúc khóa học


			16


			


			


			16





			Tổng cộng


			760


			144


			552


			64








* Ghi chú: Bao gồm cả số giờ kiểm tra định kỳ trong từng mô đun (được tính vào giờ thực hành) và số giờ kiểm tra hết mô đun.


IV. CHƯƠNG TRÌNH VÀ GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO


(Nội dung chi tiết chương trình và giáo trình mô đun xem tại trang Web: http://www.vutochuccanbo-bnn.gov.vn)


V. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP


1. Hướng dẫn xác định danh mục các mô đun đào tạo nghề; Thời gian, phân bố thời gian và chương trình cho mô đun đào tạo nghề


Chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp nghề “Chẩn đoán nhanh bệnh động vật thủy sản” được dùng dạy nghề cho lao động nông thôn có nhu cầu học nghề. Khi học viên học đủ các mô đun trong chương trình này và đạt kết quả trung bình trở lên tại kỳ kiểm tra kết thúc khoá học sẽ được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề.


Do đặc điểm hành nghề, người làm nghề nuôi thủy sản nước ngọt thường không nuôi thủy sản lợ mặn. Vì vậy, nếu đào tạo nghề cho nông dân nuôi thủy sản nước ngọt trình độ sơ cấp nghề thì thực hiện đào tạo MĐ01, MĐ02, MĐ03, MĐ04 và MĐ05; nếu đào tạo nghề cho nông dân nuôi thủy sản nước lợ mặn trình độ thì thực hiện đào tạo MĐ01, MĐ02, MĐ06, MĐ07 và MĐ08.



Theo yêu cầu của học viên, có thể dạy độc lập một hoặc một số mô đun cho các học viên và cấp giấy chứng nhận học nghề là đã hoàn thành các mô đun đó.



Chương trình gồm có 08 mô đun như sau:


- Mô đun 01: “Phòng bệnh tổng hợp” có thời gian đào tạo là 60 giờ trong đó có 12 giờ lý thuyết, 42 giờ thực hành và 6 giờ kiểm tra. Là mô đun chuyên môn thực hành mô tả những hiểu biết cơ bản bệnh của ĐVTS, phương pháp phun, tắm, tiêm thuốc, phương pháp trộn thuốc vào thức ăn cho động vật thủy sản và biện pháp phòng bệnh tổng hợp


- Mô đun 02: “Chẩn đoán nhanh và xử lý bệnh do môi trường” có thời gian đào tạo là 60 giờ, trong đó có 12 giờ lý thuyết, 42 giờ thực hành và 6 giờ kiểm tra. Là mô đun chuyên môn thực hành mô tả ảnh hưởng của oxy, pH, NH3, NO2 đối với ĐVTS, thao tác đo oxy, pH, NH3, NO2 và biện pháp xử lý.



- Mô đun 03: “Chẩn đoán nhanh và xử lý bệnh do vi rút ở ĐVTS nuôi nước ngọt” có thời gian đào tạo là 80 giờ trong đó có 16 giờ lý thuyết, 58 giờ thực hành và 6 giờ kiểm tra. Là mô đun chuyên môn thực hành, mô tả được vi rút gây bệnh, dấu hiệu bệnh lý, nhận biết, chẩn đoán và biện pháp xử lý bệnh xuất huyết ở cá trắm cỏ, cá chép và bệnh đuôi trắng ở tôm càng xanh.



- Mô đun 04: “Chẩn đoán nhanh và trị bệnh do vi khuẩn, nấm ở ĐVTS nuôi nước ngọt” có thời gian đào tạo là 120 giờ trong đó có 24 giờ lý thuyết, 90 giờ thực hành và 6 giờ kiểm tra. Là mô đun chuyên môn thực hành mô tả vi khuẩn, nấm gây bệnh, dấu hiệu bệnh lý, nhận biết, chẩn đoán và biện pháp phòng trị bệnh viêm ruột, xuất huyết ở cá; bệnh đốm trắng gan thận ở cá; bệnh đốm nâu, đốm đen ở tôm càng xanh; bệnh lở loét ở ba ba, ếch; bệnh nấm ở cá. 


- Mô đun 05: “Chẩn đoán nhanh và trị bệnh do ký sinh trùng ở ĐVTS nuôi nước ngọt” có thời gian đào tạo là 112 giờ trong đó có 20 giờ lý thuyết, 86 giờ thực hành và 6 giờ kiểm tra. Là mô đun chuyên môn thực hành mô tả ký sinh trùng gây bệnh, dấu hiệu bệnh lý, nhận biết, chẩn đoán và biện pháp phòng trị bệnh sinh vật bám ở tôm càng xanh, cua; bệnh sán lá đơn chủ ở cá; bệnh trùng mỏ neo; bệnh rận cá; bệnh trùng quả dưa ở cá; bệnh trùng bánh xe ở cá. 


- Mô đun 06: “Chẩn đoán nhanh và xử lý bệnh do vi rút ở ĐVTS nuôi nước lợ, mặn” có thời gian đào tạo là 80 giờ trong đó có 16 giờ lý thuyết, 58 giờ thực hành và 6 giờ kiểm tra. Là mô đun chuyên môn thực hành mô tả vi rút gây bệnh, dấu hiệu bệnh lý, nhận biết, chẩn đoán và biện pháp xử lý hoại tử thần kinh ở cá biển, bệnh vi rút đốm trắng ở tôm he, hội chứng Taura ở tôm he chân trắng. 



- Mô đun 07: “Chẩn đoán nhanh và trị bệnh do vi khuẩn, nấm ở ĐVTS nuôi nước lợ, mặn” có thời gian đào tạo là 120 giờ trong đó có 24 giờ lý thuyết, 90 giờ thực hành và 6 giờ kiểm tra. Là mô đun chuyên môn thực hành mô tả vi khuẩn, nấm gây bệnh, dấu hiệu bệnh lý, nhận biết, chẩn đoán và biện pháp phòng trị bệnh phát sáng ở ấu trùng giáp xác; bệnh đốm trắng do vi khuẩn ở tôm he; bệnh lở loét do vi khuẩn ở cá nuôi nước lợ mặn; bệnh do vi khuẩn dạng sợi ở cá nuôi nước lợ mặn; bệnh nấm hạt ở cá nuôi nước mặn; bệnh nấm ở giáp xác. 


- Mô đun 08: “Chẩn đoán nhanh và trị bệnh do ký sinh trùng ở ĐVTS nuôi nước lợ, mặn” có  có thời gian đào tạo là 112 giờ trong đó có 20 giờ lý thuyết, 86 giờ thực hành và 6 giờ kiểm tra. Là mô đun chuyên môn thực hành mô tả ký sinh trùng gây bệnh, dấu hiệu bệnh lý, nhận biết, chẩn đoán và biện pháp phòng trị bệnh sinh vật bám ở tôm, cua nuôi nước lợ, mặn; bệnh sán lá đơn chủ, bệnh trùng mỏ neo, bệnh rận cá, bệnh trùng quả dưa, bệnh trùng bánh xe ở cá nuôi nước lợ mặn. 



2. Hướng dẫn kiểm tra kết thúc khóa học 



			TT


			Mô đun kiểm tra


			Hình thức kiểm tra


			Thời gian kiểm tra





			Kiến thức, kỹ năng nghề





			1


			Lý thuyết nghề


			Viết, trắc nghiệm


			Không quá 60 phút





			2


			Thực hành nghề


			Bài thực hành kỹ năng nghề


			Không quá 16 giờ








3. Các chú ý khác 


- Thời gian và địa điểm giảng dạy mô đun: mùa vụ nuôi thủy sản và tại cơ sở nuôi thủy sản. 


- Có thể tổ chức hoạt động ngoại khóa: tham quan Công ty nuôi thủy sản, bảo tàng mẫu bệnh của các trạm thú y.
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Phụ lục 38


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP


CHO NGHỀ: NUÔI VÀ PHÒNG TRỊ BỆNH CHO LỢN


			(Kèm theo Quyết định  số  1549 /QĐ-BNN-TCCB ngày 18/10/ 2011) 








Tên nghề: Nuôi và phòng trị bệnh cho lợn


Trình độ đào tạo: Sơ cấp nghề



Đối tượng tuyển sinh:  Lao động nông thôn trong độ tuổi lao động, đủ sức khỏe, có trình độ từ tiểu học trở lên


Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 2 môn học và 5 mô đun



Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp nghề


I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 



1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp  



- Kiến thức: 



+ Trình bày được cách chăn nuôi lợn trên cơ sở hiểu biết đặc điểm sinh lý của lợn theo từng lứa tuổi, từng mục đích nuôi.


+ Xác định được các loại thuốc thông thường cần phải dùng để phòng trị một số bệnh hay xảy ra cho lợn.


- Kỹ năng: 



  Tổ chức được một cơ sở chăn nuôi lợn quy mô nhỏ: 10 nái hoặc 50 lợn thịt hoặc 5 lợn đực giống.


+ Lên phương án xây dụng cơ sở.


+ Chọn lọc được lợn giống để nuôi, chọn lựa được loại thức ăn thích hợp.


+ Thực hiện đúng các quy trình: chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng bệnh.


+ Điều trị một số bệnh thông thường cho lợn, biết kết hợp với thú y sĩ khi có những tình huống bệnh nặng của lợn.


+ Sơ bộ tính được hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi lợn.


- Thái độ: 



+  Cầu thị, luôn học hỏi thêm kiến thức mới.


+ Thận trọng trong lựa chọn các phương án.


+ An toàn cho lợn nuôi và sức khỏe của cộng đồng.


2. Cơ hội việc làm


Học viên hoàn thành chương trình học tập có thể tự tổ chức việc chăn nuôi lợn quy mô nhỏ: 10 nái hoặc 50 lợn thịt hoặc 5 lợn đực giống (nếu có điều kiện: vốn, đất đai…) hoặc có thể làm công nhân kỹ thuật cho các trang trại nuôi lợn.


II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU


1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu


- Thời gian đào tạo : 3 tháng  


- Thời gian học tập : 12 tuần 



- Thời gian thực học:  440 giờ 


- Thời gian kiểm tra hết mô đun và ôn, kiểm tra kết thúc khoá học: 40 giờ (trong đó ôn và kiểm tra kết thúc khóa học: 16 giờ)


2. Phân bổ thời gian học tập tối thiểu


- Thời gian học tập: 480 giờ


- Thời gian thực học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 440 giờ


- Thời gian học lý thuyết: 128 giờ.


- Thời gian học thực hành: 312 giờ.


III. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN HỌC TẬP 



			Mã 



MH/ MĐ


			Tên mô đun/môn học


			Thời gian đào tạo (giờ)





			


			


			Tổng 



số


			Trong đó





			


			


			


			Lý thuyết


			Thực hành


			Kiểm tra*





			MH 01


			Giải phẫu sinh lý lợn


			40


			16


			20


			6





			MH 02


			Thuốc dùng cho lợn


			56


			20


			32


			6





			MĐ 03


			Chăn nuôi lợn đực giống


			72


			20


			48


			8





			MĐ 04


			Chăn nuôi lợn nái


			92


			24


			60


			12





			MĐ 05


			Chăn nuôi lợn thịt


			60


			16


			40


			8





			MĐ 06


			Phòng và trị bệnh lây ở lợn


			72


			20


			48


			8





			MĐ 07


			Phòng và trị bệnh không lây ở lợn


			48


			12


			32


			6





			Ôn và kiểm tra kết thúc khoá học


			16


			


			


			16





			Tổng cộng


			480


			128


			282


			70








* Ghi chú: Bao gồm cả số giờ kiểm tra định kỳ trong từng môn học/mô đun (được tính vào giờ lý thuyết/thực hành) và số giờ kiểm tra hết mô đun.


IV. CHƯƠNG TRÌNH VÀ GIÁO TRÌNH MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO


(Nội dung chi tiết chương trình và giáo trình môn học/mô đun xem tại trang web: http://www.vutochuccanbo-bnn.gov.vn)



V. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP


1. Hướng dẫn xác định danh mục các môn học, mô đun đào tạo nghề; Thời gian, phân bố thời gian và chương trình cho môn học, mô đun đào tạo nghề


Chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp nghề “Nuôi và phòng trị bệnh cho lợn” được dùng dạy nghề cho lao động nông thôn có nhu cầu học nghề. Khi học viên học đủ các mô đun trong chương trình này và đạt kết quả trung bình trở lên tại kỳ kiểm tra kết thúc khoá học sẽ được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề.


Hai môn học đầu tiên là MH 01 và MH 02 là bắt buộc phải học trước tiên và theo đúng trình tự, còn 5 mô đun còn lại (MĐ 03, MĐ 04, MĐ 05, MĐ 06, MĐ 07) có thể dạy độc lập theo yêu cầu người học. Người học sau khi hoàn thành mỗi mô đun sẽ được cấp giấy chứng nhận học nghề là đã hoàn thành mô đun. 


Chương trình gồm 02 môn học và 05 mô đun như sau:


- Môn học 01: “Giải phẫu - sinh lý lợn” có thời gian đào tạo là 40 giờ, trong đó có 16 giờ lý thuyết, 20 giờ thực hành và 6 giờ kiểm tra. Môn học giúp học viên: Mô tả được cấu tạo cũng như hoạt động  của các bộ máy trong cơ thể lợn như: tiêu hóa, tuần hoàn, hô hấp, tiết niệu,  sinh dục …; người học áp dụng các hiểu biết này để  tăng hiệu quả việc chăn nuôi lợn 


- Môn học 02: “Thuốc dùng cho lợn” có thời gian đào tạo là 56 giờ, trong đó có 20 giờ lý thuyết, 32 giờ thực hành và 6 giờ kiểm tra. Môn học giúp học viên:  Biết chọn lựa các thuốc hiện đang được phép lưu hành như vắc xin, thuốc kháng khuẩn, thuốc hỗ trợ cơ thể, thuốc sát trùng …để điều trị và phòng các bệnh thường gặp trên lợn; Đưa được các thuốc đã chọn vào cơ thể lợn đúng kỹ thuật, đúng liều.


- Mô đun 03: “Nuôi lợn đực giống” có thời gian đào tạo là 72 giờ, trong đó có 20 giờ lý thuyết, 48 giờ thực hành và 8 giờ kiểm tra. Mô đun giúp học viên: Tổ chức được việc nuôi lợn đực giống an toàn sinh học thông qua thực hiện hoàn chỉnh các khâu: xây dựng chuồng trại, chọn con giống, nuôi dưỡng, chăm sóc, phòng bệnh; Khai thác có hiệu quả cao lợn đực giống đồng thời tạo ra được các thế hệ lợn con có năng suất cao.



- Mô đun 04: “Nuôi lợn nái” có thời gian đào tạo là 92 giờ, trong đó có 24 giờ lý thuyết, 60 giờ thực hành và 12 giờ kiểm tra. Mô đun giúp học viên: Tổ chức được việc nuôi lợn nái an toàn sinh học thông qua thực hiện hoàn chỉnh các khâu: xây dựng chuồng trại, chọn con giống, nuôi dưỡng, chăm sóc, phòng bệnh; Khai thác có hiệu quả cao lợn nái  đồng thời tạo ra được các thế hệ lợn con có năng suất cao.



- Mô đun 05: “Nuôi lợn thịt” có thời gian đào tạo là 60 giờ, trong đó có 16 giờ lý thuyết, 40 giờ thực hành và 8 giờ kiểm tra. Mô đun giúp học viên: Tổ chức được việc nuôi lợn thịt an toàn sinh học thông qua thực hiện hoàn chỉnh các khâu: xây dựng chuồng trại, chọn con giống, nuôi dưỡng, chăm sóc, phòng bệnh; Nâng cao năng lực sản xuất thịt lợn và sản xuất ra được thịt lợn an toàn cho người tiêu dùng.


- Mô đun 06: “Phòng và trị bệnh lây ở lợn” có thời gian đào tạo là 72 giờ, trong đó có 20 giờ lý thuyết, 48 giờ thực hành và 8 giờ kiểm tra. Mô đun giúp học viên: Phát hiện được các bệnh truyền lây thường hay gặp trong chăn nuôi lợn như bệnh tai xanh, bệnh sốt lở mồm long móng, bệnh phó thương hàn, bệnh tụ huyết trùng, các bệnh giun sán, bệnh cầu trùng…; Đưa ra được biện pháp giải quyết tình huống bệnh một cách khoa học và phù hợp với luật pháp, với vấn đề an toàn cho vệ sinh môi trường, cho người tiêu thụ sản phẩm từ lợn.


- Mô đun 07: “Phòng và trị bệnh không lây ở lợn” có thời gian đào tạo là 48 giờ, trong đó có 12 giờ lý thuyết, 32 giờ thực hành và 6 giờ kiểm tra. Mô đun giúp người học: Phát hiện được các bệnh không truyền lây thường hay gặp trong chăn nuôi lợn như bệnh tiêu chảy, bại liệt, nhọt mủ, vết thương, sinh khó...; Đưa ra được biện pháp giải quyết tình huống bệnh một cách khoa học và phù hợp với luật pháp, với vấn đề an toàn cho vệ sinh môi trường, cho người tiêu thụ sản phẩm từ lợn.


2. Hướng dẫn kiểm tra kết thúc khóa học



			TT


			Mô đun kiểm tra 


			Hình thức kiểm tra


			Thời gian kiểm tra





			Kiến thức, kỹ năng nghề





			1


			Lý thuyết nghề


			Vấn đáp/Trắc nghiệm


			Không quá 60 phút





			2


			Thực hành nghề


			Bài thi thực hành


			Không quá 12 giờ








3. Các chú ý khác  



Số học viên nên bố trí khoảng 30 người /lớp (có thể thay đổi cho phù hợp với tình hình cụ thể).



Trong quá trình thực hiện chương trình nên bố trí cho người học đi thăm quan tại các cơ sở nuôi lợn giống, lợn thịt; tổ chức các hoạt động ngoại khoá và hoạt động văn hoá, thể thao khác khi có đủ điều kiện.
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Phụ lục 37


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP



CHO NGHỀ: TRỒNG HOA LAN


			(Kèm theo Quyết định  số  1549 /QĐ-BNN-TCCB ngày 18/10/ 2011) 








Tên nghề: Trồng hoa lan


Trình độ đào tạo: Sơ cấp nghề



Đối tượng tuyển sinh: Lao động nông thôn trong độ tuổi lao động, đủ sức khỏe, có trình độ từ tiểu học trở lên.


Số lượng mô đun đào tạo: 05 mô đun



Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp nghề


I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO



1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp



- Kiến thức:



+ Mô tả được quy trình các bước làm nhà che, làm giàn, làm sạp, lắp đặt đường ống tưới, tiêu nước phù hợp cho từng loại hoa lan.


+ Trình bày được kiến thức cơ bản của công việc nhân giống, chọn giống, chọn chậu, và chọn chất trồng đáp ứng yêu cầu sinh trưởng và phát triển của hoa lan.


+ Nêu lại được các phương pháp trồng lan thông thường, biện pháp chăm sóc và quản lý dịch hại cho các loại hoa lan.


+ Trình bày được kỹ thuật thu hái và bảo quản sản phẩm hoa lan và tổ chức được khâu bán hàng mang lại lợi ích kinh tế cho gia đình và xã hội.


+ Trình bày được quy trình sử dụng và bảo trì trang thiết bị sử dụng trong nghề trồng lan.


- Kỹ năng:


+ Lựa chọn được nhà trồng lan phù hợp với từng loại hoa lan;



+ Thực hiện được việc làm giàn che, giàn treo, sạp, móc treo phù hợp;



+ Lắp đặt được đường ống tưới tiêu cho vườn lan;



+ Chọn được giá thể, chậu trồng đáp ứng yêu cầu sinh trưởng của từng giống hoa lan;



+ Chọn được giống lan phù hợp với điều kiện của cơ sở và nhu cầu thị trường;



+  Sử dụng được các trang thiết bị dụng cụ để trồng và chăm sóc hoa lan đúng yêu cầu kỹ thuật.


- Thái độ:



+ Ý thức được việc tiết kiệm nguyên vật liệu, bảo vệ môi trường và bảo tồn nguồn gen các loại hoa lan.


+ Có trách nhiệm với công việc và các sản phẩm mà mình làm ra.



2. Cơ hội việc làm



Học viên hoàn thành chương trình học tập có khả năng làm việc tại các doanh nghiệp, trang trại, hộ gia đình, các công việc có liên quan đến lĩnh vực sản xuất, kinh doanh hoa lan.


II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU


1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu


- Thời gian khóa học: 03 tháng.



- Thời gian học tập: 12 tuần.



- Thời gian thực học: 400 giờ



- Thời gian kiểm tra hết môđun và ôn, kiểm tra kết thúc khoá học: 40 giờ (Trong đó ôn thi và kiểm tra kết thúc khóa học là 16 giờ)


2. Phân bổ thời gian học tập


- Thời gian học tập: 440 giờ


- Thời gian thực học các mô đun đào tạo nghề: 400 giờ



+ Thời gian học lý thuyết: 70 giờ.



+ Thời gian học thực hành: 330 giờ.


III. DANH MỤC MÔ ĐUN ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN HỌC TẬP


			Mã MĐ


			Tên mô đun


			Thời gian đào tạo (giờ)





			


			


			Tổng số


			Trong đó





			


			


			


			Lý thuyết


			Thực hành


			Kiểm tra





			MĐ 01


			Chuẩn bị nguyên vật liệu


			94


			14


			72


			8





			MĐ 02


			Chuẩn bị giống hoa lan


			90


			20


			62


			8





			MĐ 03


			Trồng và chăm sóc hoa lan


			100


			20


			70


			10





			MĐ 04


			Quản lý dịch hại hoa lan


			60


			6


			48


			6





			MĐ 05


			Thu hái và tiêu thụ sản phẩm


			80


			10


			62


			8





			Ôn và kiểm tra kết thúc khóa học


			16


			


			


			16





			Tổng cộng


			440


			70


			314


			56








* Ghi chú: Bao gồm cả số giờ kiểm tra định kỳ trong từng mô đun (được tính vào giờ thực hành) và số giờ kiểm tra hết mô đun.


IV. CHƯƠNG TRÌNH VÀ GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO



(Nội dung chi tiết chương trình và giáo trình mô đun xem tại trang Web: http://www.vutochuccanbo-bnn.gov.vn)


V. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP


1. Hướng dẫn xác định danh mục các  mô đun đào tạo nghề; Thời gian, phân bố thời gian và chương trình cho mô đun đào tạo nghề


Chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp nghề “Trồng hoa lan” được dùng dạy nghề cho lao động nông thôn có nhu cầu học nghề. Khi học viên học đủ các mô đun trong chương trình này và đạt kết quả trung bình trở lên tại kỳ kiểm tra kết thúc khoá học sẽ được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề. 


Theo yêu cầu của người học, có thể dạy độc lập một hoặc một số mô đun cho các học viên và cấp giấy chứng nhận học nghề là đã hoàn thành các mô đun đó.


Chương trình gồm 05 mô đun như sau:


- Mô đun 01: “Chuẩn bị nguyên vật liệu” có thời gian đào tạo là 94 giờ, trong đó có 14 giờ lý thuyết, 72 giờ thực hành và 8 giờ kiểm tra . Mô đun này giúp cho học viên biết cách chuẩn bị các loại nguyên vật liệu dùng trong sản xuất và kinh doanh hoa lan.


- Mô đun 02: “Chuẩn bị giống hoa lan” có thời gian đào tạo là 90 giờ, trong đó có 20 giờ lý thuyết, 62 giờ thực hành và 8 giờ kiểm tra. Mô đun này trang bị cho học viên những kiến thức có bản về kỹ thuật nhân giống, xử lý giống hoa lan trước khi đem trồng.


- Mô đun 03: “Trồng và chăm sóc hoa lan” có thời gian đào tạo là 100 giờ, trong đó có 20 giờ lý thuyết, 70 giờ thực hành và 10 giờ kiểm tra. Mô đun này giúp cho người học biết cách trồng lan trên các loại giá thể khác nhau, bổ sung dinh dưỡng và điều chỉnh độ ẩm, ánh sáng, điều khiển quá trình ra hoa của cây lan.


- Mô đun 04: “Quản lý dịch hại hoa lan” có thời gian đào tạo là 60 giờ, trong đó có 6 giờ lý thuyết, 48 giờ thực hành và 6 giờ kiểm tra. Mô đun này giúp người học nhân biết được các loại hóa chất thường sử dụng trong sản xuất và kinh doanh hoa lan. Nhận biết được các loài dịch hại trên cây lan từ đó đưa ra được các biện pháp phòng chống hiệu quả, an toàn cho người và môi trường.


- Mô đun 05: “Thu hái và tiêu thụ sản phẩm” có thời lượng là 80 giờ, trong đó có 10 giờ lý thuyết, 62 giờ thực hành và 8 giờ kiểm tra. Mô đun này giúp cho người học biết cách thu hoạch sản phẩm và bán sản phẩm của mình ra ngoài thị trường.


2. Hướng dẫn kiểm tra kết thúc khóa học


			TT


			Môn kiểm tra 


			Hình thức kiểm tra


			Thời gian kiểm tra





			Kiến thức, kỹ năng nghề





			1


			Lý thuyết nghề


			Vấn đáp, trắc nghiệm


			Không quá 60 phút





			2


			Thực hành nghề


			Bài thực hành kỹ năng nghề


			Không quá 12 giờ








3. Các chú ý khác   




Trong quá trình thực hiện, để đạt hiệu quả cao trong đào tạo và phù hợp với thực tế giáo viên nên bố trí cho người học đi thăm quan tại các cơ sở sản xuất hoa lan và tham gia vào quá trình quản lý trong thời gian phù hợp với chương trình đào tạo. Có thể tổ chức các hoạt động ngoại khoá và hoạt động văn hoá, thể thao khác khi có đủ điều kiện.
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Phụ lục 36


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP



CHO NGHỀ: VI NHÂN GIỐNG HOA


			(Kèm theo Quyết định  số  1549 /QĐ-BNN-TCCB ngày 18/10/ 2011) 








Tên nghề: Vi nhân giống hoa.



Trình độ đào tạo: Sơ cấp nghề



Đối tượng đào tạo: Lao động nông thôn trong độ tuổi lao động, đủ sức khỏe, có trình độ từ phổ thông cơ sở trở lên.


Số lượng mô đun đào tạo: 05 mô đun


Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp nghề  



I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO



1. Kiến thức, kỹ năng và thái độ nghề nghiệp: 



- Kiến thức: 




+ Trình bày được khái niệm, cơ sở khoa học và những hạn chế của vi nhân giống.




+ Trình bày được đặc điểm của một số cây hoa  như: hoa lan, hoa ly, hoa cúc, hoa hồng môn, hoa đồng tiền.




+ Trình bày được các bước trong quy trình vi nhân giống từ đó ứng dụng để nhân giống một số cây hoa cụ thể.



- Kỹ năng: 




+ Lựa chọn được các loại dụng cụ, vật liệu dùng trong vi nhân giống.



+ Pha chế được dung dịch mẹ, dung dịch nuôi cấy phù hợp đối với từng loại cây hoa.



+ Thực hiện được các khâu trong quy trình vi nhân giống như: Lựa chọn cây lấy mẫu, lấy mẫu và khử trùng mẫu nuôi cấy, nuôi cấy khởi đầu, nhân nhanh, tạo cây hoàn chỉnh, cấy và chăm sóc cây ngoài vườn ươm.



+ Thực hiện thành thạo các bước trong quy trình vi nhân giống loại hoa mà học viên lựa chọn.


- Thái độ: 




Tiết kiệm nguyên vật liệu, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.


2. Cơ hội việc làm


          Người học xong chương trình này có thể làm việc tại gia đình, địa phương và các cơ sở sử dụng công nghệ sinh học trong sản xuất giống cây hoa.



II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU


1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu


Thời gian khoá học: 03 tháng



- Thời gian học tập: 12 tuần



- Thời gian thực học: 440 giờ



- Thời gian kiểm tra hết mô đun, ôn và kiểm tra hết khoá học: 40 giờ (trong đó thời gian ôn, kiểm tra kết thúc khóa 16 giờ)


   2. Phân bổ thời gian học tập tối thiểu


- Thời gian học tập: 480 giờ:


- Thời gian thực học các mô đun đào tạo nghề: 440 giờ.



+ Thời gian học lý thuyết: 78 giờ


+ Thời gian học thực hành: 362 giờ


III. DANH MỤC  MÔ ĐUN ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN HỌC TẬP


			Mã MĐ


			Tên mô đun






			Thời gian đào tạo (giờ)





			


			


			Tổng số


			Trong đó





			


			


			


			Lý thuyết


			Thực hành


			Kiểm tra*





			MĐ 01


			Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật liệu và điều kiện vi nhân giống.


			94


			16


			70


			8





			MĐ 02


			Pha chế dung dịch và chuẩn bị môi trường vi nhân giống 


			90


			16


			66


			8





			MĐ 03


			Trình tự các giai đoạn vi nhân giống.


			94


			20


			66


			8





			MĐ 04


			Chuẩn bị vườn ươm, cấy và chăm sóc cây ở vườn ươm.


			90


			16


			66


			8





			MĐ 05


			Vi nhân giống một số loại hoa 


			96


			10


			78


			8





			Ôn và kiểm tra kết thúc khóa học


			16


			


			


			16





			Tổng cộng


			480


			78


			346


			56








* Ghi chú: Bao gồm cả số giờ kiểm tra định kỳ trong từng mô đun (được tính vào giờ thực hành) và số giờ kiểm tra hết mô đun.


IV. CHƯƠNG TRÌNH VÀ GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO



(Nội dung chi tiết chương trình và giáo trình mô đun xem tại trang web: http://www.vutochuccanbo-bnn.gov.vn)



V. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP



1. Hướng dẫn sử dụng danh mục các mô đun đào tạo nghề; Thời gian, phân bố thời gian và chương trình cho mô đun đào tạo nghề


- Chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp nghề “Vi nhân giống hoa”  được dùng dạy nghề cho lao động nông thôn có nhu cầu học nghề. Khi học viên học đủ các mô đun trong chương trình này và đạt kết quả trung bình trở lên tại kỳ kiểm tra kết thúc khoá học sẽ được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề. 



- Theo yêu cầu của người học, có thể dạy độc lập MĐ01 hoặc một số mô đun (MĐ 02; MĐ 03; MĐ 04; MĐ 05) cho các học viên và cấp giấy chứng nhận học nghề là đã hoàn thành các mô đun đó.


Chương trình gồm 05 mô đun như sau:


- Mô đun 01: “Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật liệu và điều kiện vi nhân giống” có thời gian đào tạo là 94 giờ, trong đó có 16 giờ lý thuyết, 70 giờ thực hành và 8 giờ kiểm tra. Mô đun nhằm trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng lựa chọn thiết bị, dụng cụ, vật liệu, các điều kiện vi nhân giống hoa.


- Mô đun 02: “Pha chế dung dịch và chuẩn bị môi trường vi nhân giống” có thời gian đào tạo là  90 giờ, trong đó có 16 giờ lý thuyết, 66 giờ thực hành và 8 giờ kiểm tra. Mô đun nhằm trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng xác định, pha chế, bảo quản hóa chất và môi trường dùng trong nghề Vi nhân giống hoa. 


- Mô đun 03: “Trình tự các giai đoạn vi nhân giống” có thời gian đào tạo là 94 giờ, trong đó có 20 giờ lý thuyết, 66 giờ thực hành và 8 giờ kiểm tra. Là mô đun quan trọng trong chương trình đào tạo nghề vi nhân giống hoa, nhằm cung cấp những kiến thức và kỹ năng cần thiết để thực hiện các giai đoạn vi nhân giống. 


- Mô đun 04: “Chuẩn bị vườn ươm, cấy và chăm sóc cây ở vườn ươm” có thời gian đào tạo là 90 giờ, trong đó có 16 giờ lý thuyết, 66 giờ thực hành và 8 giờ kiểm tra. Mô đun nhằm trang bị cho học viên những kiến thức về chuẩn bị vườn ươm, cấy và chăm sóc cây ở vườn ươm.


- Mô đun 05: “Vi nhân giống một số loại hoa”, có thời gian đào tạo là 96 giờ, trong đó có 10 giờ lý thuyết, 78 giờ thực hành và 8 giờ kiểm tra. Là mô đun cuối của chương trình đào tạo nhằm rèn luyện các kỹ năng thực hiện các bước công việc vi nhân giống một số loại hoa.. Mô đun được biên soạn dưới dạng quy trình Vi nhân giống cho 5 loại cây hoa. Học viên được lựa chọn ba loại cây hoa để thực hiện quy trình vi nhân giống.


2. Hướng dẫn kiểm tra kết thúc khóa học



			TT


			Mô đun kiểm tra


			Hình thức kiểm tra


			Thời gian kiểm tra





			Kiến thức, kỹ năng nghề





			1


			Lý thuyết nghề


			Trắc nghiệm hoặc vấn đáp


			Không quá 60 phút





			2


			Thực hành nghề


			Bài thực hành kỹ năng nghề


			Không quá 8 giờ








3. Các chú ý khác 




- Trong quá trình thực hiện, để đạt hiệu quả cao trong đào tạo và phù hợp với thực tế giáo viên nên bố trí cho người học đi thăm quan tại các cơ sở vi nhân giống hoa và tham gia vào quá trình quản lý trong thời gian phù hợp với chương trình đào tạo. Cũng có thể bố trí thời gian ngoại khoá để hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao…
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Phụ lục 35


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP



CHO NGHỀ: NUÔI VÀ PHÒNG TRỊ BỆNH CHO TRÂU, BÒ



			(Kèm theo Quyết định  số  1549 /QĐ-BNN-TCCB ngày 18/10/ 2011) 








Tên nghề: Nuôi và phòng trị bệnh cho trâu, bò


Trình độ đào tao: Sơ cấp nghề


Đối tượng tuyển sinh: Lao động nông thôn trong độ tuổi lao động, đủ sức khỏe, có trình độ từ tiểu học trở lên


Số lượng mô đun đào tạo: 05 mô đun


Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp nghề


I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO


1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp


- Kiến thức:



+ Trình bày được nội dung về xác định điều kiện chăn nuôi, giống, thức ăn, nuôi dưỡng, chăm sóc trâu bò đực giống, cái sinh sản, sữa và trâu, bò thịt.


+ Mô tả được nội dung về nguyên nhân, triệu chứng, bệnh tích, chẩn đoán và phương pháp phòng - trị bệnh thường gặp ở trâu, bò.



- Kỹ năng:



+ Thực hiện được việc xác định điều kiện chăn nuôi, giống, thức ăn, nuôi dưỡng, chăm sóc trâu, bò đúng quy trình kỹ thuật.


+ Xác định được nguyên nhân, triệu chứng, bệnh tích, chẩn đoán và phòng - trị bệnh thường gặp ở trâu, bò.


- Thái độ:



+ Chấp hành chủ trương chính sách của Đảng và Nhà Nước trong lĩnh vực chăn nuôi và phòng bệnh cho trâu, bò.


+ Có ý thức bảo vệ môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm. 


2. Cơ hội việc làm



Sau khoá học, người học có thể tự tổ chức chăn nuôi trâu, bò ở qui mô hộ gia đình, nhóm hộ gia đình, hợp tác xã và làm việc tại các cơ sở chăn nuôi trâu, bò.


II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU


1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu


  - Thời gian đào tạo: 03 tháng



  - Thời gian học tập: 12 tuần



  - Thời gian thực học: 440 giờ 



  - Thời gian kiểm tra hết mô đun và ôn, kiểm tra kết thúc khóa học: 40 giờ (Trong đó ôn và kiểm tra kết thúc khóa học: 20 giờ)


2. Phân bổ thời gian học tập tối thiểu


- Thời gian học tập: 480 giờ 



- Thời gian thực học các mô đun đào tạo nghề: 440 giờ



+ Thời gian học lý thuyết: 112 giờ



+ Thời gian học thực hành: 328 giờ


III. DANH MỤC MÔ ĐUN ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN HỌC TẬP


			Mã MĐ


			Tên mô đun


			Thời gian đào tạo (giờ)





			


			


			Tổng số


			Trong đó





			


			


			


			Lý thuyết


			Thực hành


			Kiểm tra *





			MĐ 01


			Nuôi trâu, bò đực giống


			84


			20


			56


			8





			MĐ 02


			Nuôi trâu, bò cái sinh sản


			96


			24


			64


			8





			MĐ 03


			Nuôi trâu, bò sữa


			84


			20


			56


			8





			MĐ 04


			Nuôi trâu, bò thịt


			84


			20


			56


			8





			MĐ 05


			Phòng và trị bệnh cho trâu, bò


			112


			28


			76


			8





			Ôn và kiểm tra kết thúc khóa học


			20


			


			


			20





			Tổng cộng


			480


			112


			308


			60








* Ghi chú: Bao gồm cả số giờ kiểm tra định kỳ trong từng mô đun (được tính vào giờ thực hành) và số giờ kiểm tra hết mô đun.


IV. CHƯƠNG TRÌNH VÀ GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO



(Nội dung chi tiết chương trình và giáo trình mô đun xem tại trang web: http://www.vutochuccanbo-bnn.gov.vn)



V. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP



1. Hướng dẫn xác định danh mục các mô đun đào tạo nghề; Thời gian, phân bổ thời gian và chương trình cho mô đun đào tạo nghề



Chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp nghề “Nuôi và phòng,  trị bệnh cho trâu, bò” được dùng dạy nghề cho lao động nông thôn có nhu cầu học nghề. Khi học viên học đủ các mô đun trong chương trình này và đạt kết quả trung bình trở lên tại kỳ kiểm tra kết thúc khóa học sẽ được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề. 



Theo yêu cầu của người học, có thể dạy độc lập một hoặc một số mô đun cho các học viên và cấp giấy chứng nhận học nghề là đã hoàn thành các mô đun đó.


Chương trình có 5 mô đun như sau:


- Mô đun 01: “Nuôi trâu, bò đực giống” có thời gian đào tạo là 84 giờ, trong đó lý thuyết 20 giờ, thực hành 56 giờ, kiểm tra 8 giờ. Mô đun được xây dựng trên cơ sở tích hợp giữa kiến thức, kỹ năng cơ bản  về xác định điều kiện chăn nuôi, giống, thức ăn, nuôi dưỡng và chăm sóc trâu, bò đực giống. 



- Mô đun 02: “Nuôi trâu, bò cái sinh sản” có thời gian đào tạo là 96 giờ, trong đó lý thuyết 24 giờ, thực hành 64 giờ, kiểm tra 8 giờ. Mô đun được xây dựng trên cơ sở tích hợp giữa kiến thức, kỹ năng cơ bản  về xác định điều kiện chăn nuôi, giống, thức ăn, nuôi dưỡng và chăm sóc trâu, bò cái sinh sản. 


- Mô đun 03 “Nuôi trâu, bò sữa” có thời gian đào tạo là 84 giờ, trong đó lý thuyết 20 giờ, thực hành 56 giờ, kiểm tra 8 giờ. Mô đun được xây dựng trên cơ sở tích hợp, thức ăn, nuôi dưỡng và chăm sóc trâu, bò sữa. 



- Mô đun 04 “Nuôi trâu, bò thịt” có thời gian đào tạo là 84 giờ, trong đó lý thuyết 20 giờ, thực hành 56 giờ, kiểm tra 8 giờ. Mô đun được xây dựng trên cơ sở tích hợp giữa kiến thức, kỹ năng cơ bản  về xác định điều kiện chăn nuôi, giống, thức ăn, nuôi dưỡng và nuôi vỗ béo trâu, bò thịt . 


- Mô đun 05 “Phòng và trị bệnh cho trâu, bò” có thời gian đào tạo là 112 giờ, trong đó lý thuyết 28 giờ, thực hành 76 giờ, kiểm tra 8 giờ. Mô đun được xây dựng trên cơ sở tích hợp giữa kiến thức, kỹ năng cơ bản  về xác định nguyên nhân, triệu chứng và phương pháp phòng, trị một số bệnh  thường gặp ở trâu, bò. 



2. Hướng dẫn kiểm tra kết thúc khóa học



			Số 


TT


			Mô đun


kiểm tra


			Hình thức kiểm tra


			Thời gian


 kiểm tra





			Kiểm tra kiến thức, kỹ năng nghề:





			1


			Kiến thức nghề 


			Trắc nghiệm hoặc vấn đáp.


			Không quá 60 phút





			2


			Kỹ năng nghề


			Bài thực hành kỹ năng nghề


			Không quá 12 giờ








3. Các chú ý khác



Tổ chức lớp học vào thời điểm nông nhàn, tại thôn bản hoặc cơ sở chăn nuôi. Số học viên nên bố trí khoảng 25 - 30 người /lớp (có thể thay đổi cho phù hợp với tình hình cụ thể).



Trong quá trình thực hiện chương trình nên bố trí cho người học đi thăm quan tại các cơ sở nuôi trâu, bò; nên tổ chức các hoạt động ngoại khoá và hoạt động văn hoá, thể thao khác khi có đủ điều kiện.
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Phụ lục 34


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP



CHO NGHỀ: TRỒNG CHÈ


			(Kèm theo Quyết định  số  1549 /QĐ-BNN-TCCB ngày 18/10/ 2011) 








Tên nghề: Trồng chè



Trình độ đào tạo: Sơ cấp  nghề



Đối t​​ượng tuyển sinh: Lao động nông thôn trong độ tuổi lao động, đủ sức khoẻ, có trình độ từ tiểu học trở lên 



Số l​​ượng mô đun đào tạo: 05 mô đun


Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp nghề


I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO



1. Kiến thức, kỹ năng nghề và thái độ nghề nghiệp



- Kiến thức:



 

+ Trình bày được quy trình kỹ thuật nhân giống chè.





+ Trình bày đ​ược kỹ thuật trồng chè mới.





+ Trình bày nội dung quy trình chăm sóc chè.





+ Trình bày nội dung phòng trừ sâu bệnh hại chè.





+ Trình bày được phương pháp thu hái và bảo quản chè búp tươi.



- Kỹ năng: 




+ Thực hiện đúng quy trình nhân giống chè bằng phương pháp giâm cành.
+ Lựa chọn được những giống chè phù hợp với điều kiện đất đai và khí hậu với từng vùng.




+ Thực hiện đúng các thao tác kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hái bảo quản chè.




+ Phát hiện, nhận biết được các đối tượng sâu, bệnh hại chè chủ yếu và tiến hành các biện pháp phòng trừ có hiệu quả .



- Thái độ:




+ Có ý thức ham học hỏi, yêu nghề nghiệp, phát triển sản xuất theo hướng bền vững.



+ Có trách nhiệm đối với quá trình sản xuất và sản phẩm do mình làm ra, đảm bảo giữ gìn môi trường, an toàn cho người sử dụng sản phẩm.


2. Cơ hội việc làm



Người tốt nghiệp khoá học có khả năng tự tổ chức sản xuất chè tại các hộ gia đình của địa phương, trên đất đai của mình hoặc có thể làm việc tại các doanh nghiệp, các công ty sản xuất chè ở tại địa phương.




II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU



1. Thời gian của khoá học và thời gian thực học tối thiểu




- Thời gian đào tạo: 03 tháng.




- Thời gian học tập: 12 tuần.




- Thời gian thực học : 440 giờ.


             

- Thời gian kiểm tra hết mô đun và ôn, kiểm tra kết thúc khoá học: 40 giờ (trong đó ôn và kiểm tra kết thúc khóa học: 16 giờ).


2. Phân bổ thời gian học tập tối thiểu




- Thời gian học tập: 480 giờ.



- Thời gian thực học các mô đun đào tạo nghề: 440 giờ.




+ Thời gian học lý thuyết: 92 giờ. 



    + Thời gian học thực hành: 348 giờ.


III. DANH MỤC MÔ ĐUN ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỐ THỜI GIAN HỌC TẬP


			Mã MĐ






			Tên mô đun


			Thời gian đào tạo (giờ)





			


			


			Tổng số


			Trong đó





			


			


			


			Lý thuyết


			Thực hành


			Kiểm tra*





			MĐ 01


			Nhân giống chè


			96


			16


			72


			8





			MĐ 02


			Trồng mới


			96


			20


			68


			8





			MĐ 03


			Chăm sóc


			96


			16


			72


			8





			MĐ 04


			Phòng trừ sâu bệnh


			104


			24


			70


			10





			MĐ 05


			Thu hoạch, bảo quản


			72


			16


			48


			8





			Ôn và kiểm tra kết thúc khoá học


			16


			


			


			16





			Tổng cộng


			480 


			92


			330


			58








* Ghi chú: Bao gồm cả số giờ kiểm tra định kỳ trong từng mô đun (được tính vào giờ thực hành) và số giờ kiểm tra hết mô đun.


IV. CHƯ​​ƠNG TRÌNH VÀ GIÁO TRÌNH  MÔ ĐUN ĐÀO TẠO 



(Nội dung chi tiết chương trình và giáo trình mô đun xem tại trang web: http://www.vutochuccanbo-bnn.gov.vn)


V. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP


1. Hướng dẫn xác định danh mục các mô đun đào tạo nghề. Thời gian, phân bổ thời gian và chương trình cho mô đun đào tạo nghề


Chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp nghề “Trồng chè” được dùng dạy nghề cho lao động nông thôn có nhu cầu học nghề. Khi học viên học đủ các mô đun trong chương trình này và đạt kết quả trung bình trở lên tại kỳ kiểm tra kết thúc khoá học sẽ được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề.



Theo yêu cầu của người học, có thể dạy độc lập mô đun 01: “Nhân giống chè”, mô đun 02: “Trồng mới” cho các học viên và cấp giấy chứng nhận học nghề là đã hoàn thành các mô đun đó.


Chương trình gồm 5 mô đun như sau:



- Mô đun 01: “Nhân giống chè” có thời gian đào tạo là 96 giờ trong đó có 16 giờ lý thuyết, 72 giờ thực hành và 8 giờ kiểm tra với mục đích trang bị những nội dung về  đặc điểm cơ bản của một số giống chè được trồng phổ biến ở Việt Nam, chăm sóc vườn cây mẹ và kỹ thuật cũng như quy trình nhân giống chè bằng giâm cành.



- Mô đun 02: “Trồng mới” có thời gian đào tạo là 96 giờ trong đó có 20 giờ lý thuyết, 68 giờ thực hành và 8 giờ kiểm tra với mục đích thực hiện được công việc chuẩn bị đất trồng, cách thức trồng mới chè và trồng cây che bóng, cây phân xanh cho vườn chè.



- Mô đun 03: “Chăm sóc chè” có thời gian đào tạo là 96 giờ trong đó có 16 giờ lý thuyết, 72 giờ thực hành và 8 giờ kiểm tra với mục đích cung cấp các kiến thức và kỹ năng nghề để học viên thực hiện được công việc như: bón phân, tưới nước giữ ẩm và đốn chè. 



- Mô đun 04: “Phòng trừ sâu, bệnh hại chè” có thời gian đào tạo là 104 giờ trong đó có 24 giờ lý thuyết, 70 giờ thực hành và 10 giờ kiểm tra với mục đích trang bị kiến thức về phòng trừ tổng hợp sâu bệnh hại chè, phòng trừ sâu hại chè  và phòng trừ bệnh hại cho cây chè theo đúng yêu cầu kỹ thuật và an toàn cho con người, môi trường.



- Mô đun 05: “Thu hái và bảo quản chè” có thời gian đào tạo là 72 giờ trong đó có 16 giờ lý thuyết, 48 giờ thực hành và 8 giờ kiểm tra với mục đích thực hiện được công việc thu hái chè và bảo quản chè theo đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



2. Hướng dẫn kiểm tra kết thúc khóa học 



			TT


			Mô đun kiểm tra 


			Hình thức kiểm tra


			Thời gian kiểm tra





			Kiến thức, kỹ năng nghề





			1


			Lý thuyết nghề


			Vấn đáp, trắc nghiệm


			Không quá 60 phút





			2


			Thực hành nghề


			Bài thực hành kỹ năng nghề


			Không quá 8 giờ








3. Các chú ý khác  



Để đạt mục tiêu học tập, ngoài giờ học chính khóa cần tổ chức cho học sinh tham gia những hoạt động ngoại khóa như: thể dục, thể thao, tham quan dã ngoại, giao lưu văn hóa, văn nghệ với các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp, các hộ gia đình sản xuất chè giỏi…
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Phụ lục 33


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP



CHO NGHỀ: VI NHÂN GIỐNG CÂY LÂM NGHIỆP


			(Kèm theo Quyết định  số  1549 /QĐ-BNN-TCCB ngày 18/10/ 2011) 








Tên nghề: Vi nhân giống cây lâm nghiệp


Trình độ đào tạo: Sơ cấp nghề



Đối tượng đào tạo: Lao động nông thôn trong độ tuổi lao động, đủ sức khoẻ, có trình độ từ phổ thông cơ sở trở lên


Số lượng mô đun đào tạo: 06 mô đun


Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp nghề


 I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO



1. Kiến thức, kỹ năng nghề và thái độ nghề nghiệp


- Kiến thức: 



+ Trình bày được khái niệm, cơ sở khoa học và những hạn chế của vi nhân giống.



· Trình bày được đặc điểm của một số loài cây lâm nghiệp quan trọng.



· Trình bày được các bước tiến hành vi nhân giống cây lâm nghiệp.



- Kỹ năng: 



· Chuẩn bị được các điều kiện cần thiết phục vụ vi nhân giống.



· Chọn được cây làm giống gốc.



· Lấy được mẫu để vi nhân giống.



· Thực hiện được các bước tiến hành nuôi cấy khởi đầu.



· Thực hiện được các bước tiến hành nuôi cấy nhân chồi.



· Thực hiện được các bước tiến hành nuôi cấy tạo rễ.



· Thực hiện được các bước huấn luyện cây vi nhân giống.



+  Thực hiện được các bước công việc cấy cây và chăm sóc cây vi nhân giống ở vườn ươm.



- Thái độ: 



+ Tuân thủ quy trình, thận trọng, tiết kiệm vật liệu, vật tư hóa chất và đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện các công việc vi nhân giống. 


2. Cơ hội việc làm



          Người học hoàn thành khoá học trình độ sơ cấp nghề ”Vi nhân giống cây lâm nghiệp” có thể sản xuất cây giống tại gia đình hoặc làm việc tại các cơ sở sản xuất giống cây lâm nghiệp bằng vi nhân giống. Người học có thể tiếp tục học lên trình độ cao hơn.


II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU


1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu


2. Thời gian đào tạo: 03 tháng



- Thời gian học tập: 12 tuần



- Thời gian thực học tối thiểu: 440 giờ



- Thời gian kiểm tra hết mô đun và ôn, kiểm tra kết thúc khóa học: 40 giờ (Trong đó ôn và kiểm tra kết thúc khóa học: 20 giờ).


2. Phân bổ thời gian học tập tối thiểu


- Thời gian học tập: 480 giờ.



- Thời gian thực học các mô đun đào tạo nghề: 440 giờ



+ Thời gian học lý thuyết: 82 giờ



+ Thời gian học thực hành: 358 giờ.


III. DANH MỤC CÁC MÔ ĐUN ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN HỌC TẬP


			Mã



MĐ


			Tên mô đun


			Thời gian đào tạo (giờ)





			


			


			Tổng số


			Trong đó





			


			


			


			Lý thuyết


			Thực hành


			Kiểm tra





			MĐ 01


			Giới thiệu vi nhân giống và đặc điểm của một số loài cây lâm nghiệp quan trọng.


			20


			14


			4


			2





			MĐ 02


			Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật liệu và điều kiện vi nhân giống.


			80


			    16


			54


			8





			MĐ 03


			Chuẩn bị hóa chất và môi trường vi nhân giống.


			92


			16


			68


			8





			MĐ 04


			Thực hiện các giai đoạn vi nhân giống.


			96


			16


			72


			8





			MĐ 05


			Cấy cây và chăm sóc cây vi nhân giống ở vườn ươm.


			88


			16


			64


			8





			MĐ 06


			Vi nhân giống cây lâm nghiệp tự chọn.


			84


			4


			72


			8





			Ôn và kiểm tra kết thúc khoá học


			20


			


			20





			Tổng cộng


			480


			82


			336


			62








* Ghi chú: Bao gồm cả số giờ kiểm tra định kỳ trong từng mô đun (được tính vào giờ thực hành) và số giờ kiểm tra hết mô đun.


IV. CHƯƠNG TRÌNH VÀ GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO



(Nội dung chi tiết chương trình và giáo trình mô đun xem tại trang web: http://www.vutochuccanbo-bnn.gov.vn)



V. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP



1. Hướng dẫn sử dụng danh mục các mô đun đào tạo nghề; Thời gian, phân bố thời gian và chương trình cho mô đun đào tạo nghề


Chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp nghề “Vi nhân giống cây lâm nghiệp” được dùng dạy nghề cho lao động nông thôn có nhu cầu học nghề. Khi học viên học đủ các mô đun trong chương trình này và đạt kết quả trung bình trở lên tại kỳ kiểm tra kết thúc khoá học sẽ được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề. 



Theo yêu cầu của người học, có thể dạy độc lập mô đun 04: “Thực hiện các giai đoạn vi nhân giống”, mô đun 05: “Cấy cây và chăm sóc cây vi nhân giống ở vườn ươm” cho các học viên và cấp giấy chứng nhận học nghề là đã hoàn thành các mô đun đó.


Chương trình gồm 06 mô đun như sau: 


        - Mô đun 01: “Giới thiệu vi nhân giống và đặc điểm của một số loài cây lâm nghiệp” có thời gian đào tạo là 20 giờ trong đó có 14 giờ lý thuyết, 4 giờ thực hành, 2 giờ kiểm tra với mục đích trang bị cho học viên khái niệm, cơ sở khoa học, những hạn chế của vi nhân giống và đặc điểm của một số loài cây lâm nghiệp quan trọng. 


         - Mô đun 02: “Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật liệu và điều kiện vi nhân giống” có thời gian đào tạo là 80 giờ trong đó có 16 giờ lý thuyết, 54 giờ thực hành, 8 giờ kiểm tra với mục đích trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng lựa chọn thiết bị, dụng cụ, vật liệu, các điều kiện vi nhân giống. 


          - Mô đun 03: “Chuẩn bị hóa chất và môi trường vi nhân giống” có thời gian đào tạo là 92 giờ trong đó có 16 giờ lý thuyết, 68 giờ thực hành, 8 giờ kiểm tra với mục đích trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng xác định, pha chế, bảo quản hóa chất và môi trường dùng trong hoạt động vi nhân giống cây lâm nghiệp. 


           - Mô đun 04: “Thực hiện các giai đoạn vi nhân giống” có thời gian đào tạo là 96 giờ trong đó có 16 giờ lý thuyết, 72 giờ thực hành, 8 giờ kiểm tra với mục đích cung cấp những kiến thức và kỹ năng cần thiết để thực hiện các giai đoạn vi nhân giống. 


            - Mô đun 05: “Cấy cây và chăm sóc cây vi nhân giống ở vườn ươm” có thời gian đào tạo là 88 giờ trong đó có 16 giờ lý thuyết, 64 giờ thực hành, 8 giờ kiểm tra với mục đích trang bị cho học viên những kiến thức về chuẩn bị vườn ươm, cấy cây và chăm sóc cây vi nhân giống đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. 


            - Mô đun 06: “Vi nhân giống cây lâm nghiệp tự chọn” có thời gian đào tạo là 84 giờ trong đó có 4 giờ lý thuyết, 72 giờ thực hành, 8 giờ kiểm tra với mục đích rèn luyện các kỹ năng thực hiện các bước công việc vi nhân giống cây lâm nghiệp. Mô đun được biên soạn dưới dạng quy trình vi nhân giống cho 4 loài cây lâm nghiệp. Học viên được lựa chọn 1 trong 4 loài cây để thực hiện quy trình vi nhân giống. Kết quả của mô đun được đánh giá bằng chất lượng sản phẩm giống cây tạo ra ở cuối khóa học. Sau khi học xong Mô đun 03: “Chuẩn bị hóa chất và môi trường vi nhân giống” nên bố trí học viên học mô đun 06 xen kẽ trong thời gian học các mô đun 04; 05 để học viên có đủ thời gian thực hiện các bước công việc thực tập của mình. 


2. Hướng dẫn kiểm tra kết thúc khóa học



			TT


			Mô đun kiểm tra 


			Hình thức kiểm tra


			Thời gian kiểm tra





			Kiến thức, kỹ năng nghề





			1


			Lý thuyết nghề


			Vấn đáp hoặc trắc nghiệm 


			Không quá 60 phút





			2


			Thực hành nghề


			Bài thực hành kỹ năng nghề


			Không quá 8 giờ








3. Các chú ý khác   




Trong quá trình thực hiện để đạt hiệu quả cao trong đào tạo và phù hợp với thực tế, giáo viên nên bố trí cho người học đi tham quan tại các cơ sở vi nhân giống cây lâm nghiệp và một số mô hình rừng trồng các loài cây lâm nghiệp quan trọng của vùng. Cũng có thể bố trí thời gian ngoại khoá để hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao…
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Phụ lục 32


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP



CHO NGHỀ: TRỒNG VÀ NHÂN GIỐNG NẤM


			(Kèm theo Quyết định  số  1549 /QĐ-BNN-TCCB ngày 18/10/ 2011) 








Tên nghề: Trồng và nhân giống nấm


Trình độ đào tạo: Sơ cấp nghề



Đối tượng tuyển sinh: Lao động nông thôn trong độ tuổi lao động, đủ sức khỏe, có trình độ từ tiểu học trở lên 



Số lượng mô đun đào tạo: 06 mô đun 


Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp nghề


I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO



1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp 



- Kiến thức: 



+ Mô tả được sơ đồ quy trình công nghệ, các bước tiến hành nhân giống cấp I, cấp II và cấp III;



+ Mô tả được cách chuẩn bị lán trại, làm giá thể, cấy giống, nuôi sợi, sơ chế và bảo quản nấm rơm, nấm sò, nấm mộc nhĩ, nấm linh chi;



+ Trình bày được cách lập kế hoạch và tổ chức kinh doanh nấm.



- Kỹ năng:



+ Thực hiện bố trí nhà xưởng; lựa chọn, vệ sinh, sử dụng các thiết bị, dụng cụ, vật tư, nguyên liệu nhân giống và nuôi trồng nấm đúng yêu cầu kỹ thuật;



+ Chuẩn bị môi trường và cấy chuyền giống nấm theo đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật;



+ Thực hiện các bước làm giá thể, cấy giống, theo dõi điều khiển sự phát triển sợi nấm, chăm sóc, thu hái nấm và sơ chế, bảo quản các loại nấm: nấm sò, nấm rơm, nấm mộc nhĩ, nấm linh chi theo đúng trình tự, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;




+ Phát hiện kịp thời bệnh sinh lý, bệnh nhiễm ở nấm và tìm được biện pháp khắc phục;




+ Xây dựng và thực hiện được kế hoạch sản xuất kinh doanh nấm.



- Thái độ:



+ Có lòng yêu nghề, cầu tiến, tinh thần học tập tích cực vì sự phát triển của nghề trong tương lai;



+ Cần cù, siêng năng, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao, không ngại khó khăn, sẵn sàng giúp đỡ và chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp.


2. Cơ hội việc làm



Sau khoá học, người học có thể tự tổ chức sản xuất nấm ở qui mô hộ gia đình, nhóm hộ gia đình, hợp tác xã; làm việc tại các cơ sở nhân giống hoặc tại các cơ sở sản xuất nấm ăn, nấm dược liệu.


II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU


1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu


- Thời gian đào tạo: 03 tháng 


- Thời gian học tập: 12 tuần



- Thời gian thực học: 440 giờ 



- Thời gian kiểm tra hết mô đun, ôn và kiểm tra kết thúc khoá học: 40 giờ (trong đó ôn và kiểm tra kết thúc khóa học: 16 giờ)



2. Phân bổ thời gian học tập tối thiểu


- Thời gian học tập: 480 giờ



- Thời gian thực học các mô đun đào tạo nghề: 440 giờ



+ Thời gian học lý thuyết: 100 giờ; 


+ Thời gian học thực hành: 340 giờ


III. DANH MỤC MÔ ĐUN ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN HỌC TẬP


			Mã MĐ


			Tên mô đun


			Thời gian đào tạo (giờ)





			


			


			Tổng số


			Trong đó





			


			


			


			Lý thuyết


			Thực hành


			Kiểm tra*





			MĐ 01


			Nhân giống nấm


			80


			12


			58


			10





			MĐ 02


			Trồng nấm rơm 


			92


			20


			60


			12





			MĐ 03


			Trồng nấm sò


			100


			20


			64


			16





			MĐ 04


			Trồng nấm mộc nhĩ


			80


			20


			48


			12





			MĐ 05


			Trồng nấm linh chi


			60


			16


			34


			10





			MĐ 06


			Khởi nghiệp kinh doanh


			52


			12


			32


			8





			Ôn và kiểm tra kết thúc khóa học


			16


			


			


			16





			Tổng cộng


			480


			100


			296


			84








* Ghi chú: Bao gồm cả số giờ kiểm tra định kỳ trong từng mô đun (được tính vào giờ thực hành) và số giờ kiểm tra hết mô đun.


IV. CHƯƠNG TRÌNH VÀ GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO



(Nội dung chi tiết chương trình và giáo trình mô đun xem tại trang web: http://www.vutochuccanbo-bnn.gov.vn)



V. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP 



1. Hướng dẫn xác định danh mục các mô đun đào tạo nghề; Thời gian, phân bố thời gian và chương trình cho  mô đun đào tạo nghề



Chương trình dạy nghề “Trồng và nhân giống nấm” được sử dụng cho các khóa dạy nghề trình độ sơ cấp cho nông dân hoặc những người có nhu cầu học nghề. Khi học viên học đủ các mô đun trong chương trình này và đạt kết quả trung bình trở lên tại kỳ kiểm tra kết thúc khóa học sẽ được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề.


Theo yêu cầu của người học, có thể dạy độc lập một hoặc dạy một số mô đun (MĐ01, MĐ02, MĐ03, MĐ04, MĐ05) cho các học viên và cấp giấy chứng nhận học nghề là đã hoàn thành các mô đun đó.


Chương trình gồm 6 mô đun như sau:



- Mô đun 01:“Nhân giống nấm” gồm 4 bài có thời gian đào tạo là 80 giờ trong đó có 12 giờ lý thuyết, 58 giờ thực hành và 10 giờ kiểm tra. Mô đun trang bị cho học viên các kiến thức về chuẩn bị nhà xưởng, dụng cụ, vật tư và cách tiến hành nhân giống nấm các cấp. Đồng thời mô đun cũng trình bày hệ thống các bài tập, bài thực hành cho từng bài dạy và bài thực hành khi kết thúc mô đun. Đây là một mô đun tích hợp giữa lý thuyết và thực hành nhưng trọng tâm là thực hành. Sau khi học xong mô đun này người học có thể sử dụng được các loại máy móc, dụng cụ dùng trong nhân giống nấm; thực hiện được các bước công việc chuẩn bị môi trường nhân giống, cấy giống, nuôi sợi giống nấm cấp I, cấp II và cấp III. 


- Mô đun 02: “Trồng nấm rơm” gồm 06 bài, được giảng dạy trong thời gian 92 giờ trong đó có 20 giờ lý thuyết, 60 giờ thực hành và 12 giờ kiểm tra. Là mô đun chuyên môn nghề, mang tính tích hợp giữa kiến thức và kỹ năng thực hành trồng nấm rơm; nội dung mô đun trình bày các đặc điểm sinh học của nấm rơm, cách thực hiện chuẩn bị lán trại, dụng cụ, nguyên liệu để trồng nấm rơm, quy trình và cách tiến hành trồng nấm rơm trên rơm và trên bông hạt; cách phòng trừ sâu bệnh và cách sơ chế, bảo quản nấm rơm. Đồng thời mô đun cũng trình bày hệ thống các bài tập, bài thực hành cho từng bài dạy và bài thực hành khi kết thúc mô đun. Học xong mô đun này, học viên có được những kiến thức cơ bản về các bước công việc trồng nấm rơm trên nguyên liệu rơm và bông hạt và có kỹ năng thực hiện xử lý nguyên liệu, đóng mô, cấy giống, chăm sóc và thu hái nấm rơm theo đúng trình tự, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, an toàn; phát hiện và xử lý được các hiện tượng sâu bệnh hại nấm rơm; sơ chế và bảo quản nấm rơm sau thu hoạch đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm. 


- Mô đun 03: “Trồng nấm sò” gồm 07 bài, được giảng dạy trong thời gian 100 giờ trong đó có 20 giờ lý thuyết, 64 giờ thực hành và 16 giờ kiểm tra. Mô đun trình bày khái quát đặc điểm sinh học của nấm sò, cách xây dựng lán trại, cách chuẩn bị các dụng cụ phục vụ cho việc trồng nấm sò; trình bày quy trình và cách tiến hành trồng nấm sò trên nguyên liệu mùn cưa, rơm và bông hạt; phương pháp phòng trừ sâu bệnh và cách sơ chế, bảo quản nấm sò. Đồng thời mô đun cũng trình bày hệ thống các bài tập, bài thực hành cho từng bài dạy và bài thực hành khi kết thúc mô đun. Đây là một mô đun tích hợp giữa lý thuyết và thực hành nhưng trọng tâm là thực hành. Học viên sau khi học xong mô đun này học viên có được những kiến thức cơ bản về cách trồng nấm sò và kỹ năng thực hiện các bước công việc trong quy trình trồng nấm sò. 


- Mô đun 04:“Trồng nấm mộc nhĩ” gồm 06 bài, được giảng dạy trong thời gian 80 giờ trong đó có 20 giờ lý thuyết, 48 giờ thực hành và 12 giờ kiểm tra. Là mô đun tích hợp giữa lý thuyết và thực hành nhưng trọng tâm là thực hành. Mô đun giới thiệu một số đặc điểm sinh học nấm mộc nhĩ, cách xây dựng lán trại, cách chuẩn bị các dụng cụ phục vụ cho việc trồng nấm; trình bày quy trình và cách tiến hành trồng nấm mộc nhĩ trên nguyên liệu mùn cưa và trên thân cây gỗ; phương pháp phòng trừ sâu bệnh và cách sơ chế, bảo quản nấm mộc nhĩ. Đồng thời mô đun cũng trình bày hệ thống các bài tập, bài thực hành cho từng bài dạy và bài thực hành khi kết thúc mô đun. Sau khi học xong mô đun này, học viên có được những kiến thức cơ bản về cách trồng nấm mộc nhĩ và có kỹ năng thực hiện các bước công việc trong quy trình trồng nấm mộc nhĩ. 


- Mô đun 05: “Trồng nấm linh chi” gồm 05 bài, được giảng dạy trong thời gian 60 giờ trong đó có 16 giờ lý thuyết, 34 giờ thực hành và 10 giờ kiểm tra. Mô đun giới thiệu khái quát về đặc điểm sinh học của nấm linh chi, cách xây dựng lán trại, chuẩn bị các dụng cụ phục vụ cho việc trồng nấm linh chi; trình bày quy trình và cách tiến hành trồng nấm linh chi trên nguyên liệu mùn cưa, nêu một số bệnh thường gặp trong quá trình trồng nấm linh chi và biện pháp phòng trừ; các phương pháp sơ chế và bảo quản nấm linh chi. Đồng thời mô đun cũng trình bày hệ thống các bài tập, bài thực hành cho từng bài dạy và bài thực hành khi kết thúc mô đun. Sau khi học xong mô đun này, học viên có được những kiến thức cơ bản về đặc điểm sinh học của nấm linh chi, kỹ năng thực hiện các bước công việc trong quy trình kỹ thuật trống nấm linh chi, cách phòng trừ bệnh hại nấm và bảo quản nấm sau thu hoạch.


- Mô đun 06 ”Khởi nghiệp kinh doanh” gồm 06 bài, được giảng dạy trong thời gian 52 giờ trong đó có 12 giờ lý thuyết, 32 giờ thực hành và 8 giờ kiểm tra. Mô đun trình bày các nội dung về xây dựng ý tưởng kinh doanh và lập kế hoạch kinh doanh. Mô đun này còn trình bày các bài kiểm tra định kỳ trong quá trình học tập và bài kiểm tra kết thúc mô đun. Đây là một mô đun tích hợp giữa lý thuyết và thực hành nhưng trọng tâm là thực hành. Sau khi học xong mô đun này học viên có thể đánh giá được năng lực thích hợp mà bản thân họ có, đánh giá tính hiện thực của ý tưởng kinh doanh và đánh giá được tình hình tài chính của bản thân và gia đình để quyết định có thể khởi sự một doanh nghiệp. 


2. Hướng dẫn kiểm tra kết thúc khoá học



			TT


			Mô đun kiểm tra 


			Hình thức kiểm tra


			Thời gian kiểm tra





			Kiến thức, kỹ năng nghề





			1


			Lý thuyết nghề


			Vấn đáp, trắc nghiệm


			Không quá 60 phút





			2


			Thực hành nghề


			Bài thực hành kỹ năng nghề


			Không quá 8 giờ








3. Các chú ý khác



Chương trình dạy nghề “Trồng và nhân giống nấm” có thể tổ chức giảng dạy tại các địa phương hoặc các cơ sở dạy nghề. Khi tổ chức giảng dạy, các cơ sở đào tạo cần mời các chuyên gia giỏi nghề cùng tham gia giảng dạy để chia sẻ kinh nghiệm với người học, đồng thời tổ chức cho người học đi tham quan tại các cơ sở sản xuất nấm thành đạt để làm quen và thấy được hiệu quả thiết thực mang lại của nghề sản xuất nấm. Cũng có thể bố trí thời gian ngoại khoá để hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao…
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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP



CHO NGHỀ: TRỒNG CÀ PHÊ


			(Kèm theo Quyết định  số  1549 /QĐ-BNN-TCCB ngày 18/10/ 2011) 








Tên nghề: Trồng cà phê 



Trình độ đào tạo:  Sơ cấp nghề 



Đối tượng tuyển sinh: Lao động nông thôn trong độ tuổi lao động, đủ sức khỏe, có trình độ từ tiểu học trở lên 


Số lượng mô đun đào tạo: 05 mô đun


Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp  nghề


I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 


1. Kiến thức, kỹ năng và thái độ nghề nghiệp



- Kiến thức:



   
+ Trình bày được đặc điểm hình thái và yêu cầu ngoại cảnh, dinh dưỡng của cây cà phê.


+ Trình bày được các biện pháp kỹ thuật nhân giống cây cà phê.


+ Trình bày được các biện pháp kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cà phê. 



+ Trình bày được các biện pháp kỹ thuật thu hoạch, sơ chế, bảo quản cà phê. 



- Kỹ năng:



+ Thực hiện đúng các thao tác cơ bản trong quy trình kỹ thuật nhân giống, trồng, chăm sóc, phòng trừ dịch hại, thu hoạch, sơ chế và bảo quản cà phê.


+ Sử dụng được các dụng cụ, trang thiết bị cần thiết ở các khâu kỹ thuật trong  sản xuất cà phê. 



- Thái độ:


+ Tuân thủ thực hiện đúng quy trình kỹ thuật sản xuất cà phê.


+ Nhận thức được các giải pháp phát triển cà phê bền vững.


+ Có trách nhiệm khi cung cấp sản phẩm ra thị trường.


+ Có ý thức chấp hành kỷ luật và an toàn lao động.



2. Cơ hội việc làm



Sau khi tốt nghiệp, người học đảm đương được các công việc: kỹ thuật nhân giống, trồng, chăm sóc, phòng trừ dịch hại, thu hoạch, sơ chế và bảo quản cà phê tại các thành phần kinh tế; tùy theo  khả năng cá nhân và yêu cầu của công việc cũng như cơ sở kinh tế.


II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU


1. Thời gian của khoá học và thời gian thực học tối thiểu


- Thời gian đào tạo: 3 tháng 



- Thời gian học tập: 12 tuần



- Thời gian thực học: 440 giờ


      - Thời gian kiểm tra hết mô đun và ôn, thi cuối khóa: 40 giờ (trong đó ôn và kiểm tra cuối khóa: 16 giờ)



2.  Phân bổ thời gian học tập tối thiểu


- Thời gian học tập: 480 giờ.


- Thời gian thực học các mô đun đào tạo nghề: 440 giờ



+ Thời gian học lý thuyết: 60 giờ



+ Thời gian học thực hành: 380 giờ



III. DANH MỤC MÔ ĐUN ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN HỌC TẬP


			Mã MĐ


			Tên mô đun


			Thời gian đào tạo (giờ)








			


			


			Tổng số


			Trong đó





			


			


			


			Lý thuyết


			Thực hành


			Kiểm tra 





			MĐ01


			Nhân giống cà phê


			          120


			18


			92


			10





			MĐ02


			Trồng mới cà phê


			           96


			12


			76


			8





			MĐ03


			Chăm sóc cây cà phê 


			            120


			16


			92


			12





			MĐ04


			Quản lý sâu bệnh hại


			            96


			8


			80


			8





			MĐ05


			Thu hoạch, sơ chế và bảo quản cà phê


			            32


			6


			20


			6





			Ôn và kiểm tra kết thúc khóa học


			            16


			


			


			16





			Tổng cộng


			            480


			60


			360


			60








* Ghi chú: Bao gồm cả số giờ kiểm tra định kỳ trong từng mô đun (được tính vào giờ thực hành) và số giờ kiểm tra hết mô đun.


IV. CHƯƠNG TRÌNH VÀ GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO 



(Nội dung chi tiết chương trình và giáo trình mô đun xem tại trang web: http://www.vutochuccanbo-bnn.gov.vn)



V. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP 


1. Hướng dẫn xác định danh mục các môn học, mô đun đào tạo nghề; Thời gian, phân bổ thời gian và chương trình cho môn học, mô đun đào tạo nghề


Chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp nghề “trồng cà phê” được dùng dạy nghề trồng cà phê cho lao động nông thôn có nhu cầu hành nghề. Khi học viên học đủ thời gian và nội dung theo quy định trong chương trình này và kết quả đạt trung bình trở lên tại kỳ kiểm tra kết thúc khóa học sẽ được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề. 


Theo nhu cầu làm việc của học viên có thể dạy độc lập hoặc dạy một số mô đun nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng cần thiết cho học viên và cấp giấy chứng nhận học nghề đã hoàn thành các mô đun.


Chương trình có 05 mô đun như sau:



- Mô đun 01: “Nhân giống cà phê” có thời gian đào tạo là 120 giờ trong đó có 18 giờ lý thuyết, 92 giờ thực hành và 10 giờ kiểm tra. Mô đun này là mô đun chuyên môn nghề, nội dung mô đun trình bày về đặc điểm chung của cây cà phê, cách lập vườn ươm, chọn, xử lý và gieo hạt giống, chăm sóc cây con, ghép và chăm sóc cây ghép. Mô đun mang tính tích hợp giữa kiến thức và kỹ năng thực hành nhân giống cà phê; Đồng thời mô đun cũng trình bày hệ thống các bài tập, bài thực hành cho từng bài dạy khi kết thúc mô đun. Học xong mô đun này, học viên có được những kiến thức cơ bản về các bước công việc nhân giống cà phê trong vườn ươm và có kỹ năng trong lập vườn ươm, chọn hạt giống, xử lý hạt giống và gieo hạt giống, chăm sóc cây con và ghép cây cà phê con đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, an toàn trong quá trình thực hiện. 


- Mô đun 02: “Trồng mới cà phê” có thời gian đào tạo là 96 giờ, trong đó có 12 giờ lý thuyết, 76 giờ thực hành và 8 giờ kiểm tra. Mô đun được trình bày tích hợp giữa lý thuyết với thực hành về: mối quan hệ giữa sinh trưởng và phát triển của cây cà phê với yếu tố khí hậu, đất đai và dinh dưỡng. Từ đó thực hiện những biện pháp kỹ thuật cụ thể tác động đến từng giai đoạn sinh trưởng và phát triển của cây cà phê để đạt năng xuất cao, chất lượng tốt. 



- Mô đun 03: “Chăm sóc cây cà phê” có thời gian đào tạo là 120 giờ, trong đó có 16 giờ lý thuyết, 92 giờ thực hành và 12 giờ kiểm tra. Mô đun này được bố trí sau khi học viên đã học xong mô đun 1, 2. Đây là một trong những mô đun kỹ năng nghề quan trọng của nghề trồng cà phê, có liên quan chặt chẽ với các mô đun khác trong chương trình.


- Mô đun 04: “Quản lý sâu bệnh hại” có thời gian đào tạo là 96 giờ, trong đó có 8 giờ dạy lý thuyết, 80 giờ thực hành và 8 giờ kiểm tra. Mô đun được bố trí sau khi học viên đã học xong mô đun 1,2,3. Đây là một trong những mô đun kỹ năng nghề quan trọng của nghề trồng cà phê, có liên quan chặt chẽ với mô đun  trồng, chăm sóc và thu hoạch cà phê. 



- Mô đun 5: “Thu hoạch, sơ chế và bảo quản cà phê” có thời gian đào tạo là 32 giờ, trong đó bao gồm 6 giờ lý thuyết, 20 giờ thực hành và 6 giờ kiểm tra. Mô đun mang tính tích hợp giữa kiến thức và kỹ năng thực hành. Nội dung mô đun trình bày về kỹ thuật thu hoạch cà phê, kỹ thuật sơ chế và bảo quản cà phê. Đồng thời mô đun cũng trình bày hệ thống các bài tập, bài thực hành cho từng bài dạy khi kết thúc mô đun. Học xong mô đun này, học viên có được những kiến thức cơ bản về các bước công việc trong thu hái cũng như trong sơ chế và bảo quản cà phê nhằm đảm bảo năng suất, chất lượng cà phê và vườn cà phê sau thu hái.



2. Hướng dẫn kiểm tra kết thúc khóa học



			Số TT


			Mô đun kiểm tra


			Hình thức



kiểm tra


			Thời gian 



kiểm tra





			Kiểm tra kiến thức, kỹ năng nghề: 





			1


			Kiến thức nghề


			Trắc nghiệm hoặc vấn đáp


			


Không quá 60 phút





			2


			Kỹ năng nghề


			Bài thực hành kỹ năng nghề


			Không quá 8 giờ








3. Các chú ý khác



Trong quá trình thực hiện để đạt hiệu quả cao trong đào tạo và phù hợp với thực tế giáo viên nên bố trí cho người học đi thăm quan tại các cơ sở hoặc trang trại sản xuất cà phê tiên tiến;  có thể tổ chức các hoạt động ngoại khoá và hoạt động văn hoá, thể thao khác khi có đủ điều kiện.
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Phụ lục 30


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP



CHO NGHỀ: KHUYẾN NÔNG LÂM


			(Kèm theo Quyết định  số  1549 /QĐ-BNN-TCCB ngày 18/10/ 2011) 








Tên nghề: Khuyến nông lâm 



Trình độ đào tạo:   Sơ cấp nghề



Đối tượng tuyển sinh: Lao động nông thôn trong độ tuổi lao động, đủ sức khoẻ, có trình độ từ tiểu học trở lên


Số lượng mô đun đào tạo:   06 mô đun 



Bằng cấp sau khi tốt nghiệp:  Chứng chỉ sơ cấp nghề


I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO



1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp


- Kiến thức:



+ Trình bày được nội dung chính về: Nội dung và hoạt động khuyến nông lâm; vai trò của khuyến nông lâm trong phát triển nông thôn; các bước lập kế hoạch hoạt động khuyến nông lâm.


+ Có kiến thức về các loại hình thức truyền thông trong khuyến nông lâm; trình tự và nội dung các bước công việc trong quá trình tổ chức hội thảo, tập huấn. 



+ Có hiểu biết về đặc điểm việc học của người lớn tuổi và các phương pháp đào tạo cho người lớn tuổi; đặc trưng của lớp học hiện trường.


+ Xây dựng được những tiêu chuẩn lựa chọn hộ và địa điểm; các thủ tục xây dựng mô hình trình diễn tại  xã, thôn, bản; các hình thức phát triển mạng lưới khuyến nông lâm.



+ Giải thích các kỹ năng điều hành hội thảo, tập huấn và kỹ năng thúc đẩy. 



- Kỹ năng:



+ Xây dựng được kế hoạch hoạt động khuyến nông lâm hợp lý và có tính khả thi tại thôn, xã. 



+ Tổ chức họp, hội thảo, tập huấn có sự tham gia và phương pháp tổ chức lớp học hiện trường về nông, lâm nghiệp tại địa phương.


+ Tổ chức thực hiện được các hoạt động trình diễn khuyến nông lâm cho người dân tại thôn, xã.



+ Hỗ trợ cán bộ khuyến nông xây dựng mô hình khuyến nông lâm tại địa phương.



+ Lựa chọn và áp dụng các hình thức truyền thông phục vụ công tác tuyên truyền các hoạt động khuyến nông lâm.



+ Thành lập và tổ chức được các câu lạc bộ khuyến nông, nhóm sở thích phù hợp với nhu cầu phát triển nông lâm nghiệp của người dân tại địa phương.



+ Thực hiện được việc giám sát các hoạt động khuyến nông theo kế hoạch đã được phê duyệt.



+ Xây dựng được kế hoạch, tổ chức quản lý, thực hiện các dịch vụ khuyến nông lâm, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật nông lâm nghiệp tại thôn bản. 



+ Viết được báo cáo đánh giá các hoạt động khuyến nông lâm tại cơ sở.



- Thái độ:



+ Có tinh thần hợp tác với các cơ quan liên quan để tạo điều kiện thuận lợi trong việc lập kế hoạch và triển khai các hoạt động khuyến nông lâm.



+ Chia sẻ những khó khăn, vất vả của người dân và điều kiện xã hội của địa phương.



+ Tin tưởng vào khả năng thực hiện và sự tham gia của người dân trong cộng đồng.



+ Tôn trọng những giá trị truyền thống, phong tục tập quán của địa phương và tạo điều kiện thuận lợi để người dân được giao lưu học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm. 



2. Cơ hội việc làm


Sau khi học xong người học có khả năng làm khuyến nông viên, cán bộ khuyến nông cơ sở tại thôn, xã.



Tham gia tư vấn trong các tổ chức hoạt động khuyến nông cơ sở.



Tham gia các hoạt động chương trình, dự án khuyến nông lâm cấp cơ sở, các tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ.....trong lĩnh vực khuyến nông lâm.



II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC  TỐI THIỂU


1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu


- Thời gian đào tạo: 03 tháng 



- Thời gian học tập: 11 tuần 



- Thời gian thực học: 400 giờ



- Thời gian kiểm tra kết thúc mô đun và ôn, kiểm tra kết thúc khoá học: 40 giờ (trong đó thời gian ôn, kiểm tra kết thúc khóa học là 16 giờ)


2. Phân bổ thời gian học tập tối thiểu


- Thời gian học tập: 440 giờ



- Thời gian thực học các mô đun đào tạo nghề: 400 giờ



+ Thời gian học lý thuyết: 104 giờ.



+ Thời gian học thực hành: 296 giờ



III. DANH MỤC CÁC MÔ ĐUN ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN HỌC TẬP


			Mã MĐ


			Tên mô đun


			Thời gian đào tạo (giờ)





			


			


			Tổng số


			Trong đó





			


			


			


			Lý thuyết 


			Thực hành 


			Kiểm tra *





			MĐ 01


			Kiến thức cơ bản về khuyến nông lâm


			64


			20


			37


			7





			MĐ 02


			Xác định nhu cầu và lập kế hoạch hoạt động khuyến nông lâm


			84


			20


			56


			8





			MĐ 03


			Tổ chức hội thảo, tập huấn hoạt động khuyến nông lâm.


			94


			24


			62


			8





			MĐ 04


			Thực hiện các hoạt động trình diễn trong khuyến nông lâm


			84


			17


			59


			8





			MĐ 05


			Truyền thông trong khuyến nông lâm


			54


			13


			34


			7





			MĐ 06


			Phát triển mạng lưới khuyến nông lâm


			44


			10


			28


			6





			Ôn và kiểm tra kết thúc khóa học


			16


			


			


			16





			Tổng cộng


			440


			104


			276


			60








* Ghi chú: Bao gồm cả số giờ kiểm tra định kỳ trong từng mô đun (được tính vào giờ thực hành) và số giờ kiểm tra hết mô đun.



IV. CHƯƠNG TRÌNH VÀ GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO



(Nội dung chi tiết chương trình và giáo trình mô đun xem tại trang Web: http://www.vutochuccanbo-bnn.gov.vn)


V. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP


1. Hướng dẫn xác định danh mục các mô đun đào tạo nghề; Thời gian, phân bổ thời gian và chương trình  mô đun đào tạo nghề


Chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp nghề “Khuyến nông lâm” được dùng dạy nghề cho lao động nông thôn có nhu cầu học nghề. Khi học viên học đủ các môn học và mô đun trong chương trình học này và đạt kết quả từ trung bình trở lên tại kỳ kiểm tra kết thúc khóa học sẽ được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề. 



Theo yêu cầu của người học, có thể dạy độc lập một hoặc một số mô đun cho các học viên và cấp giấy chứng nhận học nghề là đã hoàn thành các mô đun đó.



Chương trình gồm 6 mô đun như sau:


- Mô đun 01: “Kiến thức cơ bản về khuyến nông lâm” có thời gian đào tạo là 64 giờ trong đó có 20 giờ lý thuyết, 37 giờ thực hành và 7 giờ kiểm tra. Mô đun cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về khuyến nông lâm và các phương pháp cách tiếp cận, cách làm, phát triển công nghệ có sự tham gia trong khuyến nông lâm từ đó giúp cho người học nắm bắt được những hoạt động nghề nghiệp cho mình.



- Mô đun 02: “Xác định nhu cầu và lập kế hoạch hoạt động khuyến nông lâm” có thời gian đào tạo là 84 giờ trong đó có 20 giờ lý thuyết, 56 giờ thực hành và 8 giờ kiểm tra. Đây là mô đun cơ sở, cung cấp các kiến thức và kỹ năng cơ bản về sử dụng các công cụ PRA để thu thập thông tin, lựa chọn phương pháp thực hiện trong khuyến nông lâm,  đánh giá nông thôn, tìm kiếm các mô hình nông lâm nghiệp, từ những kết quả thu được có thể lập kế hoạch khuyến nông lâm.



- Mô đun 03 “Tổ chức hội thảo, tập huấn hoạt động khuyến nông lâm” có thời gian đào tạo là 94 giờ trong đó có 24 giờ lý thuyết, 62 giờ thực hành và 8 giờ kiểm tra. Đây là mô đun chuyên môn giúp cho người học có kiến thức cần thiết về phương pháp xây dựng, tổ chức chương trình hội thảo, tập huấn; phương pháp điều hành cuộc họp và cách thức tổ chức lớp học hiện trường. 



- Mô đun 04: “Thực hiện các hoạt động trình diễn trong khuyến nông lâm” có thời gian đào tạo là 84 giờ trong đó có 17 giờ lý thuyết, 59 giờ thực hành và 8 giờ kiểm tra. Đây là mô đun chuyên môn giúp cho người học có kiến thức cơ bản và kỹ năng cần thiết về việc lập kế hoạch xây dựng mô hình, hướng dẫn thực hiện mô hình; tổ chức thực hiện các hoạt động trình diễn trong khuyến nông lâm. 



- Mô đun 05: “Truyền thông trong khuyến nông lâm” có thời gian đào tạo là 54 giờ trong đó 13 giờ lý thuyết, 34 giờ thực hành và 7 giờ kiểm tra. Đây là mô đun chuyên môn thuộc kỹ năng nghề giúp cho người học có kỹ năng xác định được nội dung thông tin, các hình thức truyền thông để tuyên truyền, phổ biến thông tin, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp và sử dụng các phương tiện truyền thông có hiệu quả.



- Mô đun 06: “Phát triển mạng lưới khuyến nông lâm” có thời gian đào tạo là 44 giờ trong đó 10 giờ lý thuyết, 28 giờ thực hành và 6 giờ kiểm tra. Đây là mô đun chuyên môn trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về tổ chức,  xây dựng được kế hoạch phát triển mạng lưới khuyến nông lâm tại cơ sở, tổ chức hoạt động câu lạc bộ nhóm sở thích, phát hiện những nông dân điển hình trong hoạt động khuyến nông lâm, tổ chức triển khai, nhân rộng mô hình trình diễn.  


2. Hướng dẫn kiểm tra kết thúc khóa học  



			TT


			Mô đun kiểm tra


			Hình thức kiểm tra


			Thời gian



kiểm tra





			Kiến thức, kỹ năng nghề





			1


			Kiến thức nghề


			Vấn đáp hoặc trắc nghiệm


			Không quá 60 phút





			2


			Kỹ năng nghề






			Bài thực hành kỹ năng nghề






			Không quá 8 giờ








3. Các chú ý khác



Trong quá trình thực hiện chương trình nên bố trí cho người học đi thăm quan tại các mô hình trình diễn khuyến nông; tổ chức các hoạt động ngoại khoá và hoạt động văn hoá, thể thao khác khi có đủ điều kiện.
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Phụ lục 29


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP



CHO NGHỀ: SẢN XUẤT, KINH DOANH CÂY GIỐNG LÂM NGHIỆP


			(Kèm theo Quyết định  số  1549 /QĐ-BNN-TCCB ngày 18/10/ 2011) 








Tên nghề: Sản xuất, kinh doanh cây giống lâm nghiệp


Trình độ đào tạo: Sơ cấp nghề



Đối tượng tuyển sinh: Lao động nông thôn trong độ tuổi lao động, đủ sức khỏe, có trình độ từ Trung học cơ sở trở lên



Số lượng mô đun đào tạo: 06 mô đun


Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp nghề


I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 



1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp


- Kiến thức:



+ Giải thích được khái niệm, nội dung phương pháp khảo sát nhu cầu  thị trường cây giống lâm nghiệp.


+ Trình bày được nội dung, trình tự, thủ tục đăng ký sản xuất và kinh doanh cây giống lâm nghiệp.


+ Liệt kê được tiêu chuẩn chọn vị trí đặt vườn ươm, các công trình cần có trong vườn ươm. 



+ Trình bày được kỹ thuật nhân giống cây lâm nghiệp bằng phương pháp chiết, ghép, giâm hom và hạt.


+ Nêu được được khái niệm, nội dung  hạch toán sản xuất kinh doanh cây giống lâm nghiệp.


- Kỹ năng:


+ Khảo sát được nhu cầu thị trường cây giống lâm nghiệp.


+ Đăng ký được các loại giấy sản xuất và kinh doanh cây giống lâm nghiệp. 



+ Thiết kế được vườn ươm phù hợp với thực tế sản xuất.


+ Nhân giống được một số loài cây lâm nghiệp bằng các phương pháp chiết, ghép, giâm hom và hạt đạt tiêu chuẩn yêu cầu.


+ Hạch toán được các hoạt động sản xuất kinh doanh cây giống lâm nghiệp.


- Thái độ:


+ Có ý thức tiết kiệm vật tư, bảo vệ môi trường  trong sản xuất.


+ Có ý thức tuân thủ pháp luật trong sản xuất kinh doanh  cây giống lâm nghiệp.


2. Cơ hội việc làm


Người học sau khi hoàn thành khóa học có thể tự mở cơ sở sản xuất riêng để sản xuất và kinh doanh cây giống lâm mghiệp hoặc tìm kiếm việc làm tại các cơ sở sản xuất cây giống lâm nghiệp.



II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU


1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu


- Thời gian đào tạo : 3 tháng


- Thời gian học tập : 11 tuần



- Thời gian thực học : 400 giờ



- Thời gian kiểm tra hết mô đun, ôn và kiểm tra kết thúc khóa học 40 giờ (trong đó ôn và kiểm tra kết thúc khóa học: 16 giờ)


2. Phân bổ thời gian học tập tối thiểu


- Thời gian học tập: 440 giờ



- Thời gian thực học các mô đun đào tạo nghề: 400 giờ


+ Thời gian học lý thuyết: 67giờ


+ Thời gian học thực hành: 333 giờ


III. DANH MỤC MÔ ĐUN ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN HỌC TẬP


			Mã MĐ


			Tên mô đun


			Thời gian đào tạo (giờ)





			


			


			Tổng số


			Lý thuyết


			Thực hành


			Kiểm tra *





			MĐ 01


			Thiết kế vườn ươm


			28


			8


			12


			8





			MĐ 02


			Sản xuất cây giống bằng hạt


			104


			13


			79


			12





			MĐ 03


			Sản xuất cây giống bằng hom cành


			104


			13


			79


			12





			MĐ 04


			Sản xuất cây giống bằng chiết, ghép





			104


			13


			79


			12





			MĐ 05


			Khảo sát nhu cầu thị trường cây giống 


			44


			12


			24


			8





			MĐ 06


			Đăng ký và hạch toán sản xuất kinh doanh cây giống lâm nghiệp 


			40


			8


			24


			8





			Ôn và kiểm tra kết thúc khóa học


			16


			 


			 


			16





			Tổng cộng


			440


			67


			297


			76








* Ghi chú: Bao gồm cả số giờ kiểm tra định kỳ trong từng mô đun (được tính vào giờ thực hành) và số giờ kiểm tra hết mô đun.


IV. CHƯƠNG TRÌNH VÀ GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO 



(Nội dung chi tiết chương trình và giáo trình mô đun xem tại trang web: http://www.vutochuccanbo-bnn.gov.vn)



V. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP 



1. Hướng dẫn xác định danh mục các mô đun đào tạo nghề; Thời gian, phân bố thời gian và chương trình cho mô đun đào tạo nghề



 Chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp nghề “Sản xuất kinh doanh cây giống lâm nghiệp” được dùng dạy nghề cho lao động nông thôn có nhu cầu học nghề. Khi học viên học đủ các mô đun trong chương trình này và đạt kết quả trung bình trở lên tại kỳ kiểm tra kết thúc khoá học sẽ được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề. 



Theo yêu cầu của người học, có thể dạy độc lập các mô đun hoặc nhóm mô đun và cấp giấy chứng nhận học nghề đã hoàn thành các mô đun cho người học sau khi hoàn thành chương trình học.



Chương trình gồm 6 mô đun như sau:



- Mô đun 01: “Thiết kế vườn ươm” có thời gian đào tạo là 28 giờ trong đó có 8 giờ lý thuyết, 12 giờ thực hành và 8 giờ kiểm tra. Đây là mô đun cơ sở,  trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng về thiết kế vườn ươm.


- Mô đun 02: “Sản xuất cây giống bằng hạt” có thời gian đào tạo là 104 giờ trong đó có 13 giờ lý thuyết, 79 giờ thực hành và 12 giờ kiểm tra. Đây là mô đun chuyên môn nghề, trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng sản xuất cây giống bằng hạt.


- Mô đun 03: “Sản xuất cây giống bằng giâm hom”  có thời gian đào tạo là 104 giờ trong đó có 13 giờ lý thuyết, 79 giờ thực hành và 12 giờ kiểm tra. Đây là mô đun chuyên môn nghề, trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng sản xuất cây giống bằng hom cành.


- Mô đun 04: “Sản xuất cây giống  bằng chiết, ghép” có thời gian đào tạo là 104 giờ trong đó có 13 giờ lý thuyết, 79 giờ thực hành và 12 giờ kiểm tra. Đây là mô đun chuyên môn nghề,  trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng sản xuất cây giống bằng chiết, ghép.


- Mô đun 05: “Khảo sát nhu cầu thị trường cây giống” có thời gian đào tạo là 44 giờ trong đó có 12 giờ lý thuyết, 24 giờ thực hành và 8 giờ kiểm tra. Mô đun này trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng khảo sát nhu cầu thị trường cây giống. 



- Mô đun 06: “Đăng ký và hạch toán sản xuất kinh doanh cây giống lâm nghiệp” có thời gian đào tạo là 40 giờ trong đó có 8 giờ lý thuyết, 24 giờ thực hành và 8 giờ kiểm tra. Mô đun này trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng hạch toán, đăng ký các loại giấy phép sản xuất kinh doanh cây giống lâm nghiệp.


2. Hướng dẫn kiểm tra kết thúc khóa học  



			TT


			Mô đun kiểm tra


			Hình thức kiểm tra


			Thời gian


kiểm tra





			Kiến thức, kỹ năng nghề





			1


			Kiến thức nghề


			Vấn đáp hoặc trắc nghiệm


			Không quá 60 phút





			2


			Kỹ năng nghề





			Bài thực hành kỹ năng nghề





			Không quá 8 giờ








3. Các chú ý khác



Số học viên nên bố trí khoảng 25 - 30 người /lớp (có thể thay đổi cho phù hợp với tình hình cụ thể).



Trong quá trình thực hiện chương trình nên bố trí cho người học đi thăm quan tại các cơ sở sản xuất cây giống lâm nghiệp; nên tổ chức các hoạt động ngoại khoá và hoạt động văn hoá, thể thao khác khi có đủ điều kiện.
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Phụ lục 28


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP



CHO NGHỀ: TRỒNG VÀ KHAI THÁC RỪNG TRỒNG


			(Kèm theo Quyết định  số  1549 /QĐ-BNN-TCCB ngày 18/10/ 2011) 








Tên nghề: Trồng và khai thác rừng trồng


Trình độ đào tạo: Sơ cấp nghể


Đối tượng tuyển sinh: Lao động nông thôn trong độ tuổi lao động, đủ sức khỏe, có trình độ từ tiểu học trở lên


Số lượng mô đun đào tạo: 03 mô đun


Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp nghề


I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO


1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp


- Kiến thức:




+ Trình bày được những kiến thức cơ bản về nhận hiện trường trồng rừng, kỹ thuật trồng, chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo vệ rừng và nghiệm thu rừng trồng.



+ Trình bày được những kiến thức cơ bản về kỹ thuật khai thác gỗ rừng trồng.


- Kỹ năng:



+ Thực hiện được công việc nhận hiện trường, phát dọn thực bì, làm đất trồng rừng.



+ Vận dụng để trồng được một số loài cây rừng chủ yếu tại địa phương.


+ Thực hiện được các công việc làm cỏ, xới đất, bón phân, phòng trừ sâu bệnh hại rừng.



+ Thực hiện được công việc làm đường ranh cản lửa, phòng và chữa cháy rừng.  


+ Thực hiện được công việc chặt hạ gỗ rừng trồng bằng công cụ thủ công và bằng cưa xăng.



+  Thực hiện được công việc điều tra đo tính trữ lượng gỗ rừng trồng; đo tính khối lượng gỗ cây hoặc gỗ đống sau khai thác.


- Thái độ:


+ Tích cực trong công việc trồng cây gây rừng; tiết kiệm và tận dụng đất trống đồi núi trọc để trồng rừng.



+ Có ý thức phát triển tài nguyên rừng và bảo vệ môi trường sinh thái.


2. Cơ hội việc làm


- Học xong chương trình này học viên sẽ tự tạo được việc làm mới trên mảnh đất của gia đình mình hoặc nhận khoán trồng rừng theo các chương trình, dự án của Nhà nước;


- Hợp đồng một số khâu công việc với các doanh nghiệp tư nhân hoặc Nhà nước về lĩnh vực trồng rừng, khai thác gỗ và bảo vệ rừng;


- Tham gia hoạt động khuyến nông cơ sở.



II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU


1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu


- Thời gian đào tạo: 3 tháng



- Thời gian học tập: 11 tuần



- Thời gian thực học: 400 giờ


- Thời gian kiểm tra hết mô đun và ôn, kiểm tra kết thúc khóa học: 40 giờ (Trong đó ôn và kiểm tra kết thúc khóa học: 16 giờ) 


2. Phân bố thời gian học tập tối thiểu


- Thời gian học tập: 440 giờ


- Thời gian thực học các mô đun đào tạo nghề: 
400 giờ



+ Thời gian học lý thuyết:   90 giờ


+ Thời gian học thực hành: 310 giờ


III. DANH MỤC MÔ ĐUN ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỐ THỜI GIAN HỌC TẬP


			Mã MĐ


			Tên mô đun


			Thời gian đào tạo (giờ)





			


			


			Tổng số


			Trong đó





			


			


			


			Lý thuyết


			Thực hành


			Kiểm tra 





			MĐ 01


			Trồng và chăm sóc rừng


			168


			36


			118


			14





			MĐ 02


			Nuôi dưỡng và bảo vệ rừng


			120


			30


			78


			12





			MĐ 03


			Khai thác gỗ


			136


			24


			100


			12





			Ôn và kiểm tra kết thúc khóa học


			16


			


			


			16





			Tổng số


			440


			90


			296


			54








* Ghi chú: Bao gồm cả số giờ kiểm tra định kỳ trong từng mô đun (được tính vào giờ thực hành) và số giờ kiểm tra hết mô đun.



IV. CHƯƠNG TRÌNH VÀ GIÁO TRÌNH  MÔ ĐUN ĐÀO TẠO 


(Nội dung chi tiết chương trình và giáo trình mô đun xem tại trang web: http://www.vutochuccanbo-bnn.gov.vn)



V. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP


1. Hướng dẫn xác định danh mục các mô đun đào tạo nghề; Thời gian, phân bổ thời gian và chương trình cho mô đun


Chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp nghề “Trồng và khai thác rừng trồng” được dùng để dạy nghề cho lao động nông thôn có nhu cầu học nghề. Khi học viên học đủ các mô đun trong chương trình này và đạt kết quả trung bình trở lên tại kỳ kiểm tra kết thúc khoá học sẽ được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề.


Ngoài ra theo yêu cầu của người học, có thể dạy độc lập một hoặc một số mô đun (Trồng và chăm sóc rừng; Nuôi dưỡng và bảo vệ rừng; Khai thác gỗ)  và cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành các mô đun đó.


Chương trình gồm 03 mô đun như sau:


- Mô đun 01: “Trồng và chăm sóc rừng” có thời gian đào tạo là 168 giờ trong đó có 36 giờ lý thuyết, 118 giờ thực hành và 14 giờ kiểm tra. Mục đích là trang bị những kiến thức và kỹ năng cơ bản về phương pháp nhận hiện trường, kỹ thuật xử lý thực bì, làm đất, trồng cây, chăm sóc rừng và nghiệm thu rừng trồng.




- Mô đun 02: “Nuôi dưỡng và bảo vệ rừng” có thời gian đào tạo là 120 giờ trong đó có 30 giờ lý thuyết, 78 giờ thực hành và 12 giờ kiểm tra. Mục đích là trang bị những kiến thức và kỹ năng cơ bản về kỹ thuật nuôi dưỡng rừng trồng,  phòng chữa cháy rừng, phòng trừ sâu bệnh hại rừng, phương pháp ngăn chặn người và gia súc phá hoại rừng.



- Mô đun 03: “Khai thác gỗ” có thời gian đào tạo là 136 giờ trong đó có 24 giờ lý thuyết, 100 giờ thực hành và 12 giờ kiểm tra. Mục đích là trang bị những kiến thức và kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chặt hạ gỗ bằng công cụ thủ công, kỹ thuật chặt hạ gỗ bằng cưa xăng, phương pháp vận xuất gỗ thủ công, phương pháp đo tính trữ lượng gỗ rừng trồng và khối lượng gỗ sau khai thác.


2. Hướng dẫn kiểm tra kết thúc khóa học



			TT


			Mô đun kiểm tra 


			Hình thức kiểm tra


			Thời gian kiểm tra





			Kiến thức, kỹ năng nghề





			1


			Lý thuyết nghề


			Vấn đáp/Trắc nghiệm


			Không quá 60 phút





			2


			Thực hành nghề


			Bài thực hành kỹ năng nghề


			Không quá 12 giờ








3. Các chú ý khác



Trong quá trình thực hiện để đạt hiệu quả cao trong đào tạo và phù hợp với thực tế. Học viên có thể được bố trí thực tập sản xuất ngay tại các hộ gia đình đang thực hiện công việc trồng hoặc khai thác rừng. Trong thời gian học tập có thể phối hợp với chính quyền địa phương thành lập đội phòng chữa cháy rừng, sẵn sàng tổ chức thực hiện khi có cháy xảy ra.
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Phụ lục 27


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP



CHO NGHỀ:  BẢO TỒN, TRỒNG VÀ LÀM GIÀU RỪNG TỰ NHIÊN


			(Kèm theo Quyết định  số  1549 /QĐ-BNN-TCCB ngày 18/10/ 2011) 








Tên nghề: Bảo tồn, trồng và làm giàu rừng tự nhiên


Trình độ đào tạo: Sơ cấp nghề



Đối tượng tuyển sinh: Lao động nông thôn trong độ tuổi lao động, đủ sức khỏe, có trình độ học vấn từ tiểu học trở lên.


Số lượng mô đun đào tạo: 05 mô đun


Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp nghề



I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO


1. Kiến thức, kỹ năng nghề và thái độ nghề nghiệp


- Kiến thức:



+ Trình bày được các khái niệm cơ bản về bảo tồn, trồng và làm giàu rừng tự nhiên.


+ Trình bày đ​ược đặc điểm hình thái của loài cây chọn để bảo tồn.


+ Trình bày được nguyên tắc điều tra đánh giá loài cây để bảo tồn.


+ Trình bày được các bước thực hiện trong quy trình sản xuất cây con bằng phương pháp gieo hạt, giâm, chiết cành.



+ Kể tên đ​ược nội dung các b​ước công việc trồng rừng: Chuẩn bị hiện trường trồng rừng, trồng cây, nghiệm thu và chăm sóc rừng trồng.


+ Kể tên được các biện pháp bảo vệ rừng.


+ Trình bày nội dung kỹ thuật nuôi dưỡng rừng.



- Kỹ năng:


+ Xác định được loài cây cần bảo tồn. 



+ Lựa chọn được phương pháp bảo tồn.


+ Thực hiện được các công việc sản xuất cây con bằng phương pháp gieo hạt, giâm hom, chiết cành. 



+ Thực hiện được các công việc: chuẩn bị đất, trồng và chăm sóc rừng. 



+ Thực hiện được biện pháp phòng, chữa cháy rừng hiệu quả và an toàn.


+ Phòng trừ được một số loài sâu, bệnh hại rừng phổ biến.


+ Tuyên truyền trong cộng đồng dân cư về việc bảo vệ rừng.


+ Thực hiện được các công việc nuôi dưỡng rừng theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


- Thái độ:



+ Có trách nhiệm trong quá trình thực hiện công việc;



+ Giữ gìn và bảo quản tốt các trang thiết bị và dụng cụ sử dụng.



+ Tiết kiệm vật tư nhiên liệu.


+ Cẩn thận, chu đáo tỉ mỉ khi thực hiện công việc.


+ Có ý thức bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường và đảm bảo an toàn lao động



2. Cơ hội việc làm


Người học sau khi hoàn thành chương trình học tập có thể làm việc được ở các khu bảo tồn rừng, các vườn quốc gia hoặc tự tổ chức sản xuất tại rừng của gia đình, thôn bản. Người học có thể tiếp tục học lên trình độ cao hơn.



II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU


1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu


- Thời gian đào tạo: 03 tháng



- Thời gian học tập: 11 tuần



- Thời gian thực học: 400 giờ


- Thời gian kiểm tra hết mô đun và ôn, kiểm tra kết thúc khóa học: 40 giờ (trong đó ôn và kiểm tra kết thúc khóa học: 12 giờ)


2. Phân bổ thời gian học tập tối thiểu


- Thời gian học tập: 440 giờ



- Thời gian thực học các mô đun đào tạo nghề: 400 giờ.



+ Thời gian học lý thuyết: 82 giờ 


+ Thời gian học thực hành: 318 giờ



III. DANH MỤC CÁC MÔ ĐUN ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN HỌC TẬP



			Mã MĐ


			Tên mô đun


			Thời gian đào tạo (giờ)





			


			


			Tổng số


			Trong đó





			


			


			


			Lý thuyết


			Thực hành


			Kiểm tra*





			MĐ 01


			Bảo tồn rừng


			64


			10


			47


			7





			MĐ 02


			Tạo cây con từ hạt


			84


			16


			60


			8





			MĐ 03


			Tạo cây con từ giâm - chiết


			64


			10


			47


			7





			MĐ 04


			Trồng và chăm sóc rừng


			124


			24


			90


			10





			MĐ 05


			Bảo vệ và làm giàu rừng


			104


			22


			74


			8





			Ôn và kiểm tra kết thúc khóa học


			12


			0


			0


			12





			Tổng cộng


			440


			82


			306


			52








* Ghi chú: Bao gồm cả số giờ kiểm tra định kỳ trong từng mô đun (được tính vào giờ thực hành) và số giờ kiểm tra hết mô đun.



IV. CHƯƠNG TRÌNH VÀ GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO


(Nội dung chi tiết chương trình và giáo trình mô đun xem tại trang web: http://www.vutochuccanbo-bnn.gov.vn)



V. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP



1. Hướng dẫn xác định danh mục các mô đun đào tạo nghề; Thời gian, phân bố thời gian và chương trình cho mô đun đào tạo nghề



Chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp nghề “Bảo tồn, trồng và làm giàu rừng tự nhiên” được dùng dạy nghề cho lao động nông thôn có nhu cầu học nghề. Khi học viên học đủ các mô đun trong chương trình này và đạt kết quả trung bình trở lên tại kỳ kiểm tra kết thúc khoá học sẽ được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề. 


Theo yêu cầu của người học, có thể dạy độc lập một hoặc một số mô đun: Bảo tồn rừng; Tạo cây con từ hạt; Tạo cây con từ giâm - chiết; Trồng và chăm sóc rừng; Bảo vệ và làm giàu rừng cho các học viên và cấp giấy chứng nhận học nghề là đã hoàn thành các mô đun đó.


Chương trình gồm 5 mô đun như sau:



- Mô đun 01: “Bảo tồn rừng” có thời gian đào tạo là 64 giờ trong đó có 10 giờ lý thuyết, 47 giờ thực hành và 07 giờ kiểm tra nhằm trang bị cho người học các kiến thức về thực trạng rừng Việt Nam, phân loại rừng, điều tra rừng, chọn loài cây bảo tồn và các phương pháp bảo tồn. 


- Mô đun 02: “Tạo cây con từ hạt” có thời gian đào tạo là 84 giờ trong đó có 16 giờ lý thuyết, 60 giờ thực hành và 08 giờ kiểm tra nhằm trang bị cho người học các kiến thức về thu hái, bảo quản hạt giống, làm đất gieo ươm, gieo hạt, cấy cây và chăm sóc cây con sau cấy. 


- Mô đun 03: “Tạo cây con từ giâm - chiết” có thời gian đào tạo là 64 giờ trong đó có 10 giờ lý thuyết, 47 giờ thực hành và 07 giờ kiểm tra nhằm trang bị cho người học các kiến thức về giâm hom cây keo lai và chiết cành tre măng. 


- Mô đun 04: “Trồng và chăm sóc rừng” có thời gian đào tạo là 124 giờ trong đó có 24 giờ lý thuyết, 90 giờ thực hành và 10 giờ kiểm tra nhằm trang bị cho người học các kiến thức về chuẩn bị đất trồng rừng, trồng rừng, trồng xen cây ngắn ngày và chăm sóc rừng trồng. 


- Mô đun 05: “Bảo vệ và làm giàu rừng” có thời gian đào tạo là 104 giờ trong đó có 22 giờ lý thuyết, 74 giờ thực hành và 08 giờ kiểm tra nhằm trang bị cho người học các kiến thức về phòng cháy và chữa cháy rừng, phòng trừ sâu bệnh hại rừng và tu bổ rừng. 


2. Hướng dẫn kiểm tra kết thúc khóa học



			TT


			Mô đun kiểm tra


			Hình thức kiểm tra


			Thời gian kiểm tra





			Kiến thức, kỹ năng nghề





			1


			Lý thuyết nghề


			Trắc nghiệm hoặc vấn đáp


			Không quá 60 phút





			2


			Thực hành nghề


			Bài thực hành kỹ năng nghề


			Không quá 12 giờ








 3. Các chú ý khác



Trong quá trình thực hiện để đạt hiệu quả cao trong đào tạo và phù hợp với thực tế, giáo viên nên bố trí cho người học đi thăm quan tại các khu rừng tự nhiên, vườn quốc gia… và tham gia vào quá trình bảo tồn, trồng và làm giàu rừng tự nhiên trong thời gian phù hợp với chương trình đào tạo.
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Phụ lục 26


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP



CHO NGHỀ: SẢN XUẤT ĐỒ MỘC TỪ VÁN NHÂN TẠO


			(Kèm theo Quyết định  số  1549 /QĐ-BNN-TCCB ngày 18/10/ 2011) 








Tên nghề:  Sản xuất đồ mộc từ ván nhân tạo



Trình độ đào tạo: Sơ cấp nghề



Đối tượng tuyển sinh: Lao động nông thôn trong độ tuổi lao động, đủ sức khỏe, có trình độ học vấn từ tiểu học trở lên.


Số lượng mô đun đào tạo:   05 mô đun


Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp nghề


I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 


1.  Kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp



· Kiến thức:



· Trình bày được các bước công việc để sản xuất đồ mộc từ ván nhân tạo 



· Mô tả được các loại ván nhân tạo và đặc điểm của các loại ván nhân tạo.


· Mô tả được cấu tạo và nguyên lý làm việc của các loại máy và thiết bị trong sản xuất đồ mộc. 


· Kỹ năng:



· Phân biệt được bằng cảm quan các loại ván nhân tạo. 



· Sử dụng thành thạo và an toàn các loại dụng cụ cầm tay, máy cầm tay, các loại máy cưa, bào, khoan để gia công đồ mộc từ ván nhân tạo. 



· Sản xuất được các loại đồ mộc dân dụng (bàn, tủ, kệ, giường ...) đảm bảo chất lượng từ ván nhân tạo. 



· Thái độ:



· Có ý thức sử dụng gỗ tiết kiệm và hợp lý trong sản xuất đồ mộc.



· Có trách nhiệm đối với quá trình sản xuất và sản phẩm do mình làm ra.


· Đảm bảo an toàn, tổ chức nơi làm việc linh hoạt.


2. Cơ hội việc làm 


Người học sau khi hoàn thành khóa học có thể làm việc trong dây chuyền sản xuất đồ mộc từ ván nhân tạo, trong các cơ sở chế biến gỗ; Có thể tự mở cơ sở sản xuất đồ mộc quy mô gia đình. Người học cũng có thể tiếp tục học lên trình độ cao hơn.


II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU


 1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu


- Thời gian đào tạo:  3 tháng



- Thời gian học tập: 11  tuần



- Thời gian thực học: 400 giờ



- Thời gian kiểm tra kết thúc mô đun, ôn và kiểm tra cuối khóa: 40 giờ (trong đó ôn, kiểm tra kết thúc khóa học: 8 giờ)


2. Phân bổ thời gian học tập tối thiểu


- Thời gian học tập: 440 giờ.



- Thời gian thực học các mô đun đào tạo nghề:  400 giờ



+ Thời gian học lý thuyết: 68 giờ 



+ Thời gian học thực hành: 332 giờ


III. DANH MỤC MÔ ĐUN ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN HỌC TẬP


			Mã MĐ


			Tên mô đun


			Thời gian đào tạo (giờ)





			


			


			Tổng



 số


			Trong đó





			


			


			


			Lý thuyết


			Thực hành


			Kiểm tra





			MĐ 01


			Chuẩn bị nguyên, vật liệu, dụng cụ


			52


			12


			34


			6





			MĐ 02


			Gia công chi tiết 


			120


			12


			96


			12





			MĐ 03


			Trang sức bề mặt sản phẩm


			72


			10


			54


			8





			MĐ 04


			Lắp ráp sản phẩm                  


			52


			8


			38


			6





			MĐ 05


			Sản xuất sản phẩm


			132


			16


			104


			12





			Ôn và kiểm tra cuối khóa


			12


			


			


			12





			Tổng cộng


			440


			68


			316


			56








* Ghi chú: Bao gồm cả số giờ kiểm tra định kỳ trong từng mô đun (được tính vào giờ thực hành) và số giờ kiểm tra hết mô đun.


IV. CHƯƠNG TRÌNH VÀ GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO


(Nội dung chi tiết chương trình và giáo trình mô đun xem tại trang web: http://www.vutochuccanbo-bnn.gov.vn)



V. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP



1. Hướng dẫn xác định danh mục các  mô đun đào tạo nghề; Thời gian, phân bổ thời gian và chương trình cho  mô đun đào tạo nghề


- Chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp nghề “Sản xuất đồ mộc từ ván nhân tạo” được dùng dạy nghề cho lao động nông thôn có nhu cầu học nghề. Khi học viên học đủ các mô đun trong chương trình này và đạt kết quả trung bình trở lên tại kỳ kiểm tra kết thúc khoá học sẽ được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề.


- Theo yêu cầu của người học, có thể dạy độc lập các mô đun như Mô đun 01: “Chuẩn bị nguyên, vật liệu, dụng cụ”;  Mô đun 02: “Gia công chi tiết”;  Mô đun 03: “Trang sức bề mặt sản phẩm”; Mô đun 04: “Lắp ráp sản phẩm” và cấp giấy chứng nhận học nghề là đã hoàn thành các mô đun đó.


Chương trình gồm 5 mô đun như sau:



- Mô đun 01: “Chuẩn bị nguyên, vật liệu, dụng cụ” có thời gian đào tạo là 52 giờ trong đó có 12 giờ lý thuyết, 34 giờ thực hành và 6 giờ kiểm tra với mục đích luyện tập cho người học các kỹ năng cơ bản về chuẩn bị dụng cụ, máy móc cho sản xuất, tính toán lượng vật liệu tiêu hao và chuẩn bị hiện trường để sản xuất. 



- Mô đun 02: “Gia công chi tiết” có thời gian đào tạo là 120 giờ trong đó có 12 giờ lý thuyết, 96 giờ thực hành và 12 giờ kiểm tra với mục đích luyện tập cho người học các kỹ năng cơ bản về pha phôi chi tiết mộc đảm bảo yêu cầu và gia công được các chi tiết mộc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật từ ván nhân tạo và từ gỗ tự nhiên.


- Mô đun 03: “Trang sức bề mặt sản phẩm” có thời gian đào tạo là 72 giờ trong đó có 10 giờ lý thuyết, 54 giờ thực hành và 08 giờ kiểm tra với mục đích thực hiện được các công việc thường xuyên trong trang sức bề mặt như pha trộn dầu bóng và màu sắc.Trang sức được bề mặt gỗ bằng dầu bóng PU, NC.



- Mô đun 04: “Lắp ráp sản phẩm” có thời gian đào tạo là 52 giờ trong đó có 8 giờ lý thuyết, 38 giờ thực hành và 6 giờ kiểm tra với mục đích luyện tập cho người học các kỹ năng lắp ráp các loại sản phẩm đúng trình tự, đúng kỹ thuật. Nhận biết được các loại mộng, vít lắp ráp và sử dụng dụng cụ phù hợp trong quá trình thực hành, đảm bảo yêu cầu về an toàn.


- Mô đun 05: “Sản xuất sản phẩm” có thời gian đào tạo là 132 giờ trong đó có 16 giờ lý thuyết, 104 giờ thực hành và 12 giờ kiểm tra với mục đích thực hiện sản xuất được các loại sản phẩm khác nhau đảm bảo chất lượng, yêu cầu kỹ thuật và tổ chức sản xuất đúng quy trình.


2. Hướng dẫn kiểm tra kết thúc khóa học


			Số 


TT


			Mô đun



kiểm tra


			Hình thức kiểm tra


			Thời gian


 kiểm tra





			Kiểm tra kiến thức, kỹ năng nghề:





			1


			Kiến thức nghề 


			Trắc nghiệm hoặc vấn đáp


			Không quá 60 phút





			2


			Kỹ năng nghề


			Bài thực hành kỹ năng nghề


			Không quá 12 giờ








3. Các chú ý khác




Số học viên nên bố trí khoảng 25 - 30 người /lớp (có thể thay đổi cho phù hợp với tình hình cụ thể).



Trong quá trình thực hiện chương trình nên bố trí cho người học đi thăm quan tại các cơ sở sản xuất ván nhân tạo; nên tổ chức các hoạt động ngoại khoá và hoạt động văn hoá, thể thao khác khi có đủ điều kiện.
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Phụ lục 25


CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP



CHO NGHỀ: SỬ DỤNG THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN TRÊN TẦU CÁ


			(Kèm theo Quyết định  số  1549 /QĐ-BNN-TCCB ngày 18/10/ 2011) 








Tên nghề: Sử dụng thiết bị điện tử phổ biến trên tàu cá



Trình độ đào tạo: Sơ cấp nghề


Đối tượng tuyển sinh: Lao động nông thôn, trong độ tuổi lao động, đủ sức khoẻ, có trình độ từ trung học cơ sở trở lên.



Số lượng  mô đun đào tạo: 6 mô đun


Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp nghề 



I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO



1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ  nghề nghiệp



- Kiến thức:


+ Trình bày được cấu tạo, tác dụng của các thiết bị điện tử phổ biến trên tàu cá.


+  Trình bày được nguyên lý hoạt động của các thiết bị điện tử phổ biến trên tàu cá.


+ Trình bày  được thao tác sử dụng các thiết bị điện tử phổ biến trên tàu cá.


+ Trình bày  được sự cố xảy ra đối với các thiết bị điện tử phổ biến trên tàu cá.



- Kỹ năng:




+  Lắp ráp, bố trí được các thiết bị điện tử phổ biến trên tàu cá.


+  Kiểm tra được sự hoạt động của các thiết bị điện tử phổ biến trên tàu cá.


+ Sử dụng được các thiết bị điện tử phổ biến trên tàu cá.


+ Giải quyết được sự cố xảy ra đối với các thiết bị điện tử phổ biến trên tàu cá.



- Thái độ:



+ Luôn tuân thủ đúng với quy trình sử dụng các thiết bị điện tử phổ biến trên tàu cá.


+ Luôn cẩn thận, chính xác trong việc sử dụng các thiết bị điện tử phổ biến trên tàu cá.


2. Cơ hội việc làm 



Đây là chương trình dạy nghề chủ yếu cho lao động nghề cá nên học viên sau khi hoàn thành khoá học, trước hết về làm việc trên các tàu đánh cá tại địa phương, sau đó có thể tham gia các hoạt động trong các vị trí làm việc khác như  tàu dịch vụ và các tàu vận tải v.v...



II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU


1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu


- Thời gian đào tạo: 03 tháng 


- Thời gian học tập: 12 tuần



- Thời gian thực học: 440 giờ



- Thời gian kiểm tra hết mô đun và ôn, kiểm tra kết thúc khoá học 40 giờ (trong đó ôn và kiểm tra kết thúc khóa học là 16 giờ)



2. Phân bổ thời gian học tập tối thiểu


- Thời gian học tập: 480 giờ     



- Thời gian thực học các mô đun đào tạo nghề: 440 giờ



+ Thời gian học lý thuyết: 70 giờ



+ Thời gian học thực hành: 370 giờ



III. DANH MỤC MÔ ĐUN ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN HỌC TẬP


			   Mã 


  MĐ


			                   Tên mô đun 


			Thời gian đào tạo ( giờ )





			


			


			Tổng số


			           Trong đó





			


			


			


			   Lý


thuyết


			Thực    hành


			 Kiểm


   tra *





			MĐ01


			Sử dụng máy định vị vệ tinh


			105


			15


			80


			10





			MĐ02


			Sử dụng máy đo sâu, dò cá đứng


			63


			15


			40


			8





			MĐ03


			Sử dụng máy dò cá ngang


			64


			12


			44


			8





			MĐ04


			Sử dụng ra đa hàng hải


			105


			15


			80


			10





			MĐ05


			Sử dụng máy thông tin liên lạc


			84


			10


			64


			10





			MĐ06


			Sử dụng máy vô tuyến tầm 


phương


			43


			5


			30


			6





			Ôn và kiểm tra kết thúc khoá học


			16


			


			


			16





			                       Tổng cộng


			         480


			72


			340


			68








* Ghi chú: Bao gồm cả số giờ kiểm tra định kỳ trong từng mô đun (được tính vào giờ thực hành) và số giờ kiểm tra hết mô đun.


IV. CHƯƠNG TRÌNH VÀ GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO 



(Nội dung chi tiết chương trình và giáo trình mô đun xem tại trang web: http:// www.vutochuccanbo-bnn.gov.vn)


V. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ  SƠ CẤP NGHỀ 



1. Hướng dẫn xác định danh mục các mô đun đào tạo nghề; Thời gian, phân bổ thời gian và chương trình cho mô đun đào tạo nghề



Chương trình dạy nghề “Sử dụng thiết bị điện tử phổ biến trên tàu cá” được sử dụng  dạy nghề  cho ngư dân hoặc những người có nhu cầu học nghề; Khi học viên học đủ các mô đun trong chương trình này và đạt kết quả trung bình trở lên tại kỳ kiểm tra kết thúc khoá học sẽ được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề.



Theo yêu cầu của người học có thể dạy độc lập hoặc một số mô đun trong 6 mô đun của nghề cho các học viên và cấp giấy chứng nhận học nghề là đã hoàn thành các mô đun đó.


Chương trình gồm 6 mô đuun đào tạo như sau:


- Mô đun 01: “ Sử dụng máy định vị vệ tinh” có thời gian học là 105 giờ, trong đó lý thuyết 15 giờ, thực hành 80 giờ, kiểm tra 10 giờ. Mô đun trang bị cho học viên kiến thức và kỹ năng sử dụng máy định vị vệ tinh để xác định vị trí của tàu cá và các nguồn lợi hải sản.



- Mô đun 02: “ Sử dụng máy đo sâu, dò cá đứng” có thời gian học là 63 giờ, trong đó lý thuyết 15 giờ, thực hành 40 giờ, kiểm tra 8 giờ. Mô đun trang bị cho học viên kiến thức và kỹ năng sử dụng máy đo sâu, dò cá đứng để xác định vị trí, số lượng nguồn hải sản cần đánh bắt.


- Mô đun 03: “ Sử dụng máy dò cá ngang” có thời gian học là 64 giờ, trong đó lý thuyết 12 giờ, thực hành 44 giờ, kiểm tra 8 giờ. Mô đun trang bị cho học viên kiến thức và kỹ năng sử dụng máy dò cá ngang.


- Mô đun 04: “ Sử dụng Ra đa hàng hải” có thời gian học là 105 giờ, trong đó lý thuyết 15 giờ, thực hành 80 giờ, kiểm tra 10 giờ. Mô đun trang bị cho học viên kiến thức và kỹ năng sử dụng Ra đa hàng hải trong vận hành tàu cá và trong đánh bắt hải sản.


- Mô đun 05: “ Sử dụng máy thông tin liên lạc” có thời gian học là 84 giờ, trong đó lý thuyết 10 giờ, thực hành 64 giờ, kiểm tra 10 giờ. Mô đun trang bị cho học viên kiến thức và kỹ năng sử dụng các loại máy thông tin liên lạc được trang bị trên tàu cá.


- Mô đun 06: “ Sử dụng máy vô tuyến tầm phương” có thời gian học là 43 giờ, trong đó lý thuyết 5 giờ, thực hành 32 giờ, kiểm tra 6 giờ. Mô đun trang bị cho học viên kiến thức và kỹ năng sử dụng máy vô tuyến tầm phương.


2. Hướng dẫn kiểm tra kết thúc khoá học 


			Số


TT


			Mô đun kiểm tra


			Hình thức kiểm tra


			Thời gian kiểm tra





			Kiến thức, kỹ năng nghề:





			1


			Kiến thức nghề


			Trắc nghiệm hoặc vấn đáp


			Không quá 60 phút





			2


			Kỹ năng nghề


			Bài thực hành kỹ năng nghề


			Không quá 12 giờ








3. Các chú ý khác



- Tổ chức lớp học vào thời điểm tàu đỗ bờ, tránh gió bão tại các cơ sở nghề cá của các địa phương. Số học viên nên bố trí khoảng 25 - 30 người /lớp (có thể thay đổi cho phù hợp với tình hình cụ thể).



Trong quá trình thực hiện chương trình nên tổ chức các hoạt động ngoại khoá và hoạt động văn hoá, thể thao khác khi có đủ điều kiện.
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Phụ lục 24


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP



CHO NGHỀ: CHẾ BIẾN TÔM XUẤT KHẨU


			(Kèm theo Quyết định  số  1549 /QĐ-BNN-TCCB ngày 18/10/ 2011) 








Tên nghề: Chế biến tôm xuất khẩu



Trình độ đào tạo: Sơ cấp nghề



Đối tượng tuyển sinh: Lao động nông thôn trong độ tuổi lao động, đủ sức khỏe, có trình độ tiểu học trở lên. 


Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 02 môn học, 04 mô đun.


Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp nghề


I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO


1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ  nghề nghiệp


- Kiến thức:



+ Biết một số loại tôm thường dùng để chế biến xuất khẩu. Phân biệt được các loại tôm thường chế biến



+ Hiểu đặc điểm và sự biến đổi của tôm nguyên liệu sau khi chết.



+ Nêu được cách nhận biết độ tươi, ươn của tôm nguyên liệu.



+ Nêu được phương pháp bảo quản tôm nguyên liệu bằng nước đá 


+ Trình bày được qui trình chế biến sản phẩm tôm lạnh đông và tôm khô xuất khẩu.



+ Biết nguyên tắc vệ sinh và khử trùng dụng cụ, thiết bị chế biến.



+ Nêu được yêu cầu vệ sinh công nghiệp, an toàn vệ sinh thực phẩm và an toàn lao động.


+ Biết nguyên lý hoạt động, cách sử dụng một số thiết bị trong quá trình chế biến tôm



- Kỹ năng:



+ Đánh giá được chất lượng tôm bằng cảm quan, ghi chép được hồ sơ



+ Bảo quản, xử lí biến đổi của tôm nguyên liệu đúng yêu cầu



+ Thành thạo các công việc trong qui trình chế biến tôm lạnh đông và tôm khô xuất khẩu.



+ Bảo quản được thành phẩm tôm.



+ Vận hành và sử dụng được những máy và thiết bị đơn giản trong qui trình sản xuất.



+ Thực hiện được vệ sinh công nghiệp, an toàn vệ sinh thực phẩm và an toàn lao động.


- Thái độ:



+ Nghiêm túc, tuân thủ, cẩn thận và chính xác.   


+ Tác phong công nghiệp. 



2. Cơ hội việc làm


Người học xong khoá học này có thể làm việc tại các cơ sở chế biến tôm xuất khẩu, các cơ sở thu mua, sơ chế tôm nguyên liệu hoặc tham gia sản xuất tại địa phương.


II. THỜI GIAN CỦA KHOÁ HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU


1. Thời gian của khoá học và thời gian thực học 


- Thời gian đào tạo: 3 tháng 



- Thời gian học tập: 11 tuần.



- Thời gian thực học: 400 giờ



- Thời gian kiểm tra hết mô đun và ôn, kiểm tra kết thúc khoá học: 40 giờ 


(trong đó ôn và kiểm tra kết thúc khóa học: 20 giờ) 


2. Phân bổ thời gian học tập


- Thời gian học tập: 440 giờ.


- Thời gian thực học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 400 giờ


+ Thời gian học lý thuyết: 74 giờ



+ Thời gian học thực hành: 326 giờ



III. DANH MỤC CÁC MÔN HỌC/MÔ ĐUN ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỐ THỜI GIAN HỌC TẬP


			Mã MH/MĐ


			Tên môn học/mô đun


			Thời gian đào tạo (giờ)





			


			


			Tổng số


			Trong đó





			


			


			


			Lý thuyết


			Thực hành


			Kiểm tra *





			MH 01


			Vệ sinh an toàn thực phẩm


			32


			  16


			13


			3





			MH 02


			An toàn lao động


			22


			8


			11


			3





			MĐ 03


			Tiếp nhận nguyên liệu


			74


			   10


			58


			6





			MĐ 04


			Chế biến tôm lạnh đông


			164


			24


			130


			 10





			MĐ 05


			Chế biến tôm khô


			64


			    8


			50


			 6





			MĐ 06


			Bảo quản thành phẩm


			64


			8


			50


			6





			Ôn và kiểm tra kết thúc khoá học


			20


			


			


			20





			Tổng cộng


			440 


			74


			312


			54








* Ghi chú: Bao gồm cả số giờ kiểm tra định kỳ trong từng mô đun (được tính vào giờ thực hành) và số giờ kiểm tra hết môn học/mô đun.



IV. CHƯƠNG TRÌNH VÀ GIÁO TRÌNH MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO


(Nội dung chi tiết chương trình và giáo trình môn học/mô đun xem tại trang we: http://www.vutochuccanbo-bnn.gov.vn



V. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP 


1. Hướng dẫn xác định danh mục các môn học, mô đun đào tạo nghề; Thời gian, phân bố thời gian và chương trình cho môn học, mô đun đào tạo nghề


Chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp nghề “Chế biến tôm xuất khẩu” được dùng dạy nghề cho lao động nông thôn có nhu cầu học nghề. Khi học viên học đủ các mô đun trong chương trình và đạt kết quả trung bình trở lên tại kỳ kiểm tra kết thúc khoá học sẽ được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề.



Theo yêu cầu của người học, có thể dạy độc lập từng mô đun như: “Chế biến tôm lạnh đông”, “Chế biến tôm khô” cho các học viên và cấp giấy chứng nhận học nghề đã hoàn thành mô đun đó.



Cấu trúc chương trình bao gồm 02 môn học và 04 mô đun cụ thể như sau: 


- Môn học 01: “Vệ sinh an toàn thực phẩm” có thời gian đào tạo là 32 giờ trong đó có 16 giờ lý thuyết, 13 giờ thực hành và 3 giờ kiểm tra. Môn học cung cấp cho học viên kiến thức cơ bản nhất và kỹ năng làm vệ sinh trong chế biến tôm. 



- Môn học 02: “An toàn lao động” có thời gian đào tạo là 22 giờ trong đó có 8 giờ lý thuyết, 11 giờ thực hành và 3 giờ kiểm tra. Môn học cung cấp cho học viên kiến thức về an toàn lao động trong chế biến tôm xuất khẩu.



- Mô đun 03: “Tiếp nhận nguyên liệu” có thời gian đào tạo là 74 giờ trong đó có 10 giờ lý thuyết, 58 giờ thực hành và 6 giờ kiểm tra. Mô đun cung cấp cho học viên danh sách loại tôm thường được chế biến, kỹ năng bảo quản và vận chuyển tôm nguyên liệu


- Mô đun 04: “Chế biến tôm lạnh đông” có thời gian đào tạo là 164 giờ, trong đó có 24 giờ lý thuyết, 130 giờ thực hành và 10 giờ kiểm tra. Mô đun  cung cấp cho học viên kiến thức và kỹ năng chế biến những sản phẩm tôm lạnh đông như: tôm nguyên con, tôm vỏ bỏ đầu, tôm thịt, tôm Nobashi.



- Mô đun 05: “Chế biến tôm khô” có thời gian đào tạo là 64 giờ trong đó có 8 giờ lý thuyết, 50 giờ thực hành và 6 giờ kiểm tra. Mô đun cung cấp cho học viên những nguyên lý và kỹ năng thực hành chế biến những sản phẩm tôm khô xuất khẩu, tiêu thụ trong nước.



- Mô đun 06: “Bảo quản thành phẩm” có thời gian đào tạo là 64 giờ trong đó có 8 giờ lý thuyết, 50 giờ thực hành và 6 giờ kiểm tra. Mô đun cung cấp cho học viên kiến thức về bảo quản thành phẩm và kỹ năng bảo quản đảm bảo chất lượng tốt nhất.


2. Hướng dẫn kiểm tra kết thúc khóa học 



			TT


			Môn kiểm tra 


			Hình thức kiểm tra


			Thời gian kiểm tra





			Kiến thức, kỹ năng nghề





			1


			Lý thuyết nghề


			Vấn đáp, trắc nghiệm


			Không quá 60 phút





			2


			Thực hành nghề


			Bài thực hành kỹ năng nghề


			Không quá 8 giờ








3. Các chú ý khác



Trong quá trình thực hiện để đạt hiệu quả cao trong đào tạo và phù hợp với thực tế giáo viên nên bố trí cho người học đi thăm quan tại các cơ sở chế biến tôm xuất khẩu; tổ chức các hoạt động ngoại khoá và hoạt động văn hoá, thể thao khác khi có đủ điều kiện. 
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Phụ lục 23


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP



CHO NGHỀ: NUÔI CÁ LỒNG BÈ TRÊN BIỂN


			(Kèm theo Quyết định  số  1549 /QĐ-BNN-TCCB ngày 18/10/ 2011) 








Tên nghề: Nuôi cá lồng bè trên biển



Trình độ đào tạo: Sơ cấp nghề



Đối tượng tuyển sinh: Lao động nông thôn trong độ tuổi lao động, đủ sức khoẻ, có trình độ tiểu học từ tiểu học trở lên


Số lượng mô đun đào tạo: 07 mô đun


Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp nghề


I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO


1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp


- Kiến thức:



+ Hiểu biết một số đặc điểm sinh học chủ yếu của một số loài loài cá biển có giá trị kinh tế.


+ Mô tả được phương pháp làm lồng bè nuôi cá trên biển.


+ Mô tả được phương pháp chọn và cố định lồng bè ở vị trí nuôi.


+ Trình bày được kỹ thuật chọn và thả giống, chăm sóc và kiểm tra sinh trưởng, quản lý lồng bè nuôi, phòng và trị bệnh, thu hoạch và đánh giá kết quả.



- Kỹ năng:



+ Nhận biết được 5 loài cá nuôi.


+ Làm được lồng bè nuôi cá trên biển.


+ Chọn và cố định được lồng bè nuôi cá trên biển đúng kỹ thuật.


+ Thực hiện được các biện pháp kỹ thuật chọn cá biển giống, sử dụng thức ăn, quản lý lồng bè nuôi, phòng và trị bệnh, thu hoạch, bảo quản sản phẩm. 



- Thái độ:



+ Tuân thủ các quy trình kỹ thuật nuôi cá lồng bè trên biển.


+ Có trách nhiệm với sản phẩm làm ra, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.


+ Có ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường, phát triển sản xuất theo hướng bền vững.


2. Cơ hội việc làm


Người làm nghề nuôi cá lồng bè trên biển được bố trí làm việc ở hộ gia đình, doanh nghiệp, công ty nuôi cá lồng bè trên biển.


II. THỜI GIAN CỦA KHOÁ HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU


1. Thời gian của khoá học và thời gian thực học tối thiểu


- Thời gian đào tạo: 3 tháng 


- Thời gian học tập: 11 tuần.



- Thời gian thực học: 400 giờ.



- Thời gian kiểm tra kết thúc mô đun và ôn, kiểm tra kết thúc khóa học: 40 giờ (trong đó ôn và kiểm tra kết thúc khóa học: 12 giờ).



2. Phân bổ thời gian học tập tối thiểu


- Thời gian học tập: 440 giờ


- Thời gian thực học các mô đun đào tạo nghề: 400 giờ



+ Thời gian học lý thuyết: 96 giờ 


+ Thời gian học thực hành: 304 giờ


III. DANH MỤC CÁC MÔ ĐUN ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN HỌC TẬP


			Mã MĐ


			Tên mô đun


			Thời gian đào tạo (giờ)





			


			


			Tổng số


			Trong đó





			


			


			


			Lý thuyết


			Thực hành


			Kiểm tra *





			MĐ01


			Làm lồng bè


			24 


			6


			14


			4





			MĐ02


			Chọn và cố định lồng bè ở vị trí nuôi


			44


			10


			30


			4





			MĐ03


			Nuôi cá Hồng mỹ


			72


			16


			48


			8





			MĐ04


			Nuôi cá Song


			72


			16


			48


			8





			MĐ05


			Nuôi cá Giò


			72


			16


			48


			8





			MĐ06


			Nuôi cá Chim vây vàng


			72


			16


			48


			8





			MĐ07


			Nuôi cá Sủ đất


			72


			16


			48


			8





			Ôn và kiểm tra kết thúc khóa học


			12


			


			


			12





			Tổng cộng


			440


			96


			284


			60








* Ghi chú: Bao gồm cả số giờ kiểm tra định kỳ trong từng mô đun (được tính vào giờ thực hành) và số giờ kiểm tra hết mô đun.


IV. CHƯƠNG TRÌNH VÀ GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO


(Nội dung chi tiết chương trình và giáo trình mô đun xem tại trang web: http://www.vutochuccanbo-bnn.gov.vn)



V. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP


1. Hướng dẫn xác định danh mục các mô đun đào tạo nghề; Thời gian, Phân bố thời gian và chương trình cho  mô đun đào tạo nghề


Chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp nghề “Nuôi cá lồng bè trên biển” được dùng dạy nghề cho lao động nông thôn có nhu cầu học nghề. Khi học viên học đủ các mô đun trong chương trình này và đạt kết quả trung bình trở lên tại kỳ kiểm tra kết thúc khoá học sẽ được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề. 



Theo yêu cầu của người học, có thể dạy độc lập một hoặc một số mô đun trong các mô đun của nghề Nuôi cá lồng bè trên biển cho các học viên và cấp giấy chứng nhận học nghề là đã hoàn thành các mô đun đó.



Chương trình dạy nghề nuôi cá lồng bè trên biển có 07 mô đun:



- Mô đun 1: “Làm lồng bè”  bao gồm 03 bài, thời gian học 24 giờ trong đó 6 giờ lý thuyết , 14 giờ thực hành và 04 giờ kiểm tra với mục đích giúp học viên thực hiện được các bước kỹ thuật trong làm lồng bè trên biển như lựa chọn đầy đủ và đúng chủng loại vật tư làm lồng bè, lắp ráp lồng bè đúng kỹ thuật.



- Mô đun 2: “Chọn và cố định lồng bè ở vị trí nuôi” bao gồm 04 bài, thời gian học 44 giờ trong đó lý thuyết 10 giờ, thực hành 30 giờ và 04 giờ kiểm tra. Mô đun này giúp học viên thực hiện được các bước kỹ thuật chọn vị trí đặt lồng bè, di chuyển và cố định được lồng bè ở vị trí nuôi và lắp ráp được lồng lưới.



- Các mô đun 03; 04; 05; 06 và 07 lần lượt là các mô đun hướng dẫn nuôi một số loại cá: cá Hồng mỹ, cá Song, cá Giò, cá Chim vây vàng và cá Sủ đất. Mỗi mô đun  bao gồm 06 bài, thời gian học 72 giờ trong đó lý thuyết 16 giờ, thực hành 48 giờ và kiểm tra 08 giờ. Các mô đun này giúp học viên thực hiện được các công việc: chọn và thả giống, cho cá ăn, quản lý lồng nuôi, quản lý dịch bệnh, thu hoạch và đánh giá kết quả đảm bảo hiệu quả nuôi.



2. Hướng dẫn kiểm tra kết thúc khóa học


			STT


			Mô đun kiểm tra


			Hình thức kiểm tra


			Thời gian kiểm tra





			Kiểm tra kiến thức, kỹ năng nghề: 





			1


			Lý thuyết nghề


			Vấn đáp, trắc nghiệm


			Không quá 60 phút 





			2


			Thực hành nghề 


			Bài thực hành kỹ năng nghề


			Không quá 8 giờ








3. Các chú ý khác


Trong quá trình thực hiện chương trình nên bố trí cho người học đi thăm quan tại các cơ sở nuôi cá lồng bè trên biển; tổ chức các hoạt động ngoại khoá và hoạt động văn hoá, thể thao khác khi có đủ điều kiện.
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Phụ lục 22


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP



CHO NGHỀ: NUÔI CUA BIỂN


			(Kèm theo Quyết định  số  1549 /QĐ-BNN-TCCB ngày 18/10/ 2011) 








Tên nghề:  Nuôi cua biển



Trình độ đào tạo:  Sơ cấp nghề



Đối tượng tuyển sinh: Lao động nông thôn trong độ tuổi lao động, đủ sức khoẻ, có trình độ từ tiểu học trở lên


Số lượng mô đun đào tạo: 07 mô đun


Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp nghề


I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO



1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp



- Kiến thức:



+ Hiểu biết được một số đặc điểm sinh học của cua biển.


+ Nêu được kỹ thuật chuẩn bị ao nuôi.


+ Nêu được kỹ thuật nuôi cua thịt, cua lột và cua gạch.


- Kỹ năng:




+ Nhận biết được đặc điểm sinh học của cua biển.



+ Chuẩn bị được ao nuôi cua biển đúng kỹ thuật.



+ Thực hiện được biện pháp kỹ thuật chọn cua biển giống, sử dụng thức ăn cho cua biển đạt hiệu quả cao.


+ Nuôi được các loại cua biển có giá trị thương phẩm cao như cua lột, cua gạch.


+ Quản lý được môi trường nuôi, phòng trị các bệnh thông thường, thu hoạch và bảo quản sản phẩm đạt yêu cầu.



- Thái độ: 



+ Tuân thủ quy trình kỹ thuật nuôi cua biển.



+ Có tránh nhiệm với sản phẩm làm ra, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.



+ Có ý thức bảo vệ môi trường, phát triển sản xuất theo hướng bền vững.


2. Cơ hội việc làm



Người làm nghề nuôi cua thường được bố trí làm việc ở hộ gia đình, trang trại, công ty nuôi trồng thủy sản.  


II. THỜI GIAN CỦA KHOÁ HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU


1. Thời gian của khoá học và thời gian thực học tối thiểu


- Thời gian đào tạo: 03 tháng 



- Thời gian học tập: 11 tuần



- Thời gian thực học: 400 giờ



- Thời gian kiểm tra hết mô đun, ôn và kiểm tra kết thúc khóa học: 40 giờ (trong đó ôn và kiểm tra kết thúc khóa học: 16 giờ)



2. Phân bổ thời gian học tập tối thiểu


- Thời gian học tập: 440 giờ



- Thời gian thực học các mô đun đào tạo nghề: 400 giờ


+ Thời gian học lý thuyết: 82 giờ.



+ Thời gian học thực hành: 318 giờ



III. DANH MỤC CÁC MÔ ĐUN ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN HỌC TẬP


			Mã MĐ


			Tên mô đun


			Thời gian đào tạo (giờ)





			


			


			Tổng số


			Trong đó





			


			


			


			Lý thuyết


			Thực hành


			Kiểm tra *





			MĐ01


			Chọn và chuẩn bị nơi nuôi


			48


			10


			32


			6





			MĐ02


			Chọn và thả giống


			44


			8


			30


			6





			MĐ03


			Chăm sóc và quản lý môi trường ao nuôi


			96


			20


			70


			6





			MĐ04


			Phòng và trị bệnh


			46


			10


			30


			6





			MĐ05


			Thu hoạch cua thịt


			46


			10


			30


			6





			MĐ06


			Nuôi cua lột


			72


			12


			54


			6





			MĐ07


			Nuôi cua gạch


			72


			12


			54


			6





			Ôn và kiểm tra kết thúc khóa học


			16


			


			


			16





			Tổng cộng


			440


			82


			300


			58








* Ghi chú: Bao gồm cả số giờ kiểm tra định kỳ trong từng mô đun (được tính vào giờ thực hành) và số giờ kiểm tra hết mô đun.


IV. CHƯƠNG TRÌNH VÀ GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO 



(Nội dung chi tiết chương trình và giáo trình mô đun xem tại trang web: http://www.vutochuccanbo-bnn.gov.vn.


V. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP


1. Hướng dẫn xác định danh mục các mô đun đào tạo nghề; Thời gian; Phân bố thời gian và chương trình cho mô đun đào tạo nghề



Chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp nghề “Nuôi cua biển” được dùng dạy nghề cho lao động nông thôn có nhu cầu học nghề. Khi học viên học đủ các mô đun trong chương trình này và đạt kết quả trung bình trở lên tại kỳ kiểm tra kết thúc khoá học sẽ được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề.



Theo yêu cầu của người học, có thể dạy độc lập một hoặc một số mô đun cho các học viên được cấp giấy chứng nhận là đã hoàn thành các mô đun đó.



Chương trình gồm 07 mô đun như sau:


- Mô đun 01: “Chọn và chuẩn bị nơi nuôi” có thời gian đào tạo là 48 giờ trong đó lý thuyết 10 giờ, thực hành 32 giờ và kiểm tra 6 giờ. Giúp cho người học chuẩn bị được môi trường nuôi thích hợp cho cua biển sinh trưởng và phát triển tốt.



- Mô đun 02: “Chọn và thả giống” có thời gian đào tạo là  44 giờ trong đó có 8 giờ lý thuyết, 30 giờ thực hành và 6 giờ kiểm tra. Sau khi học mô đun này người học chọn được giống cua tốt và thả giống đúng kỹ thuật.



- Mô đun 03: “Cho ăn, kiểm tra sinh trưởng và quản lý môi trường” có thời gian đào tạo là 96 giờ trong đó lý thuyết 20 giờ, thực hành 70 giờ và kiểm tra 6 giờ. Giúp cho người học thực hiện được thao tác đúng kỹ thuật cho ăn, kiểm tra sinh trưởng và quản lý môi trường nuôi cua biển.



- Mô đun 04: “Phòng và trị bệnh” có thời gian đào tạo là 46 giờ trong đó có 10 giờ lý thuyết , 30 giờ thực hành và 6 giờ kiểm tra. Sau khi học mô đun này người học thực hiện được một số biện pháp phòng và trị bệnh thông thường của cua biển.



- Mô đun 05: “Thu hoạch cua thịt” có thời gian đào tạo là 46 giờ trong đó có 10 giờ lý thuyết , 30 giờ thực hành và 6 giờ kiểm tra. Sau khi kết thúc mô đun người học thực hiện được các thao tác thu hoạch, vận chuyển và bảo quản cua biển.



- Mô đun 06: “Nuôi cua lột” có thời gian đào tạo là 72 giờ trong đó có 12 giờ lý thuyết , 54 giờ thực hành và 6 giờ kiểm tra. Sau khi học mô đun này người học thực hiện được các biện pháp kỹ thuật nuôi cua lột.



- Mô đun 07: “Nuôi cua gạch” có thời gian đào tạo là 72 giờ trong đó có 12 giờ lý thuyết, 54 giờ thực hành và 6 giờ kiểm tra. Sau khi kết thúc mô đun người học thực hiện được các biện pháp kỹ thuật nuôi cua thịt thành cua gạch.



2. Hướng dẫn kiểm tra kết thúc khóa học



			TT


			Mô đun kiểm tra 


			Hình thức kiểm tra


			Thời gian kiểm tra





			Kiến thức, kỹ năng nghề





			1


			Lý thuyết nghề


			Vấn đáp/Trắc nghiệm


			Không quá 60 phút





			2


			Thực hành nghề


			Bài thi thực hành


			Không quá 12 giờ








3. Các chú ý khác



Trong quá trình thực hiện chương trình nên bố trí cho người học đi thăm quan tại các cơ sở nuôi cua biển; tổ chức các hoạt động ngoại khoá và hoạt động văn hoá, thể thao khác khi có đủ điều kiện.


PAGE  


4
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Phụ lục 21


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP



CHO NGHỀ: NUÔI BA BA


			(Kèm theo Quyết định  số  1549 /QĐ-BNN-TCCB ngày 18/10/ 2011) 








Tên nghề: Nuôi ba ba


Trình độ đào tạo: Sơ cấp nghề



Đối tượng tuyển sinh: Lao động nông thôn trong độ tuổi lao động, đủ sức khỏe, có trình độ từ tiểu học trở lên


Số lượng mô đun đào tạo: 06 mô đun


Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp nghề


I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO



1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp


- Kiến thức:



+ Hiểu biết đặc điểm hình thái, tập tính sống, dinh dưỡng và sinh trưởng của ba ba.


+ Nêu được kỹ thuật xây dựng và chuẩn bị ao nuôi.


+ Nêu được kỹ thuật chọn và thả giống, chăm sóc quản lý ao nuôi, thu hoạch và bảo quản sản phẩm sau thu hoạch.


- Kỹ năng:



+ Nhận biết được ba loài ba ba.


+ Xây dựng và chuẩn bị được ao nuôi ba ba.


+ Thực hiện được biện pháp kỹ thuật chọn ba ba giống, sử dụng thức ăn cho ba ba.



+ Quản lý được môi trường nuôi, phòng trị các bệnh thông thường, thu hoạch và bảo quản sản phẩm đạt yêu cầu.


- Thái độ:




+ Tuân thủ quy trình kỹ thuật nuôi ba ba thương phẩm.



+ Có trách nhiệm với sản phẩm làm ra, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.



+ Có ý thức bảo vệ môi trường, phát triển sản xuất theo hướng bền vững.


2. Cơ hội việc làm


Người làm nghề nuôi ba ba được bố trí làm việc ở hộ gia đình, trang trại, công ty nuôi ba ba.  


II. THỜI GIAN CỦA KHOÁ HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU


1. Thời gian của khoá học và thời gian thực học tối thiểu


- Thời gian đào tạo: 03 tháng 



- Thời gian học tập: 11 tuần



- Thời gian thực học: 400 giờ



- Thời gian kiểm tra kết thúc mô đun, ôn và kiểm tra kết thúc khóa học: 40 giờ (trong đó ôn và kiểm tra kết thúc khóa học 16 giờ)


2. Phân bổ thời gian học tập tối thiểu


- Thời gian học tập: 440 giờ;



- Thời gian thực học các mô đun đào tạo nghề:  400 giờ



+ Thời gian học lý thuyết: 72 giờ; 


+ Thời gian học thực hành: 328 giờ.


III. DANH MỤC CÁC MÔ ĐUN ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN HỌC TẬP


			
Mã MĐ


			Tên mô đun


			Thời gian đào tạo (giờ)





			


			


			Tổng số


			Trong đó





			


			


			


			Lý thuyết


			Thực hành


			Kiểm tra*





			MĐ01


			Xây dựng ao nuôi ba ba


			68


			12


			50


			6





			MĐ02


			Chuẩn bị ao nuôi


			60


			8


			46


			6





			MĐ03


			Chọn và thả giống


			68


			12


			50


			6





			MĐ04


			Cho ăn và kiểm tra sinh trưởng


			80


			12


			62


			6





			MĐ05


			Quản lý môi trường và dịch bệnh


			80


			16


			58


			6





			 MĐ06


			Thu hoạch, vận chuyển và bảo quản sản phẩm


			68


			12


			50


			6





			Ôn và kiểm tra kết thúc khóa học


			16


			


			


			16





			Tổng cộng


			440


			72


			316


			52








* Ghi chú: Bao gồm cả số giờ kiểm tra định kỳ trong từng mô đun (được tính vào giờ thực hành) và số giờ kiểm tra hết mô đun.


IV. CHƯƠNG TRÌNH VÀ GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO



(Nội dung chi tiết chương trình và giáo trình mô đun xem tại trang web: http://www.vutochuccanbo-bnn.gov.vn)


V. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP


1. Hướng dẫn xác định danh mục các mô đun đào tạo nghề; Thời gian, phân bố thời gian và chương trình cho mô đun đào tạo nghề


Chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp nghề “Nuôi ba ba” được dùng dạy nghề cho lao động nông thôn có nhu cầu học nghề. Khi học viên học đủ các mô đun trong chương trình này và đạt kết quả trung bình trở lên tại kỳ kiểm tra kết thúc khoá học sẽ được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề. 


Theo yêu cầu của học viên, có thể dạy độc lập một hoặc một số mô đun cho các học viên và cấp giấy chứng nhận học nghề cho các mô đun đó.


Chương trình gồm 06 mô đun như sau:


- Mô đun 01: “Xây dựng ao nuôi” có thời gian học là 68 giờ trong đó lý thuyết 12 giờ, thực hành 50 giờ và kiểm tra 6 giờ ; mô đun trang bị cho học viên kiến thức và kỹ năng chọn địa điểm, lên sơ đồ ao nuôi, thi công và xây dựng các công trình phụ trợ; thời gian.


- Mô đun 02: “Chuẩn bị ao nuôi” có thời gian học 60 giờ trong đó lý thuyết 8 giờ, thực hành 46 giờ và kiểm tra 6 giờ. Mô đun trang bị cho học viên kiến thức và kỹ năng làm cạn nước ao, tu sửa ao và các công trình phụ trợ, xử lý đáy, cấp nước và kiểm tra môi trường nước trước khi thả ba ba.  


- Mô đun 03: “Chọn và thả giống” có thời gian học là 68 giờ trong đó lý thuyết 12 giờ, thực hành 50 giờ, kiểm tra 6 giờ. Mô đun trang bị cho học viên kiến thức và kỹ năng nhận biết ba loài ba ba, thời vụ, chọn, vận chuyển và thả ba ba giống. 


- Mô đun 04: “Cho ăn và kiểm tra sinh trưởng” có thời gian học là 80 giờ trong đó lý thuyết 12 giờ, thực hành 62 giờ và kiểm tra 6 giờ. Mô đun trang bị kiến thức và kỹ năng chuẩn bị thức ăn, cho ăn và kiểm tra sinh trưởng. 


- Mô đun 05: “Quản lý môi trường và dịch bệnh” có thời gian học là 80 giờ trong đó lý thuyết 16 giờ, thực hành 58 giờ và kiểm tra 6 giờ; Mô đun trang bị cho học viên kiến thức và kỹ năng kiểm tra và xử lý yếu tố môi trường, chẩn đoán và phòng trị bệnh. 


- Mô đun 06: “Thu hoạch và vận chuyển sản phẩm” có thời lượng 68 giờ trong đó lý thuyết 12 giờ, thực hành 50 giờ và kiểm tra 6 giờ. Mô đun trang bị cho học viên kiến thức và kỹ năng chuẩn bị dụng cụ, thu hoạch, bảo quản và vận chuyển sản phẩm.



2. Hướng dẫn kiểm tra kết thúc khóa học


			TT


			Mô đun kiểm tra 


			Hình thức kiểm tra


			Thời gian kiểm tra





			Kiến thức, kỹ năng nghề





			1


			Lý thuyết nghề


			Vấn đáp, trắc nghiệm


			Không quá 60 phút





			2


			Thực hành nghề


			Bài thực hành kỹ năng nghề


			Không quá 12 giờ








3. Các chú ý khác


Trong quá trình thực hiện chương trình nên bố trí cho người học đi thăm quan tại các cơ sở nuôi ba ba; tổ chức các hoạt động ngoại khoá và hoạt động văn hoá, thể thao khác khi có đủ điều kiện.
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Phụ lục 20


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP



CHO NGHỀ: NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG


			(Kèm theo Quyết định  số  1549 /QĐ-BNN-TCCB ngày 18/10/ 2011) 








Tên nghề: Nuôi tôm thẻ chân trắng


Trình độ đào tạo: sơ cấp nghề



Đối tượng tuyển sinh: Lao động nông thôn trong độ tuổi lao động, đủ sức khỏe, có trình độ từ tiểu học trở lên.


Số lượng mô đun đào tạo: 06 mô đun


Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp nghề



I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO



1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp



- Kiến thức: 



+ Hiểu được đặc điểm dinh dưỡng, sinh trưởng và yêu cầu môi trường sống của tôm thẻ chân trắng.


+ Nêu được kỹ thuật chuẩn bị ao nuôi; tiêu chuẩn chọn giống và cách thả giống.


+ Nêu được kỹ thuật nuôi tôm thẻ chân trắng, thu hoạch và bảo quản tôm sau thu hoạch.


+ Nêu được biện pháp phòng trị bệnh thường gặp ở tôm thẻ chân trắng.


- Kỹ năng:



+ Biết chọn địa điểm và xây dựng ao nuôi tôm thẻ chân trắng theo tiêu chuẩn kỹ thuật.


+ Chuẩn bị được ao nuôi đúng kỹ thuật.


+ Chọn được tôm giống khỏe mạnh và thả giống đúng kỹ thuật.


+ Thực hiện được biện pháp kỹ thuật chăm sóc quản lý môi trường ao nuôi tôm thẻ chân trắng.


+ Thực hiện được phòng trị bệnh thường gặp ở tôm thẻ chân trắng.


+ Thực hiện được kỹ thuật thu hoạch và bảo quản tôm sau thu hoạch.


- Thái độ:



+ Tuân thủ các khâu kỹ thuật trong nuôi tôm thẻ chân trắng thương phẩm; 


+ Có trách nhiệm đối với sản phẩm do mình làm ra đảm bảo an toàn cho người sử dụng sản phẩm.


+ Có ý thức tiết kiệm vật tư, bảo vệ môi trường, phát triển sản xuất theo hướng bền vững.


2. Cơ hội việc làm


Học viên sau khi hoàn thành khoá học trình độ sơ cấp nghề  có thể tự xây dựng được cơ sở nuôi tôm hộ gia đình hoặc tìm kiếm việc làm tại các cơ sở, trang trại nuôi tôm.


II. THỜI GIAN CỦA KHOÁ HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU


1. Thời gian của khoá học và thời gian thực học tối thiểu


- Thời gian khoá học: 3 tháng


- Thời gian học tập: 11 tuần


- Thời gian thực học: 400 giờ


- Thời gian kiểm tra kết thúc mô đun và ôn, kiểm tra kết thúc khóa học: 40 giờ (trong đó ôn và kiểm tra kết thúc khóa học là 16 giờ)


2. Phân bổ thời gian học tập tối thiểu


- Thời gian học tập: 440 giờ


- Thời gian thực học các mô đun đào tạo nghề: 400 giờ



+ Thời gian học lý thuyết: 80 giờ


+ Thời gian học thực hành: 320 giờ


III. DANH MỤC CÁC MÔ ĐUN ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN HỌC TẬP










			Mã MĐ


			Tên mô đun


			Thời gian đào tạo (giờ)





			


			


			Tổng số


			Trong đó





			


			


			


			Lý thuyết


			Thực hành


			Kiểm tra *





			MĐ01


			Xây dựng ao nuôi tôm thẻ chân trắng


			34


			6


			24


			4





			MĐ02


			Chuẩn bị ao nuôi tôm thẻ chân trắng


			34


			6


			24


			4





			MĐ03


			Chọn và thả giống tôm thẻ chân trắng


			72


			14


			50


			8





			MĐ04


			Chăm sóc và quản lý tôm thẻ chân trắng


			106


			20


			76


			10





			MĐ05


			Phòng trị bệnh tôm thẻ chân trắng


			106


			20


			76


			10





			MĐ06


			Thu hoạch và bảo quản tôm thẻ chân trắng


			72


			14


			50


			8





			Ôn và kiểm tra kết thúc khóa học


			16


			 


			 


			16 





			Tổng cộng


			440


			80


			304


			56








* Ghi chú: Bao gồm cả số giờ kiểm tra định kỳ trong từng mô đun (được tính vào giờ thực hành) và số giờ kiểm tra hết mô đun.


IV. CHƯƠNG TRÌNH VÀ GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO


(Nội dung chi tiết chương trình và giáo trình mô đun xem tại trang web: http://www.vutochuccanbo-bnn.gov.vn)


V. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP



1. Hướng dẫn xác định danh mục các mô đun đào tạo nghề; Thời gian, phân bố thời gian và chương trình cho mô đun đào tạo nghề


Chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp nghề “Nuôi tôm thẻ chân trắng” được dùng dạy nghề cho lao động nông thôn có nhu cầu học nghề. Khi học viên học đủ các mô đun trong chương trình này và đạt kết quả trung bình trở lên tại kỳ kiểm tra kết thúc khoá học sẽ được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề. 



Theo yêu cầu của người học, có thể dạy độc lập một hoặc một số mô đun cho các học viên và cấp giấy chứng nhận học nghề là đã hoàn thành các mô đun đó.



Chương trình gồm 6 mô đun như sau: 


- Mô đun 01: “Xây dựng ao nuôi tôm thẻ chân trắng” có thời gian đào tạo là 34 giờ, trong đó có 06 giờ lý thuyết, 24 giờ thực hành, 2 giờ kiểm tra định kỳ và 2 giờ kiểm tra kết thúc mô đun. Mục tiêu của mô đun là cung cấp cho người học kiến thức và thực hành kỹ năng nghề về chọn địa điểm và xây dựng ao nuôi tôm thẻ chân trắng.



- Mô đun 02: “Chuẩn bị ao nuôi tôm thẻ chân trắng” có thời gian đào tạo là 34 giờ, trong đó có 06 giờ lý thuyết, 24 giờ thực hành, 2 giờ kiểm tra định kỳ và 2 giờ kiểm tra kết thúc mô đun. Mục tiêu của mô đun là cung cấp cho người học kiến thức và thực hành kỹ năng nghề về cải tạo ao, lắp đặt hệ thống quạt  nước, lấy nước, xử lý nước, gây màu nước trước khi thả giống.



- Mô đun 03: “Chọn và thả giống tôm thẻ chân trắng” có thời gian đào tạo là 72 giờ, trong đó có 14 giờ lý thuyết, 50 giờ thực hành, 4 giờ kiểm tra định kỳ và 4 giờ kiểm tra kết thúc mô đun. Mục tiêu của mô đun là cung cấp cho người học kiến thức và thực hành kỹ năng nghề về chọn giống tôm và thả giống đúng kỹ thuật.


- Mô đun 04: “Chăm sóc và quản lý tôm thẻ chân trắng”, có thời gian đào tạo là 106 giờ, trong đó 20 giờ lý thuyết, 76 giờ thực hành, 4 giờ kiểm tra định kỳ và 6 giờ kiểm tra kết thúc mô đun. Mục tiêu của mô đun là cung cấp cho người học kiến thức và thực hành kỹ năng nghề về cho tôm ăn, kiểm tra và quản lý môi trường ao nuôi tôm.


- Mô đun 05: “Phòng trị bệnh tôm thẻ chân trắng” có thời gian đào tạo là 106 giờ, trong đó có 20 giờ lý thuyết, 76 giờ thực hành, 4 giờ kiểm tra định kỳ và 6 giờ kiểm tra kết thúc mô đun. Mục tiêu của mô đun là cung cấp cho người học kiến thức và thực hành kỹ năng nghề về chẩn đoán bệnh và phòng trị bệnh thường gặp của tôm thẻ chân trắng.


- Mô đun 06: “Thu hoạch và bảo quản tôm thẻ chân trắng” có thời gian đào tạo là 72 giờ, trong đó có 14 giờ lý thuyết, 50 giờ thực hành, 4 giờ kiểm tra định kỳ và 4 giờ kiểm tra kết thúc mô đun. Mục tiêu của mô đun là cung cấp cho người học kiến thức và thực hành kỹ năng nghề về thu hoạch, bảo quản và vận chuyển tôm đúng kỹ thuật.


2. Hướng dẫn kiểm tra kết thúc mô đun


			TT


			Mô đun kiểm tra 


			Hình thức kiểm tra


			Thời gian


 kiểm tra





			Kiến thức, kỹ năng nghề





			1


			Lý thuyết nghề


			Vấn đáp, trắc nghiệm hoặc viết


			Không quá 60 phút





			2


			Thực hành nghề


			Bài thực hành kỹ năng nghề


			Không quá 12 giờ








3. Các chú ý khác


Số học viên nên bố trí khoảng 25 - 30 người /lớp (có thể thay đổi cho phù hợp với tình hình cụ thể).



Trong quá trình thực hiện chương trình nên bố trí cho người học đi thăm quan tại các cơ sở nuôi tôm thẻ chân trắng; nên tổ chức các hoạt động ngoại khoá và hoạt động văn hoá, thể thao khác khi có đủ điều kiện.


- Tổ chức lớp học vào thời điểm nông nhàn, tại thôn bản hoặc cơ sở chăn nuôi. Cách thức tổ chức giảng dạy các mô đun kết hợp lý thuyết và thực hành, có sự bổ trợ của phương tiện và mô hình dạy học.



- Trong quá trình học nên tổ chức cho học viên tham quan các mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm, các cửa hàng kinh doanh thuốc thú y hoặc cơ sở sản xuất thuốc thú y./.
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Phụ lục 19


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP



DÙNG CHO NGHỀ: NUÔI TÔM SÚ


			(Kèm theo Quyết định  số  1549 /QĐ-BNN-TCCB ngày 18/10/ 2011) 








Tên nghề: Nuôi tôm sú



Trình độ đào tạo: sơ cấp nghề



Đối tượng tuyển sinh: Lao động nông thôn trong độ tuổi lao động, đủ sức khỏe, có trình độ từ tiểu học trở lên.


Số lượng mô đun đào tạo: 06 mô đun


Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp nghề



I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO



1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp



- Kiến thức: 



+ Hiểu được đặc điểm dinh dưỡng, sinh trưởng và yêu cầu môi trường sống của tôm sú.


+ Nêu được kỹ thuật chuẩn bị ao nuôi.


+ Nêu được tiêu chuẩn chọn giống và cách thả giống.


+ Nêu được kỹ thuật nuôi tôm sú, thu hoạch và bảo quản tôm sau thu hoạch.


+ Nêu được biện pháp phòng trị bệnh thường gặp ở tôm sú.


- Kỹ năng:



+ Chuẩn bị được ao nuôi đúng kỹ thuật.


+ Chọn được tôm giống khỏe mạnh và thả giống đúng kỹ thuật.


+ Thực hiện được biện pháp kỹ thuật chăm sóc quản lý môi trường ao nuôi tôm sú. 


+ Thực hiện được phòng trị bệnh thường gặp ở tôm sú.


+ Thực hiện được kỹ thuật thu hoạch và bảo quản tôm sau thu hoạch.


- Thái độ:



+ Nghiêm túc thực hiện qui trình nuôi tôm sú.


+ Có trách nhiệm đối với sản phẩm do mình làm ra, đảm bảo an toàn cho người sử dụng.


+ Có ý thức tiết kiệm vật tư, bảo vệ môi trường, phát triển sản xuất theo hướng bền vững.


2. Cơ hội việc làm


Sau khoá học, người học có thể tự tổ chức nuôi tôm sú ở qui mô hộ gia đình hoặc nhóm hộ gia đình; làm việc tại các cơ sở, trang trại nuôi tôm sú. 


II. THỜI GIAN CỦA KHOÁ HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU


1. Thời gian của khoá học và thời gian thực học tối thiểu


- Thời gian khoá học: 3 tháng


- Thời gian học tập: 11 tuần


- Thời gian thực học: 400 giờ


- Thời gian kiểm tra hết mô đun và ôn, kiểm tra kết thúc khóa học: 40 giờ (trong đó ôn và kiểm tra kết thúc khóa học: 16 giờ)


2. Phân bổ thời gian học tập tối thiểu


- Thời gian học tập: 440 giờ


- Thời gian thực học các mô đun đào tạo nghề: 400 giờ


+ Thời gian học lý thuyết: 80 giờ; 


+ Thời gian học thực hành: 320 giờ


III. DANH MỤC CÁC MÔ ĐUN ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN HỌC TẬP









			Mã MĐ


			Tên mô đun


			Thời gian đào tạo (giờ)





			


			


			Tổng số


			Trong đó





			


			


			


			Lý thuyết


			Thực hành


			Kiểm tra *





			MĐ01


			Xây dựng ao nuôi tôm sú


			34


			6


			24


			4





			MĐ02


			Chuẩn bị ao nuôi tôm sú


			34


			6


			24


			4





			MĐ03


			Chọn và thả giống tôm sú


			72


			14


			50


			8





			MĐ04


			Chăm sóc và quản lý tôm sú


			106


			20


			76


			10





			MĐ05


			Phòng trị bệnh tôm sú


			106


			20


			76


			10





			MĐ06


			Thu hoạch và bảo quản tôm sú


			72


			14


			50


			8





			Ôn và kiểm tra kết thúc khóa học


			16


			 


			 


			16





			Tổng cộng


			440


			80


			300


			60








* Ghi chú: Bao gồm cả số giờ kiểm tra định kỳ trong từng mô đun (được tính vào giờ thực hành) và số giờ kiểm tra hết mô đun.


IV. CHƯƠNG TRÌNH VÀ GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO


(Nội dung chi tiết chương trình và giáo trình mô đun xem tại trang Web: http://www.vutochuccanbo-bnn.gov.vn)


V. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP



1. Hướng dẫn xác định danh mục các mô đun đào tạo nghề; Thời gian, phân bố thời gian và chương trình cho mô đun đào tạo nghề


Chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp nghề “Nuôi tôm sú” được dùng dạy nghề cho lao động nông thôn có nhu cầu học nghề. Khi học viên học đủ các mô đun trong chương trình này và đạt kết quả trung bình trở lên tại kỳ kiểm tra kết thúc khoá học sẽ được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề. 



Theo yêu cầu của người học, có thể dạy độc lập một hoặc một số mô đun (MĐ01, MĐ02, MĐ03, MĐ04, MĐ05, MĐ06) cho các học viên và cấp giấy chứng nhận học nghề là đã hoàn thành các mô đun đó.



Chương trình gồm 06 mô đun như sau:


· Mô đun 01: “Xây dựng ao nuôi tôm sú” gồm 03 bài, được giảng dạy trong thời gian 34 giờ, trong đó 06 giờ lý thuyết, 24 giờ thực hành, 2 giờ kiểm tra định kỳ và 2 giờ kiểm tra kết thúc mô đun. Mô đun trang bị cho học viên các kiến thức và kỹ năng về chọn địa điểm và xây dựng ao nuôi tôm sú. Sau khi học xong mô đun này người học có thể thực hiện được các bước công việc chọn địa điểm và xây dựng ao nuôi tôm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 


· Mô đun 02: “Chuẩn bị ao nuôi tôm sú” gồm 06 bài, được giảng dạy trong thời gian 34 giờ, trong đó trong đó 06 giờ lý thuyết, 24 giờ thực hành, 2 giờ kiểm tra định kỳ và 2 giờ kiểm tra kết thúc mô đun. Mô đun cung cấp cho người học kiến thức và thực hành kỹ năng nghề về cách cải tạo ao, lắp đặt hệ thống quạt  nước, lấy nước, xử lý nước, gây màu nước trước khi thả giống. Đồng thời mô đun cũng trình bày hệ thống các bài tập, bài thực hành cho từng bài dạy và bài thực hành khi kết thúc mô đun. Học xong mô đun này người học có kỹ năng thực hiện được các bước công việc chuẩn bị ao theo đúng trình tự, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, an toàn. 


- Mô đun 03: “Chọn và thả giống tôm sú” gồm 04 bài, được giảng dạy trong thời gian 72 giờ, trong đó trong đó 14 giờ lý thuyết, 50 giờ thực hành, 4 giờ kiểm tra định kỳ và 4 giờ kiểm tra kết thúc mô đun. Mô đun tích hợp giữa lý thuyết và thực hành nhưng trọng tâm là thực hành trình bày cách chọn giống, thuần giống, vận chuyển giống và trình tự các bước thả giống tôm sú. Sau khi học xong mô đun này người học có kỹ năng thực hiện các bước công việc chọn giống và thả giống tôm sú đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, tôm khỏe mạnh và tỷ lệ sống cao.


- Mô đun 04: “Chăm sóc và quản lý tôm sú” gồm 05 bài, được giảng dạy trong thời gian 106 giờ, trong đó trong đó 20 giờ lý thuyết, 76 giờ thực hành, 4 giờ kiểm tra định kỳ và 6 giờ kiểm tra kết thúc mô đun. Mô đun trình bày các nội dung về cách kiểm tra tôm, cho tôm ăn, cách đo các yếu tố môi trường và quản lý môi trường, vận hành quạt nước, thay nước cho ao nuôi tôm. Đây là một mô đun tích hợp giữa lý thuyết và thực hành nhưng trọng tâm là thực hành. Sau khi học xong mô đun này người học có kỹ năng thực hiện các bước công việc kiểm tra tôm, tính lượng thức ăn và cho tôm ăn hàng ngày; sử dụng được các dụng cụ đo các yếu tố môi trường, xử lý được các yếu tố môi trường không có lợi với tôm; vận hành quạt nước và thay nước đúng yêu cầu kỹ thuật. 


- Mô đun 05 “Phòng trị bệnh tôm sú” gồm 08 bài, được giảng dạy trong thời gian 106 giờ, trong đó có 20 giờ lý thuyết, 76 giờ thực hành, 6 giờ kiểm tra định kỳ và 4 giờ kiểm tra kết thúc mô đun. Mô đun trình bày những hiểu biết chung về bệnh tôm, cách sử dụng thuốc trong nuôi tôm, cách phòng bệnh cho tôm, phương pháp xác định bệnh và cách trị các bệnh thường gặp ở tôm sú. Đồng thời mô đun cũng trình bày hệ thống các bài tập, bài thực hành cho từng bài dạy và bài thực hành khi kết thúc mô đun. Sau khi học xong mô đun này người học có kỹ năng thực hiện các bước công việc phòng bệnh, chẩn đoán bệnh và trị bệnh cho tôm kịp thời, đúng yêu cầu kỹ thuật, an toàn. 


- Mô đun 06 “Thu hoạch và bảo quản tôm sú” gồm 05 bài, được giảng dạy trong thời gian 72 giờ, trong đó trong đó 14 giờ lý thuyết, 50 giờ thực hành, 4 giờ kiểm tra định kỳ và 4 giờ kiểm tra kết thúc mô đun. Mô đun trình bày các kiến thức và kỹ năng về thu hoạch tôm và bảo quản tôm sau thu hoạch. Đồng thời mô đun cũng trình bày hệ thống các bài tập, bài thực hành cho từng bài dạy và bài thực hành khi kết thúc mô đun. Sau khi học xong mô đun này người học có kiến thức về các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng tôm sau thu hoạch, xác định thời điểm thu hoạch có hiệu quả; kỹ năng thực hiện các bước công việc về thu hoạch tôm, bảo quản sau thu hoạch, vận chuyển tôm đảm bảo chất lượng thương phẩm; đánh giá được kết quả một vụ nuôi. 


2. Hướng dẫn kiểm tra kết thúc khóa học


			TT


			Mô đun kiểm tra 


			Hình thức kiểm tra


			Thời gian kiểm tra





			Kiến thức, kỹ năng nghề





			1


			Lý thuyết nghề


			Vấn đáp hoặc trắc nghiệm 


			Không quá 60 phút





			2


			Thực hành nghề


			Bài thực hành kỹ năng nghề


			Không quá 12 giờ








3. Các chú ý khác


Số học viên nên bố trí khoảng 25 - 30 người /lớp (có thể thay đổi cho phù hợp với tình hình cụ thể).



Trong quá trình thực hiện chương trình nên bố trí cho người học đi thăm quan tại các cơ sở nuôi tôm sú; nên tổ chức các hoạt động ngoại khoá và hoạt động văn hoá, thể thao khác khi có đủ điều kiện.
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Phụ lục 18


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP



CHO NGHỀ: TRỒNG VÀ KHAI THÁC MỘT SỐ LOÀI CÂY DƯỚI TÁN RỪNG



			(Kèm theo Quyết định  số  1549 /QĐ-BNN-TCCB ngày 18/10/ 2011) 








Tên nghề: 
Trồng và khai thác một số loài cây dưới tán rừng



Trình độ đào tạo: Sơ cấp nghề



Đối tượng tuyển sinh: Lao động nông thôn trong độ tuổi lao động, đủ sức khỏe, có trình độ từ tiểu học trở lên.


Số lượng mô đun đào tạo: 05 mô đun



Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp nghề


I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO



1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp



- Kiến thức:



+ Trình bày được trình tự các bước tìm hiểu nhu cầu thị trường các sản phẩm cây trồng dưới tán rừng.


+ Trình bày được đặc điểm sinh trưởng, phát triển và yêu cầu ngoại cảnh của một số loài cây dưới tán rừng.


+ Giải thích được cơ sở của các biện pháp kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch, sơ chế và bảo quản sản phẩm cây trồng dưới tán rừng.


+ Trình bày được các yếu tố trong kế hoạch sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cây trồng dưới tán rừng.


+ Liệt kê được các chi phí và nêu được phương pháp hạch toán sản xuất.



- Kỹ năng: 


+ Xác định được nhu cầu của thị trường về các sản phẩm cây trồng dưới tán rừng.


+ Lựa chọn được các loài cây dưới tán rừng phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu và hiện trạng rừng.


+ Thực hiện được qui trình kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch, sơ chế, bảo quản một số loài cây trồng dưới tán rừng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


+ Lập kế hoạch sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và hạch toán được doanh thu và lợi nhuận.


- Thái độ: 


+ Có trách nhiệm đối với quá trình sản xuất và sản phẩm, đảm bảo an toàn cho người, bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng.


+ Sử dụng tiết kiệm và có ý thức giữ gìn dụng cụ, trang thiết bị sản xuất.



+ Có ý thức bảo vệ môi trường và phát triển sản xuất bền vững.


2. Cơ hội việc làm


Người học sau khi tốt nghiệp có cơ hội tự tổ chức sản xuất tại trang trại, hộ gia đình; làm hợp đồng trong các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các sản phẩm cây trồng dưới tán rừng.


II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU


1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu


- Thời gian đào tạo: 03 tháng



- Thời gian học tập: 11 tuần



- Thời gian thực học: 400 giờ



- Thời gian kiểm tra kết thúc mô đun và ôn, kiểm tra kết thúc khóa học: 40 giờ (trong đó ôn và kiểm tra kết thúc khoá học là 20 giờ) 


2. Phân bổ thời gian học tập tối thiểu


- Thời gian học tập: 440 giờ



- Thời gian thực học các mô đun đào tạo nghề: 400 giờ



+ Thời gian học lý thuyết: 95 giờ 



+ Thời gian học thực hành: 305 giờ


III. DANH MỤC MÔ ĐUN ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN HỌC TẬP    


			Mã MĐ


			Tên mô đun


			Thời gian đào tạo (giờ)





			


			


			Tổng số


			Trong đó





			


			


			


			Lý thuyết


			Thực hành


			Kiểm tra*





			MĐ 01


			Lựa chọn loài cây trồng dưới tán rừng


			60


			10


			42


			8





			MĐ 02


			Trồng một số loài cây thực phẩm dưới tán rừng 


			124


			35


			80


			9





			MĐ 03


			Trồng một số loài cây nguyên liệu thủ công mỹ nghệ dưới tán rừng 


			64


			15


			43


			6





			MĐ 04


			Trồng một số loài cây dược liệu dưới tán rừng 


			112


			28


			75


			9





			MĐ 05


			Lập kế hoạch và hạch toán sản xuất


			60


			7


			45


			8





			Ôn và kiểm tra kết thúc khoá học


			20


			


			


			20





			Tổng cộng


			440


			95


			285


			60








* Ghi chú: Bao gồm cả số giờ kiểm tra định kỳ trong từng mô đun (được tính vào giờ thực hành) và số giờ kiểm tra hết mô đun.


IV. CHƯƠNG TRÌNH VÀ GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO



(Nội dung chi tiết chương trình và giáo trình mô đun xem tại trang web: http://www.vutochuccanbo-bnn.gov.vn)



V. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP 



1. Hướng dẫn xác định danh mục các  mô đun đào tạo nghề; Thời gian, phân bố thời gian và chương trình cho  mô đun đào tạo nghề 



Chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp nghề “Trồng và khai thác một số loài cây dưới tán rừng” dùng dạy nghề cho lao động nông thôn có nhu cầu học nghề. Khi học viên học đủ các mô đun trong chương trình này và đạt kết quả trung bình trở lên tại kỳ kiểm tra kết thúc khoá học sẽ được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề. 


Theo yêu cầu của người học, có thể dạy độc lập một số mô đun từ mô đun 02 đến mô đun 04 cho các học viên và cấp giấy chứng nhận hoàn thành mô đun.


Chương trình gồm có 05 mô đun như sau:


- Mô đun 01: “Lựa chọn loài cây trồng dưới tán rừng”  có thời gian đào tạo là 60 giờ trong đó có 10 giờ lý thuyết, 42 giờ thực hành và 8 giờ kiểm tra. Đây là mô đun cơ sở, cung cấp những kiến thức và kỹ năng xác định điều kiện tự nhiên, khí hậu vùng trồng; tìm hiểu thị trường các sản phẩm cây trồng dưới tán rừng làm cơ sở để lựa chọn loài cây trồng phù hợp.



- Mô đun 02: “Trồng một số loài cây thực phẩm dưới tán rừng”  có thời gian đào tạo là 124 giờ trong đó có 35 giờ lý thuyết, 80 giờ thực hành và 9 giờ kiểm tra. Đây là mô đun chuyên môn của nghề, cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng về đặc tính sinh thái, kỹ thuật gây trồng, sơ chế bảo quản một số loài cây dưới tán rừng lấy củ, quả và thân lá làm thực phẩm.  



- Mô đun 03: “Trồng một số loài cây nguyên liệu thủ công mỹ nghệ dưới tán rừng” có thời gian đào tạo là 64 giờ trong đó có 15 giờ lý thuyết, 43 giờ thực hành và 6 giờ kiểm tra. Đây là mô đun chuyên môn của nghề, cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng về đặc tính sinh thái, kỹ thuật gây trồng một số loài cây làm nguyên liệu thủ công mỹ nghệ.  



- Mô đun 04: “Trồng một số loài cây dược liệu dưới tán rừng” có thời gian đào tạo là 112 giờ trong đó có 28 giờ lý thuyết, 75 giờ thực hành và 9 giờ kiểm tra. Đây là mô đun chuyên môn của nghề, cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng về đặc tính sinh thái, kỹ thuật gây trồng, sơ chế bảo quản một số loài cây dưới tán rừng làm dược liệu.  



- Mô đun 05: “Lập kế hoạch và hạch toán sản xuất” có thời gian đào tạo là 60 giờ trong đó có 7 giờ lý thuyết, 45 giờ thực hành và 8 giờ kiểm tra. Đây là mô đun cuối cùng của nghề, cung cấp phương pháp lập kế hoạch; hạch toán sản xuất; các kỹ năng tính toán các khoản chi phí, doanh thu và lợi nhuận.



2. Hướng dẫn kiểm tra kết thúc khoá học


			TT


			Mô đun kiểm tra 


			Hình thức kiểm tra


			Thời gian kiểm tra





			Kiến thức, kỹ năng nghề





			1


			Lý thuyết nghề


			Vấn đáp hoặc trắc nghiệm 


			Không quá 60 phút





			2


			Thực hành nghề





			Bài thực hành kỹ năng nghề


			Không quá 8 giờ








3. Các chú ý khác  



Nên tổ chức lớp học vào thời điểm nông nhàn, tại thôn bản hoặc cơ sở lâm nghiệp. Trong quá trình thực hiện chương trình nên bố trí cho người học đi thăm quan tại các cơ sở lâm nghiệp và nông lâm kết hợp; có thể tổ chức các hoạt động ngoại khoá và hoạt động văn hoá, thể thao khác khi có đủ điều kiện.
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Phụ lục 17


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP



CHO NGHỀ: SẢN XUẤT NÔNG LÂM KẾT HỢP


			(Kèm theo Quyết định  số  1549 /QĐ-BNN-TCCB ngày 18/10/ 2011) 








Tên nghề:               Sản xuất nông lâm kết hợp


Trình độ đào tạo:  Sơ cấp nghề


Đối tượng tuyển sinh: Lao động nông thôn trong độ tuổi lao động, đủ sức khỏe, có trình độ từ tiểu học trở lên.



Số lượng mô đun đào tạo: 05 mô đun 



Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp nghề


I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO



1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp



- Kiến thức:



+ Trình bày được những khái niệm cơ bản về thị trường; Kinh tế thị trường; Đặc điểm, mục tiêu và lợi ích của sản xuất nông lâm kết hợp. 



+ Phân biệt được đặc điểm và điều kiện áp dụng của một số hệ thống nông lâm kết hợp đang được ứng dụng rộng rãi hiện nay.


+ Trình bày được đặc điểm, giá trị kinh tế và kỹ thuật trồng các nhóm cây lâu năm, cây ngắn ngày, cây che phủ đất trong hệ thống nông lâm kết hợp.


+ Nêu được vai trò, tầm quan trọng, đặc điểm và kỹ thuật nuôi dưỡng một số loài gia súc, gia cầm và cá trong hệ thống nông lâm kết hợp.


+ Trình bày được những yêu cầu về lập kế hoạch và hạch toán sản xuất kinh doanh trong nông lâm kết hợp.


-  Kỹ năng:



+ Xác định được nhu cầu thị trường và lựa chọn được sản phẩm phù hợp để tổ chức sản xuất nông lâm kết hợp.


+ Thiết kế và xây dựng được hệ thống nông lâm kết hợp phù hợp với điều kiện thực tế địa phương và nhu cầu của thị trường sản xuất.


+ Lựa chọn được loài cây trồng, vật nuôi và phương thức trồng, nuôi dưỡng phù hợp với đặc thù của các hệ thống nông lâm kết hợp và điều kiện kinh tế, xã hội của địa phương.


+ Thực hiện được các công việc: trồng, nuôi dưỡng, chăm sóc và bảo quản các sản phẩm nông lâm kết hợp đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật. 



+ Lập được kế hoạch sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và hạch toán được doanh thu và lợi nhuận.



- Thái độ:




+ Có trách nhiệm đối với quá trình sản xuất và sản phẩm, đảm bảo an toàn cho người, bảo vệ môi trường và phát triển sản xuất bền vững.



+ Sử dụng tiết kiệm vật tư và có ý thức giữ gìn dụng cụ, trang thiết bị sản xuất.



2. Cơ hội làm việc



Người học sau khi tốt nghiệp có cơ hội tự tổ chức sản xuất tại trang trại, hộ gia đình. Là hợp đồng lao động  trong các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nông lâm nghiệp.


II. THỜI GIAN KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU


1. Thời gian khóa học và thời gian thực học tối thiểu


- Thời gian đào tạo: 3 tháng



- Thời gian học tập: 11 tuần



- Thời gian thực học: 400 giờ



- Thời gian kiểm tra hết môđun và ôn, kiểm tra kết thúc khoá học: 40 giờ (trong đó ôn, kiểm tra kết thúc khóa học: 16 giờ)


2. Phân bổ thời gian học tập


- Thời gian học tập: 440 giờ



- Thời gian thực học các mô đun đào tạo nghề: 400 giờ



+ Thời gian học lý thuyết: 100 giờ



+ Thời gian học thực hành: 300 giờ


III. DANH MỤC CÁC MÔ ĐUN ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN HỌC TẬP


			Mã MĐ


			Tên mô đun 


			Thời gian (giờ)





			


			


			Tổng



số


			Trong đó





			


			


			


			Lý 



thuyết


			Thực hành


			Kiểm



 tra *





			MĐ 01


			Xác định nhu cầu thị trường và lựa chọn sản phẩm nông lâm kết hợp


			56


			12


			38


			6





			MĐ 02


			Thiết lập hệ thống nông lâm kết hợp


			80


			14


			58


			8





			MĐ 03


			Trồng cây trong hệ thống nông lâm kết hợp


			132


			36


			84


			12





			MĐ 04


			Chăn nuôi trong hệ thống nông lâm kết hợp  


			100


			24


			68


			8





			MĐ 05


			Lập kế hoạch và hạch toán sản xuất nông lâm kết hợp


			56


			14


			36


			6





			Ôn và kiểm tra kết thúc khóa học


			16


			


			


			16





			Tổng cộng


			440


			100


			284


			56








* Ghi chú: Bao gồm cả số giờ kiểm tra định kỳ trong từng mô đun (được tính vào giờ thực hành) và số giờ kiểm tra hết mô đun.


IV. CHƯƠNG TRÌNH VÀ GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO



(Nội dung chi tiết chương trình và giáo trình mô đun xem tại trang web: http://www.vutochuccanbo-bnn.gov.vn)



V. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP 



1.Hướng dẫn xác định danh mục các mô đun đào tạo nghề; Thời gian; phân bổ thời gian và chương trình mô đun đào tạo nghề


Chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp nghề “Sản xuất nông lâm kết hợp” được dùng dạy nghề cho nông dân và người lao động có nhu cầu học tập. Khi học viên học đủ các mô đun trong chương trình và đạt kết quả trung bình trở lên tại kỳ kiểm tra kết thúc khóa học sẽ được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề.


- Mô đun 01: “Xác định nhu cầu thị trường và lựa chọn sản phẩm nông lâm kết hợp” có tổng số thời gian đào tạo là 56 giờ, trong đó có 12 giờ lý thuyết, 38 giờ thực hành và 6 giờ kiểm tra. Đây là mô đun cơ sở của nghề cung cấp những kiến thức, kỹ năng tìm hiểu nhu cầu thị trường về các sản phẩm nông lâm kết hợp để lựa chọn sản phẩm nông lâm kết hợp từ đó xác định được các hệ thống nông lâm kết hợp phù hợp với yêu cầu đầu ra của sản phẩm. 



- Mô đun 02: “Thiết lập hệ thống nông lâm kết hợp” có tổng số thời gian đào tạo là 80 giờ, trong đó có 14 giờ lý thuyết, 58 giờ thực hành và 8 giờ kiểm tra. Đây là mô đun trọng tâm chuyên môn của nghề, cung cấp những kiến thức và kỹ năng cơ bản để thiết lập và xây dựng các hệ thống nông lâm kết hợp dựa trên các môn học cơ sở và mô đun chuyên môn.


- Mô đun 03: “Trồng cây trong hệ thống nông lâm kết hợp” có tổng số thời gian đào tạo là 132 giờ, trong đó có 36 giờ lý thuyết, 84 giờ thực hành và 12 giờ kiểm tra. Đây là mô đun chuyên môn, cung cấp những kiến thức và kỹ năng trồng và chăm sóc một số loài cây lâm nghiệp, cây ăn quả, cây lương thực, cây công nghiệp trong hệ thống nông lâm kết hợp phù hợp với điều kiện tự nhiên, đất đai, khí hậu và thị trường của từng vùng miền.


- Mô đun 04: “Chăn nuôi trong hệ thống nông lâm kết hợp” có tổng số thời gian đào tạo là 100 giờ, trong đó có 24 giờ lý thuyết, 68 giờ thực hành và 8 giờ kiểm tra. Đây là mô đun chuyên môn, cung cấp một số kiến thức và kỹ năng trong nuôi dưỡng, chăm sóc các vật nuôi trong hệ thống nông lâm kết hợp.



- Mô đun 05: “Lập kế hoạch và hạch toán sản xuất nông lâm kết hợp” có tổng số thời gian đào tạo là 56 giờ, trong đó có 14 giờ lý thuyết, 36 giờ thực hành và 6 giờ kiểm tra. Đây là mô đun cơ sở, cung cấp những kiến thức và kỹ năng xác  lập kế hoạch và hạch toán chi phí cho hoạt động sản xuất nông lâm kết hợp của hộ gia đình.




Chương trình được sử dụng cho các khoá đào tạo nghề trình độ sơ cấp cho nông dân hoặc những người có nhu cầu học tập; sử dụng biên soạn các chuyên đề tập huấn, bồi dưỡng ngắn hạn về sản xuất nông lâm kết hợp. Chương trình có thể tổ chức giảng dạy tập trung tại các cơ sở dạy nghề hoặc tại địa phương.



Để giảng dạy các mô đun, giáo viên cần được tập huấn về phương pháp giảng dạy theo mô đun; giáo viên cần có kỹ năng thực hành nghề, có phương pháp giảng dạy thích hợp với đối tượng học viên là lao động nông thôn. Kết hợp phương pháp giảng dạy thuyết trình, thảo luận nhóm, làm mẫu và hướng dẫn các bài thực hành tại hiện trường. 



 2. Hướng dẫn kiểm tra kết thúc khoá học



			TT


			Mô đun/môn học  kiểm tra 


			Hình thức kiểm tra


			Thời gian kiểm tra





			Kiến thức, kỹ năng nghề





			1


			Lý thuyết nghề


			Vấn đáp, trắc nghiệm hoặc viết


			Không quá 60 phút 





			2


			Thực hành nghề


			Bài thực hành kỹ năng nghề


			Không quá 12 giờ








3. Các chú ý khác



Trong quá trình thực hiện chương trình nên bố trí cho người học đi thăm quan tại các cơ sở sản xuất theo mô hình nông lâm kết hợp; tổ chức các hoạt động ngoại khoá và hoạt động văn hoá, thể thao khác khi có đủ điều kiện.
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Phụ lục 16


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP



CHO NGHỀ: SƠ CHẾ MỦ CAO SU


			(Kèm theo Quyết định  số  1549 /QĐ-BNN-TCCB ngày 18/10/ 2011) 








Tên nghề: Sơ chế mủ cao su 


Trình độ đào tạo: Sơ cấp nghề



Đối tượng tuyển sinh: Lao động nông thôn trong độ tuổi lao động, đủ sức khỏe,  trình độ học vấn trung học cơ sở trở lên


Số lượng mô đun đào tạo: 04 mô đun


Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp nghề



I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO


1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp  


- Kiến thức: 



+ Trình bày được cơ bản công việc trong công đoạn của quy trình sản xuất các sản phẩm sơ chế cao su.



+ Nêu được các bước pha chế hóa chất sử dụng trong quá trình sản xuất.


- Kỹ năng:




+ Sử dụng và vận hành thành thạo các thiết bị phục vụ sản xuất trong quy trình sản xuất cao su SVR, cao su tờ và mủ ly tâm.




+ Pha chế được các dung dịch hóa chất cơ bản để xử lý mủ nước, xử lý bề mặt, dung dịch HNS, nạp NH3 vào mủ nước.




+ Thực hiện tốt việc vệ sinh các dụng cụ, thiết bị phục vụ sản xuất nhằm đảm bảo an toàn trong lao động.       


- Thái độ:




+ Có đạo đức nghề nghiệp tốt, hăng say với nghề. 



+ Có tính tỉ mỉ, cẩn thận trong công việc.



+ Có tinh thần chấp hành kỷ luật tốt, nghiêm túc trong công việc.  


2. Cơ hội việc làm




- Làm việc tại Nhà máy chế biến cao su: Đảm trách được các vị trí tiếp nhận mủ, xử lý mủ nước và mủ tạp, vận hành máy cán kéo, cán crepe, máy băm, máy bơm hút, bơm cốm lên sàn rung, vận hành lò sấy, cân, ép thành phẩm, bao gói sản phẩm và ép kiện lưu kho của các loại sản phẩm cao su SVR, mủ ly tâm, mủ tờ.




- Làm việc tại các dịch vụ thu gom mủ cho nhà máy sản xuất.



II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU


1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu


- Thời gian đào tạo : 3 tháng


- Thời gian học tập : 11 tuần



- Thời gian thực học : 400 giờ



- Thời gian kiểm tra hết mô đun và ôn, kiểm tra kết thúc khóa học: 40 giờ (trong đó ôn và kiểm tra kết thúc khóa học: 12 giờ)


2. Phân bổ thời gian học tập tối thiểu


- Thời gian học tập: 440 giờ



- Thời gian thực học các mô đun đào tạo nghề: 400 giờ


+ Thời gian học lý thuyết: 100 giờ.



+ Thời gian học thực hành: 300 giờ


III. DANH MỤC MÔ ĐUN ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN HỌC TẬP


			     Mã MĐ


			Tên mô đun


			Thời gian đào tạo (giờ)





			


			


			Tổng số


			Trong đó





			


			


			


			Lý thuyết


			Thực hành


			Kiểm tra 





			MĐ 01


			Chế biến cao su SVR từ mủ nước 


			130


			32


			90


			12





			MĐ 02


			Chế biến cao su SVR từ mủ tạp 


			78


			20


			50


			8





			MĐ 03


			Chế biến cao su ly tâm 


			116 


			30


			78


			12





			MĐ 04


			Chế biến cao su tờ RSS


			76


			18


			50


			8





			Ôn và kiểm tra kết thúc khóa học


			12


			


			


			12





			Tổng cộng


			440


			100


			288


			52








* Ghi chú: Bao gồm cả số giờ kiểm tra định kỳ trong từng mô đun (được tính vào giờ thực hành) và số giờ kiểm tra hết mô đun.



IV. CHƯƠNG TRÌNH VÀ GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO


(Nội dung chi tiết chương trình và giáo trình mô đun xem tại trang web: http://www.vutochuccanbo-bnn.gov.vn)


V. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP 



1. Hướng dẫn xác định danh mục các  mô đun đào tạo nghề. Thời gian, phân bổ thời gian và chương trình cho mô đun đào tạo nghề


Chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp nghề “Sơ chế mủ cao su” được dùng dạy nghề cho lao động nông thôn có nhu cầu học nghề. Khi học viên học đủ các mô đun trong chương trình này và đạt kết quả trung bình trở lên tại kỳ kiểm tra kết thúc khóa học sẽ được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề.


Theo yêu cầu người học, có thể dạy độc lập mô đun một hoặc một số mô đun cho các học viên và cấp giấy chứng nhận học nghề là đã hoàn thành các mô đun đó.


Chương trình có 4 mô đun như sau:



- Mô đun 1: ”Chế biến cao su SVR từ mủ nước” có thời gian đào tạo là  130 giờ trong đó có 32 giờ lý thuyết, 90 giờ thực hành và 12 giờ kiểm tra. Đây là mô đun đầu tiên nằm trong chương trình đào tạo nghề sơ chế mủ cao su với mục đích hình thành được các công việc trong quy trình sản xuất các sản phẩm SVR từ mủ nước; nội dung bao trùm các giai đoạn cơ bản của quy trình sản xuất.



- Mô đun 02: ”Chế biến cao su SVR từ mủ tạp” có thời gian đào tạo là 78 giờ trong đó có 20 giờ lý thuyết, 50 giờ thực hành và 8 giờ kiểm tra với mục đích hình thành được các công việc trong quy trình sản xuất các sản phẩm SVR từ mủ tạp; 


- Mô đun 03: ”Chế biến cao su ly tâm” có thời gian đào tạo là 116 giờ trong đó có 30 giờ lý thuyết, 78 giờ thực hành và 12 giờ kiểm tra với  mục đích hình thành được các công việc trong quy trình sản xuất các sản phẩm ly tâm. 



- Mô đun 04: ”Chế biến cao su tờ RSS” có thời gian đào tạo là 76 giờ trong đó có 18 giờ lý thuyết, 50 giờ thực hành và 8 giờ kiểm tra. Đây là mô đunđào tạo chế biến cao tờ RSS từ mủ nước, có  mục đích hình thành được các công việc trong quy trình sản xuất các sản phẩm cao su tờ.



2. Hướng dẫn kiểm tra kết thúc khoá học


			TT


			Mô đun kiểm tra 


			Hình thức kiểm tra


			Thời gian kiểm tra





			Kiến thức, kỹ năng nghề





			1


			Kiến thức nghề


			Vấn đáp, trắc nghiệm hoặc viết


			Không quá 60 phút





			2


			Kỹ năng nghề


			Bài thực hành kỹ năng nghề


			Không quá 8 giờ








3. Các chú ý khác


Nên tổ chức lớp học tại cơ sở đào tạo, hoặc cơ sở chế biến mủ cao su. Ngoài giờ học lý thuyết và thực hành tại nơi đào tạo, nên tổ chức cho học viên tham quan một số doanh nghiệp chế biến mủ cao su. Cũng có thể bố trí thời gian ngoại khoá để hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao…
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Phu luc 15 - Trong va khai thac mu cao su.doc

Phụ lục 15


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP



CHO NGHỀ: TRỒNG, CHĂM SÓC VÀ KHAI THÁC MỦ CAO SU


			(Kèm theo Quyết định  số  1549 /QĐ-BNN-TCCB ngày 18/10/ 2011) 








Tên nghề: Trồng, chăm sóc và khai thác mủ cao su



Trình độ đào tạo: Sơ cấp nghề



Đối t​​ượng tuyển sinh: Lao động nông thôn trong độ tuổi lao động, đủ sức khỏe, có trình độ từ tiểu học trở lên


Số l​ượng mô đun đào tạo: 04 mô đun


Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp nghề



I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO



1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp


- Kiến thức: 



+ Trình bày được tầm quan trọng, giá trị của cây cao su.


+ Trình bày được khái niệm, các phương pháp nhân giống cao su, các loại đất và kỹ thuật trồng, bón phân, quản lý dịch hại cho cây cao su.


+ Liệt kê được các bước trong quy trình trồng, chăm sóc và khai thác cao su đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.


- Kỹ năng: 



+ Xây dựng được vườn ươm giống cao su đảm bảo hiệu quả kinh tế cao.


+ Nhận biết và chọn được các loại đất trồng cao su thích hợp. 


+ Biết lựa chọn và sử dụng phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh đạt hiệu quả.



+ Thực hiện được thành thạo kỹ thuật ghép, thiết kế, trồng mới, bón phân, quản lý dịch hại cho cây cao su đảm bảo hiệu quả, an toàn và bảo vệ môi trường.



+ Sử dụng được các dụng cụ, trang thiết bị, máy móc đơn giản trong quá trình chăm sóc cây cao su;



+ Thực hiện thành thạo công việc khai thác mủ đảm bảo kỹ thuật theo đúng quy trình.


- Thái độ: 



+ Có ý thức tiết kiệm, bảo vệ dụng cụ, máy móc, thiết bị, bảo vệ môi trường và sức khỏe trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.



+ Có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp. 



2. Cơ hội việc làm



Ng​ười học hoàn thành khóa học trình độ sơ cấp nghề “Trồng, chăm sóc và khai thác mủ cao su” làm việc tại các doanh nghiệp, trang trại, hộ gia đình, các chương trình và dự án có liên quan đến lĩnh vực trồng, chăm sóc và khai thác mủ cao su. Người học có thể tiếp tục học lên trình độ cao hơn.


II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU


1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu


- Thời gian khóa học: 03 tháng 



- Thời gian học tập: 12 tuần



- Thời gian thực học: 440 giờ 



- Thời gian kiểm tra hết mô đun và ôn, kiểm tra kết thúc khóa học: 40 giờ (Trong đó ôn và kiểm tra kết thúc khóa học: 16 giờ).



2. Phân bổ thời gian học tập tối thiểu


- Thời gian học tập: 480 giờ 



- Thời gian thực học các mô đun đào tạo nghề: 440 giờ.



+ Thời gian học lý thuyết: 56 giờ



+ Thời gian học thực hành: 384 giờ


III. DANH MỤC MÔ ĐUN ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN HỌC TẬP


			Mã 


MĐ


			Tên mô đun


			Thời gian đào tạo (giờ)








			


			


			Tổng số


			Trong đó





			


			


			


			Lý thuyết


			Thực hành


			Kiểm tra*





			MĐ 01


			Sản xuất cây giống cao su


			120


			16


			94


			10





			MĐ 02


			Chuẩn bị đất trồng cao su


			90


			8


			72


			10





			MĐ 03


			Trồng - chăm sóc cao su


			120


			16


			94


			10





			MĐ 04


			Khai thác mủ cao su


			134


			16


			106


			12





			Ôn và kiểm tra kết thúc khóa học


			16


			


			


			16





			Tổng cộng


			480


			56


			366


			58








* Ghi chú: Bao gồm cả số giờ kiểm tra định kỳ trong từng mô đun (được tính vào giờ thực hành) và số giờ kiểm tra hết mô đun.



IV. CHƯƠNG TRÌNH VÀ GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO 



(Nội dung chi tiết chương trình và giáo trình mô đun xem tại trang web: http://www.vutochuccanbo-bnn.gov.vn)



V. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP



1. Hướng dẫn xác định danh mục các mô đun đào tạo nghề; Thời gian, phân bố thời gian và chương trình cho  mô đun đào tạo nghề



Chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp nghề “Trồng, chăm sóc và khai thác mủ cao su” được dùng để dạy cho lao động nông thôn có nhu cầu học nghề. Khi học viên học đủ các mô đun trong chương trình này và đạt kết quả trung bình trở lên tại kỳ kiểm tra kết thúc khóa học sẽ được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề.



Theo yêu cầu của người học, có thể dạy độc lập một hoặc một số mô đun cho các học viên và cấp giấy chứng nhận học nghề là đã hoàn thành các mô đun đó.



Chương trình gồm 04 mô đun như sau:



- Mô đun 01: “Sản xuất cây cao su giống” có thời gian đào tạo là 120 giờ trong đó có 16 giờ lý thuyết, 94 giờ thực hành và 10 giờ kiểm tra với mục đích trang bị cho người học kiến thức về đặc điểm của một số loại giống cao su chủ yếu và kỹ thuật nhân giống cao su nhằm đảm bảo chất lượng cây giống tốt, đủ số lượng trong thời gian ngắn nhất. Người học thực hiện được quy trình sản xuất cây giống cao su, tạo ra được các loại cây giống cao su (stump, bầu) đáp ứng yêu cầu của người trồng.



- Mô đun 02: “Chuẩn bị đất trồng cao su” có thời gian đào tạo là 90 giờ trong đó có 08 giờ lý thuyết, 72 giờ thực hành và 10 giờ kiểm tra với mục đích trang bị cho người học kiến thức cơ sở đề cập tới việc phân hạng đất trồng cao su, thiết kế hàng và chuẩn bị hố trồng. Sau khi học xong mô đun này, người học nghiệm thu được các hạng mục công việc của công tác chuẩn bị đất trồng cao su như khai hoang, thiết kế hàng, đào hố, bón phân lót.



- Mô đun 03: “Trồng và chăm sóc vười cây cao su” có thời gian đào tạo là 120 giờ trong đó có 16 giờ lý thuyết, 94 giờ thực hành và 10 giờ kiểm tra với mục đích trang bị cho người học kiến thức về kỹ thuật trồng, chăm sóc cây cao su, triệu chứng đặc trưng và biện pháp phòng trừ một số loại sâu bệnh gây hại chủ yếu trên cây cao su. Sau khi học xong mô đun này, người học quản lý, chăm sóc vườn cây cao su một cách khoa học tạo cho cây sinh trưởng, phát triển tốt và đồng đều, sớm đưa vào khai thác mủ.



- Mô đun 04: “Khai thác mủ cây cao su” có thời gian đào tạo 134 giờ trong đó có 16 giờ lý thuyết, 106 giờ thực hành và 12 giờ kiểm tra với mục đích trang bị cho người học kỹ năng khai thác mủ cao su đạt sản lượng cao mà vẫn đảm bảo cho vườn cây sinh trưởng phát triển tốt. Sau khi học xong mô đun này học viên quản lý, bảo vệ được vườn cây cao su và kinh doanh một cách khoa học, cụ thể: quy hoạch thiết kế mặt cạo, cạo mủ cao su đúng yêu cầu kỹ thuật, thu được sản lượng cao, chất lượng mủ tốt, vườn cây đạt hiệu quả kinh tế. 


2. Hướng dẫn kiểm tra kết thúc khóa học


			Số 


TT


			Mô đun 



kiểm tra


			Hình thức kiểm tra


			Thời gian


 kiểm tra





			Kiểm tra kiến thức, kỹ năng nghề:





			1


			Kiến thức nghề


			Trắc nghiệm hoặc vấn đáp


			Không quá 60 phút





			2


			Kỹ năng nghề


			Bài thực hành kỹ năng nghề


			Không quá 8 giờ








3. Các chú ý khác



Trong quá trình thực hiện để đạt hiệu quả cao trong đào tạo và phù hợp với thực tế, giáo viên nên bố trí cho người học đi thăm quan tại các nông trường cao su (quan sát thao tác cạo mủ, thu hoạch mủ, bôi thuốc...).
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Phu luc 14 - Su dung thuoc thu y.doc

Phụ lục 14


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP



CHO NGHỀ:  SỬ DỤNG THUỐC THÚ Y TRONG CHĂN NUÔI


			(Kèm theo Quyết định  số  1549 /QĐ-BNN-TCCB ngày 18/10/ 2011) 








Tên nghề: Sử dụng thuốc thú y trong chăn nuôi


Trình độ đào tạo: Sơ cấp  nghề



Đối t​​ượng tuyển sinh: Lao động nông thôn trong độ tuổi lao động, đủ sức khoẻ, có trình độ từ tiểu học trở lên 



Số l​​ượng môn học, mô đun đào tạo: 02 môn học, 05 mô đun


Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp nghề


I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO


1. Kiến thức, kỹ năng nghề và thái độ nghề nghiệp


- Kiến thức:



 

+ Trình bày được nội dung về nhận dạng, ứng dụng, sử dụng và bảo quản thuốc sát trùng, tiêu độc trong chăn nuôi.





+ Trình bày đ​ược nội dung về nhận dạng, ứng dụng, sử dụng và bảo quản vác xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm





+ Trình bày được nội dung về nhận dạng, ứng dụng, sử dụng và bảo quản thuốc kháng sinh dùng trong chăn nuôi.





+ Trình bày được nội dung về nhận dạng, ứng dụng, sử dụng và bảo quản thuốc trị ký sinh trùng.





+ Trình bày được nội dung về nhận dạng, ứng dụng, sử dụng và bảo quản thuốc tác động đến cơ quan cơ thể vật nuôi.



- Kỹ năng: 



          + Thực hiện được việc nhận dạng, ứng dụng, sử dụng và bảo quản  thuốc thú y thông dụng trong chăn nuôi.



           + Sử dụng được các phương tiện, thiết bị, dụng cụ bảo quản, vận chuyển thuốc thú y hiệu quả, an toàn.


- Thái độ:



+ Chấp hành các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực quản lí, sử dụng thuốc thú y trong chăn nuôi.



+ Có ý thức bảo vệ môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm. 


2. Cơ hội việc làm



       Người có chứng chỉ sơ cấp nghề “ Sử dụng thuốc thú y trong chăn nuôi” có thể tổ chức chăn nuôi tại hộ gia đình, trại chăn nuôi tư nhân hoặc kinh doanh dịch vụ thuốc thú y.




II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU


1. Thời gian của khoá học và thời gian thực học tối thiểu




- Thời gian đào tạo: 03 tháng.




- Thời gian học tập: 12 tuần.




- Thời gian thực học : 440 giờ.


             

- Thời gian kiểm tra hết mô đun và ôn, kiểm tra kết thúc khoá học: 40 giờ (Trong đó ôn và kiểm tra kết thúc khóa học: 20 giờ).


2. Phân bổ thời gian học tập tối thiểu




- Thời gian học tập: 480 giờ.



- Thời gian thực học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 440 giờ




+ Thời gian học lý thuyết: 128 giờ 



    + Thời gian học thực hành: 312 giờ


III. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỐ THỜI GIAN HỌC TẬP



			Mã MH, MĐ


			Tên môn học/mô đun


			Thời gian đào tạo (giờ)





			


			


			Tổng số


			           Trong đó





			


			


			


			Lý thuyết


			Thực hành


			Kiểm tra*





			MH 01


			Giải phẫu - Sinh lý vật nuôi


			44


			22


			18


			6





			MH 02


			Bệnh ở vật nuôi


			48


			28


			16


			6





			MĐ 03


			Xác định thuốc sát trùng, tiêu độc


			44


			12


			28


			6





			MĐ 04


			Xác định vác xin phòng bệnh 


			76


			16


			56


			6





			MĐ 05


			Xác định thuốc kháng sinh thông thường


			76


			16


			56


			8





			MĐ 06


			Xác định thuốc trị ký sinh trùng


			76


			16


			56


			8





			MĐ 07


			Xác định thuốc tác động đến các cơ quan cơ thể vật nuôi


			76


			16


			56


			8





			Ôn và kiểm tra kết thúc khóa học


			20


			


			


			20





			Tổng cộng


			480


			126


			286


			68








* Ghi chú: Bao gồm cả số giờ kiểm tra định kỳ trong từng mô đun (được tính vào giờ lý thuyết/thực hành) và số giờ kiểm tra hết mô đun.


IV. CHƯ​​ƠNG TRÌNH VÀ GIÁO TRÌNH MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO 


(Nội dung chi tiết chương trình và giáo trình môn học/mô đun xem tại trang web: http://www.vutochuccanbo-bnn.gov.vn)



V. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP


1. Hướng dẫn xác định danh mục các môn học, mô đun đào tạo nghề. Thời gian, phân bổ thời gian và chương trình cho môn học, mô đun đào tạo nghề


Chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp nghề “Sử dụng thuốc thú y trong chăn nuôi” được dùng dạy nghề cho lao động nông thôn có nhu cầu học nghề. Khi học viên học đủ các môn học/mô đun trong chương trình này và đạt kết quả trung bình trở lên tại kỳ kiểm tra kết thúc khoá học sẽ được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề.



Theo yêu cầu của người học, có thể dạy độc lập một hoặc một số mô đun cho các học viên và cấp giấy chứng nhận học nghề là đã hoàn thành các mô đun đó .


Chương trình gồm 7 môn học/mô đun như sau:



 
- Môn học 01: “Giải phẫu sinh lý vật nuôi” có thời gian đào tạo là 44 giờ trong đó có 24 giờ lý thuyết, 16 giờ thực hành, 6 giờ kiểm tra. Môn học này giới thiệu những nội dung cơ bản về vị trí, hình thái, cấu tạo và hoạt động sinh lý của các cơ quan trong cơ thể vật nuôi.



  
- Môn học 02: “Bệnh ở vật nuôi” có thời gian đào tạo là 48 giờ trong đó có 28 giờ lý thuyết, 16 giờ thực hành và 6 giờ kiểm tra.  Môn học giới thiệu những nội dung cơ bản về nguyên nhân, triệu chứng, chẩn đoán, phòng, trị bệnh lây, không lây và bệnh ký sinh trùng thường gặp trên cơ thể vật nuôi. 



- Mô đun 03: “Xác định thuốc sát trùng, tiêu độc” có thời gian đào tạo là 44 giờ trong đó có 12 giờ lý thuyết, 28 giờ thực hành và 6 giờ kiểm tra. Mô đun được xây dựng trên cơ sở tích hợp những kiến thức, kỹ năng cơ bản về nhận dạng, ứng dụng, sử dụng và bảo quản thuốc sát trùng, tiêu độc thường dùng trong chăn nuôi. 



  
- Mô đun 04: “Xác định vác xin phòng bệnh” có thời gian đào tạo là 76 giờ trong đó có 16 giờ lý thuyết, 56 giờ thực hành và 6 giờ kiểm tra. Mô đun được xây dựng trên cơ sở tích hợp những kiến thức, kỹ năng cơ bản về nhận dạng, ứng dụng, sử dụng và bảo quản vác xin phòng bệnh dùng trong chăn nuôi.



- Mô đun 05: “Xác định thuốc kháng sinh thông thường” có thời gian đào tạo là 76 giờ trong đó có 16 giờ lý thuyết, 56 giờ thực hành và 8 giờ kiểm tra. Mô đun được xây dựng trên cơ sở tích hợp những kiến thức, kỹ năng cơ bản về nhận dạng, ứng dụng, sử dụng và bảo quản thuốc kháng sinh thông thường dùng trong chăn nuôi.



- Mô đun 06: “Xác định thuốc trị ký sinh trùng” có thời gian đào tạo là 76 giờ trong đó có 16 giờ lý thuyết, 56 giờ thực hành và 8 giờ kiểm tra. Mô đun được xây dựng trên cơ sở tích hợp những kiến thức, kỹ năng cơ bản về nhận dạng, ứng dụng, sử dụng và bảo quản thuốc trị ký sinh trùng dùng trong chăn nuôi.



- Mô đun 07: “Xác định thuốc tác động đến các cơ quan cơ thể vật nuôi” có thời gian đào tạo là 76 giờ trong đó có 16 giờ lý thuyết, 56 giờ thực hành và 4 giờ kiểm tra. Mô đun được xây dựng trên cơ sở tích hợp những kiến thức, kỹ năng cơ bản về nhận dạng, ứng dụng, sử dụng và bảo quản thuốc tác động đến các cơ quan cơ thể vật nuôi. 


 2. Hướng dẫn kiểm tra kết thúc khóa học 



			TT


			Môn học/mô đun kiểm tra 


			Hình thức kiểm tra


			Thời gian kiểm tra





			Kiến thức, kỹ năng nghề





			1


			Lý thuyết nghề


			Vấn đáp, trắc nghiệm hoặc viết


			Không quá 60 phút





			2


			Thực hành nghề


			Bài thực hành kỹ năng nghề


			Không quá 8 giờ








3. Các chú ý khác  



- Tổ chức lớp học vào thời điểm nông nhàn, tại thôn bản hoặc cơ sở chăn nuôi. Cách thức tổ chức giảng dạy các mô đun kết hợp lý thuyết và thực hành, có sự bổ trợ của phương tiện và mô hình dạy học.



- Trong quá trình học nên tổ chức cho học viên tham quan các mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm, các cửa hàng kinh doanh thuốc thú y hoặc cơ sở sản xuất thuốc thú y./.
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Phụ lục 13


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP



CHO NGHỀ: NHÂN GIỐNG LÚA


			(Kèm theo Quyết định  số  1549 /QĐ-BNN-TCCB ngày 18/10/ 2011) 








Tên nghề: Nhân giống lúa


Trình độ đào tạo: Sơ cấp nghề



Đối tượng tuyển sinh: Lao động nông thôn trong độ tuổi lao động, đủ sức khỏe, có trình độ trung học cơ sở trở lên


Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 01 môn học, 05 mô đun


Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: chứng chỉ nghề sơ cấp


I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO


1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp



- Kiến thức


+ Hiểu và giải thích được nguyên lý và các bước trong kỹ thuật nhân giống lúa.


+ Hiểu và giải thích được quá trình sinh trưởng, phát triển của cây lúa, yêu cầu về điều kiện đất đai, khí hậu thời tiết trong việc nhân giống lúa. Trên cơ sở đó các vùng có điều kiện phù hợp, xác định được các biện pháp kỹ thuật thích hợp trong việc nhân giống lúa.


+ Trình bày được các bước trong kỹ thuật làm đất, chuẩn bị mạ, cấy, quản lý đồng ruộng nhân giống lúa.


+ Hiểu được quá trình phát sinh, phát triển và gây hại của các loại dịch hại chính hại lúa làm cơ sở cho việc lựa chọn và thực hiện các biện pháp nhằm hạn chế tác hại của chúng.


+ Giải thích được sự cần thiết phải kiểm tra chất lượng trong việc nhân giống lúa. Trình bày được các bước và kỹ thuật thực hiện các bước đó trong quá trình kiểm định giống và kiểm tra chất lượng hạt giống lúa.


- Kỹ năng:


+ Thực hiện thành thạo việc sử dụng các công cụ làm đất thủ công. Có khả năng sử dụng một số loại máy móc, thiết bị làm đất, thu hoạch.


+ Thực hiện thành thạo các công việc trong quá trình chuẩn bị mạ và gieo cấy theo kỹ thuật truyền thống cũng như các phương pháp cải tiến;



+ Xác định được loại phân bón phù hợp cho các giai đoạn sinh trưởng và tính toán được lượng phân cần sử dụng cho một diện tích nhân giống. Thực hiện thành thạo các kỹ thuật bón phân cho lúa.


+ Nhận biết được các đối tượng sâu bệnh chính hại lúa, có khả năng xác định được đối tượng sâu bệnh hại thông qua triệu chứng để lại. Thực hiện được các biện pháp thủ công, cơ giới, sử dụng thuốc hoá học trong việc phòng trừ sâu bệnh hại lúa giống.


+ Thực hiện được một số thao tác cơ bản trong việc kiểm định giống ngoài đồng và kiểm tra chất lượng giống trong phòng thí nghiệm.  


+ Lấy mẫu thu hoạch giám định sản lượng và xác định được sản lượng lúa giống. Thực hiện được các bước trong quá trình thu hoạch, sơ chế, bảo quản lúa giống.


- Thái độ:


+ Hiểu rõ tầm quan trọng của yếu tố giống đối với sản xuất, về tiêu chuẩn đối với các cấp hạt giống. Có thái độ nghiêm túc trong quá trình thực hiện các khâu công việc nhân giống lúa. 


+ Tôn trọng các quy chuẩn và thực hiện nghiêm túc quy trình các khâu công việc trong sản xuất lúa giống.


2. Cơ hội việc làm


Học viên tốt nghiệp khoá học có khả năng làm việc độc lập hoặc hoạt động theo nhóm dưới sự chỉ đạo điều hành của cán bộ kỹ thuật trong các cơ sở nhân giống tư nhân, quốc doanh với các công cụ lao động thủ công hoặc trang thiết bị cơ giới hoá.


II. THỜI GIAN CỦA KHOÁ HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU


1. Thời gian của khoá học và thời gian thực học tối thiểu


- Thời gian đào tạo: 3 tháng 


- Thời gian học tập: 12 tuần



- Thời gian thực học: 440 giờ 


- Thời gian ôn, kiểm tra hết môn học/mô đun và kiểm tra kết thúc khoá học: 40 giờ (trong đó thời gian ôn, kiểm tra kết thúc khoá học 20 giờ).


2. Phân bổ thời gian học tập tối thiểu


- Thời gian học tập: 480 giờ:



- Thời gian thực học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 440 giờ



+ Thời gian học lý thuyết: 100 giờ



+ Thời gian học thực hành: 340 giờ


III. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN HỌC TẬP


			Mã MH, MĐ


			Tên môn học, mô đun


			Thời gian đào tạo (giờ)





			


			


			Tổng số


			Trong đó





			


			


			


			Lý thuyết


			Thực hành


			Kiểm tra





			MH01


			Phương pháp và kỹ thuật nhân giống


			48


			20


			23


			5





			MĐ01


			Chuẩn bị đất


			72


			15


			50


			7





			MĐ02


			Làm mạ và gieo cấy


			84


			15


			62


			7





			MĐ03


			Chăm sóc và thu hoạch


			84


			15


			62


			7





			MĐ04


			Phòng trừ dịch hại


			88


			20


			62


			6





			MĐ05


			Kiểm tra chất lượng giống lúa


			84


			15


			63


			6





			Ôn và kiểm tra kết thúc khoá học


			20


			


			


			20





			Tổng cộng


			480


			100


			322


			58








* Ghi chú: Bao gồm cả số giờ kiểm tra định kỳ trong từng môn học/mô đun (được tính vào giờ thực hành) và số giờ kiểm tra hết mô đun.



IV. CHƯƠNG TRÌNH  VÀ GIÁO TRÌNH MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO



(Nội dung chi tiết chương trình và giáo trình mô đun xem tại trang web: http://www.vutochuccanbo-bnn.gov.vn)



V. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP


1. Hướng dẫn xác định danh mục các môn học, mô đun đào tạo nghề; Thời gian phân bố thời gian và chương trình cho môn học, mô đun đào tạo nghề



Chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp nghề nhân giống lúa được dùng dạy nghề cho lao động nông thôn có nhu cầu học nghề.  Khi học viên học đủ các môn, mô đun trong chương trình này và đạt kết quả trung bình trở lên tại kỳ kiểm tra kết thúc khoá học sẽ được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề.


Theo yêu cầu của người học, cơ sở dạy nghề có thể dạy độc lập một hoặc một số mô đun và cấp chứng chỉ nghề hoàn thành mô đun cho người học khi người học đạt kết quả trung bình trở lên sau khi kiểm tra hết mô đun..


Chương trình gồm 6 môn học/mô đun như sau:


- Môn học 01: “Phương pháp và kỹ thuật nhân giống” giới thiệu cho học viên các khái niệm cơ bản và kiến thức chung nhất về nguyên lý, kỹ thuật nhân giống. Là môn học bắt buộc đối với hệ đào tạơ sơ cấp nghề nhân giống lúa.


- Mô đun 01: “Kiểm tra chất lượng giống” nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng trong việc kiểm định giống và kiểm tra chất lượng hạt giống cũng là môđun cần thiết đưa vào đào tạo chung cho các lớp theo hệ sơ cấp nghề này.


- Các mô đun 02: “Làm mạ và gieo cấy”, 03: “Chăm sóc và thu hoạch” giới thiệu các khâu kỹ thuật trong quá trình nhân giống lúa. Phương thức tiến hành các khâu này có sự khác nhau giữa các vùng. 


- Mô đun 04: “Phòng trừ dịch hại” đề cập các đối tượng dịch hại chủ yếu trên cây lúa và biện pháp chủ yếu để phòng trừ. Khi sử dụng chương trình các cơ sở đào tạo cần căn cứ vào đặc điểm, tình hình cụ thể để xác định các biện pháp phù hợp, các đối tượng dịch hại đặc thù để dạy nghề cho học viên.


- Mô đun 05: “Kiểm tra chất lượng giống lúa” giới thiệu các kiến thức và kỹ năng nghề trong việc kiểm tra chất lượng giống lúa.


 2. Hướng dẫn kiểm tra kết thúc khoá học


			TT


			Mô đun/môn học  kiểm tra 


			Hình thức kiểm tra


			Thời gian kiểm tra





			Kiến thức, kỹ năng nghề





			1


			Lý thuyết nghề


			Vấn đáp, trắc nghiệm hoặc viết


			Không quá 60 phút 





			2


			Thực hành nghề


			Bài thực hành kỹ năng nghề


			Không quá 12 giờ








3. Các chú ý khác



Trong quá trình thực hiện chương trình nên bố trí cho người học đi thăm quan tại các cơ sở nhân giống lúa; tổ chức các hoạt động ngoại khoá và hoạt động văn hoá, thể thao khác khi có đủ điều kiện.


Theo yêu cầu của người học, cơ sở dạy nghề có thể dạy độc lập một hoặc một số môn, mô đun. Học viên hoàn thành các mô đun này và đạt kết quả kiểm tra mô đun từ trung bình trở lên được cấp giấy chứng nhận học nghề là đã hoàn thành các môn, mô đun đó.
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Phụ lục 12


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP



CHO NGHỀ: SẢN XUẤT MUỐI BIỂN


			(Kèm theo Quyết định  số  1549 /QĐ-BNN-TCCB ngày 18/10/ 2011) 








Tên nghề: Sản xuất muối biển


Trình độ đào tạo: Sơ cấp nghề



Đối tượng tuyển sinh: Lao động nông thôn trong độ tuổi lao động, đủ sức khoẻ, có trình độ từ tiểu học trở lên


Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 01 môn học, 02 mô đun


Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp nghề


I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO


1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp


- Kiến thức:


+ Liệt kê được các việc cần thực hiện khi chuẩn bị thiết bị để sản xuất muối phơi cát.


+ Liệt kê được các bước công việc khi phơi cát, thu cát, lọc chạt, kết tinh muối, thu và bảo quản muối phơi cát.


+ Trình bày được quá trình muối tích tụ trong cát phơi.


+ Trình bày được quá trình phát sinh, phát triển của tinh thể muối.


+ Liệt kê được các việc cần thực hiện khi chuẩn bị thiết bị để sản xuất muối phơi nước.


+ Liệt kê được công việc cần thực hiện trong quá trình chế chạt muối phơi nước.


 + Liệt kê được công việc cần thực hiện trong quá trình chế chạt kết tinh thạch cao.


+ Liệt kê được công việc cần thực hiện trong quá trình kết tinh muối, thu và bảo quản muối phơi nước.


- Kỹ năng:



+ Thực hiện đúng các thao tác kỹ thuật trong phơi cát.


+ Thực hiện đúng các thao tác kỹ thuật trong thu cát mặn.


+ Thực hiện đúng các thao tác kỹ thuật trong lọc chạt.


+ Thực hiện đúng các thao tác kỹ thuật trong thu, bảo quản muối phơi cát.


+ Thực hiện đúng thao tác điều chỉnh cống, phai khi chế chạt muối phơi nước.


+ Thực hiện đúng thao tác điều chỉnh cống, phai khi kết tinh muối phơi nước.


+ Thực hiện đúng quy trình thu hoạch thạch cao.


+ Thực hiện đúng quy trình thu hoạch, bảo quản muối phơi nước.


- Thái độ:


+ Cẩn thận sáng tạo, chịu khó học hỏi.


+ Chấp nhận các quy định về an toàn lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm.


+ Hợp tác bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất muối biển.


2. Cơ hội việc làm


Học viên sau khi hoàn thành khoá học có thể làm việc tại hộ gia đình, các công ty sản xuất muối biển và các chương trình, dự án sản xuất muối biển. Người học có thể tiếp tục học lên trình độ cao hơn.


II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU


1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu


- Thời gian đào tạo: 03 tháng


- Thời gian học tập: 12 tuần


- Thời gian thực học tối thiểu: 440 giờ


- Thời gian kiểm tra hết mô đun và ôn, kiểm tra kết thúc khoá học: 40 giờ (trong đó ôn và kiểm tra kết thúc khóa học: 24 giờ)


2. Phân bổ thời gian học tập tối thiểu


- Thời gian học tập: 480 giờ.


- Thời gian thực học các mô đun đào tạo nghề: 440 giờ.


+ Thời gian học lý thuyết: 108 giờ.


+ Thời gian học thực hành: 332 giờ.


III. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN HỌC TẬP


			Mã MH,



MĐ


			Tên mô đun/môn học


			Thời gian đào tạo (giờ)





			


			


			Tổng số


			Trong đó





			


			


			


			Lý thuyết


			Thực hành


			Kiểm tra*





			MH 01


			Kiến thức chung về sản xuất muối biển


			60


			36


			8


			16





			MĐ 01


			Sản xuất muối phơi cát


			194


			38


			136


			20





			MĐ 02


			Sản xuất muối phơi nước


			202


			34


			148


			20





			Ôn và kiểm tra kết thúc khoá học


			24


			


			


			24





			Tổng cộng


			480


			108


			292


			80








* Ghi chú: Bao gồm cả số giờ kiểm tra định kỳ trong từng mô đun (được tính vào giờ thực hành) và số giờ kiểm tra hết mô đun.


IV. CHƯƠNG TRÌNH VÀ GIÁO TRÌNH MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO.


(Nội dung chi tiết chương trình và giáo trình mô đun xem tại trang web: http://www.vutochuccanbo-bnn.gov.vn)


V. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP


1. Hướng dẫn xác định danh mục các môn học, mô đun đào tạo nghề; Thời gian, phân bố thời gian và chương trình cho môn học, mô đun đào tạo nghề


- Chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp nghề “Sản xuất muối biển” được dùng dạy nghề cho lao động nông thôn có nhu cầu học nghề. Khi học viên học đủ các môn học, mô đun trong chương trình này và đạt kết quả trung bình trở lên tại kỳ kiểm tra kết thúc khoá học sẽ được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề.


- Theo yêu cầu của người học, có thể giảng dạy độc lập các môn học/mô đun: Kiến thức chung về sản xuất muối biển; Sản xuất muối phơi cát; Sản xuất muối phơi nước cho các học viên và cấp giấy chứng nhận đã học xong môn học/mô đun đó.


Chương trình gồm 3 môn học, mô đun như sau:


- Môn học: “Kiến thức chung về sản xuất muối biển” có thời gian đào tạo là 60 giờ trong đó có 36 giờ lý thuyết, 8 giờ thực hành và 16 giờ kiểm tra với mục đích trang bị kiến thức chung về sản xuất muối biển với nội dung: giới thiệu các phương pháp sản xuất muối biển và các hiện tượng thời tiết, hiện tượng thuỷ triều của nước biển ven bờ, hệ thống cấp thoát nước trong đồng muối có ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình sản xuất muối biển, đồng thời môn học cũng trang bị kiến thức về an toàn lao động, bảo vệ môi trường trong sản xuất muối biển.


+ Mô đun: “Sản xuất muối phơi cát” có thời gian đào tạo là 194 giờ trong đó có 38 giờ lý thuyết, 136 giờ thực hành và 20 giờ kiểm tra với mục đích hướng dẫn người học tạo ra sản phẩm muối ăn từ nước biển bằng phương pháp phơi cát. Sau khi học mô đun này người học hiểu rõ yêu cầu kỹ thuật của từng công đoạn trong quá trình sản xuất, thực hiện được các thao tác kỹ thuật của từng công đoạn trong quá trình sản xuất muối bằng phương pháp phơi cát.


+ Mô đun: “Sản xuất muối phơi nước” có thời lượng 202 giờ trong đó có 34 giờ lý thuyết, 148 giờ thực hành và 20 giờ kiểm tra với mục đích hướng dẫn người học tạo ra sản phẩm muối ăn từ nước biển bằng phương pháp phơi nước. Sau khi học mô đun này người học hiểu rõ nhiệm vụ của từng công đoạn trong quá trình sản xuất, thực hiện được các thao tác kỹ thuật của từng công đoạn trong quá trình sản xuất muối bằng phương pháp phơi nước.


2. Hướng dẫn kiểm tra kết thúc mô đun


			TT


			Mô đun kiểm tra 


			Hình thức kiểm tra


			Thời gian


 kiểm tra





			Kiến thức, kỹ năng nghề





			1


			Lý thuyết nghề


			Vấn đáp, trắc nghiệm hoặc viết


			Không quá 60 phút





			2


			Thực hành nghề


			Bài thực hành kỹ năng nghề


			Không quá 12 giờ








3. Các chú ý khác


Số học viên nên bố trí khoảng 25 - 30 người /lớp; khi tổ chức giảng dạy cần chú ý đến các phong tục tập quán của địa phương; nên tổ chức giảng dạy ngay tại khu dân cư để người học vừa có thời gian theo học vừa có thời gian hoàn thành việc sản xuất muối tại gia đình; tổ chức thực hành ngay trên ruộng muối của người học, tổ chức ngoại khóa tại cơ sở sản xuất đạt hiệu quả cao của nghề.



Trong quá trình thực hiện chương trình tổ chức các hoạt động ngoại khoá và hoạt động văn hoá, thể thao khác khi có đủ điều kiện.
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Phụ lục 11


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP



CHO NGHỀ: QUẢN LÝ DỊCH HẠI TỔNG HỢP 


			(Kèm theo Quyết định  số  1549 /QĐ-BNN-TCCB ngày 18/10/ 2011) 








Tên nghề: Quản lý dịch hại tổng hợp 


Trình độ đào tạo:  Sơ cấp nghề 



Đối tượng tuyển sinh: Lao động nông thôn trong độ tuổi lao động, đủ sức khỏe, có trình độ học trung học cơ sở trở lên  



Số lượng mô đun đào tạo: 07 mô đun


Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp nghề


I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO



1. Kiến thức, kỹ năng và thái độ nghề nghiệp



- Kiến thức:



+ Mô tả được các biện pháp kỹ thuật trong qui trình kỹ thuật quản lý dịch hại tổng hợp.


+ Vận dụng  các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp trên các loại cây trồng phổ biến tại khu vực đạt hiệu quả cao.



- Kỹ năng:



+ Thực hiện đúng các thao tác cơ bản trong qui trình kỹ thuật quản lý dịch hại tổng hợp.


+ Thực hiện thành thạo các thao tác cơ bản trong từng biện pháp trong quản lý dịch hại tổng hợp.


+ Có khả năng xử lý những phát sinh cơ bản và điều chỉnh kịp thời những tín hiệu lỗi, những sai sót xẩy ra trong quá trình thực hiện nghề nghiệp.


-  Thái độ:


+ Có trách nhiệm trong quản lý dịch hại tổng hợp, cẩn thận, chu đáo và tỉ mỉ khi thực hiện công việc, đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn đối với con người.


+ Làm việc nghiêm túc và tiết kiệm vật tư, nguyên vật liệu, thuốc bảo vệ thực vật, có ý thức giữ gìn và bảo quản các loại dụng cụ và trang thiết bị sử dụng trong quá trình học tập, sản xuất, kinh doanh, chấp hành tốt kỷ luật lao động.


2. Cơ hội việc làm



Người học sau khi hoàn thành khóa học trình độ sơ cấp nghề có đủ trình độ và năng lực làm việc tại hộ gia đình, ở các doanh nghiệp, cơ sở, trang trại, hợp tác xã hoặc tham gia trong hệ thống bảo vệ thực vật tại địa phương. Người học có thể tiếp tục học lên trình độ cao hơn.



II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU


1. Thời gian của khoá học và thời gian thực học tối thiểu


- Thời gian đào tạo: 3 tháng 



- Thời gian học tập: 12 tuần 



- Thời gian thực học: 440 giờ



      - Thời gian kiểm tra hết mô đun, ôn và kiểm tra cuối khóa: 40 giờ (trong đó ôn và kiểm tra kết thúc khóa học:  16 giờ)



2.  Phân bổ thời gian học tập tối thiểu


- Thời gian học tập: 480 giờ


- Thời gian thực học các mô đun đào tạo nghề: 440 giờ



+ Thời gian học lý thuyết: 96 giờ


+ Thời gian học thực hành: 344 giờ



III. DANH MỤC MÔ ĐUN ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN HỌC TẬP


			Mã MĐ


			Tên mô đun


			Thời gian đào tạo (giờ)





			


			


			Tổng số


			Trong đó





			


			


			


			Lý thuyết


			Thực hành


			Kiểm tra *





			MĐ 01


			Dịch hại cây trồng 


			112


			28


			76


			8





			MĐ 02


			Sử dụng các biện pháp canh tác  


			64


			12


			46


			6





			MĐ 03


			Sử dụng biện pháp cơ – lý


			48


			8


			36


			4





			MĐ 04


			Sử dụng biện pháp sinh học


			56


			8


			42


			6





			MĐ 05


			Sử dụng biện pháp hóa học


			72


			16


			50


			6





			MĐ 06


			Ứng dụng biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp (IPM)


			64


			12


			46


			6





			MĐ 07


			Xây dựng chương trình huấn luyện


			48


			12


			32


			4





			Ôn và kiểm tra cuối khóa


			16


			


			


			16





			Tổng cộng


			480


			96


			326


			56








* Ghi chú: Bao gồm cả số giờ kiểm tra định kỳ trong từng mô đun (được tính vào giờ thực hành) và số giờ kiểm tra hết mô đun.


IV. CHƯƠNG TRÌNH VÀ GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO


(Nội dung chi tiết chương trình và giáo trình mô đun xem tại trang web: http://www.vutochuccanbo-bnn.gov.vn)



V. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP



1. Hướng dẫn sử dụng các mô đun đào tạo nghề; Thời gian, phân bố thời gian cho mô đun đào tạo nghề


Chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp nghề “Quản lý dịch hại tổng hợp” được dùng dạy nghề cho lao động nông thôn có nhu cầu học nghề. Khi học viên học đủ các mô đun trong chương trình này và đạt kết quả trung bình trở lên tại kỳ kiểm tra kết thúc khoá học sẽ được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề. 



Theo yêu cầu của người học, có thể dạy độc lập một hoặc một số mô đun trong chương trình này cho các học viên và cấp giấy chứng nhận học nghề là đã hoàn thành các mô đun đó. 


Chương trình gồm 07 mô đun như sau:


- Môn đun 1: “Dịch hại cây trồng” có thời gian đào tạo là 112 giờ, trong đó có 28 giờ lý thuyết, 76 giờ thực hành và 8 giờ kiểm tra. Nội dung trang bị những kiến thức cơ bản về dịch hại cây trồng, những kiến thức cơ bản về triệu chứng, đặc điểm sinh học, phát sinh, phát triển gây hại của các loài dịch hại chủ yếu làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất và phẩm chất cây trồng. Trên cơ sở đó người học nhận biết, chẩn đoán các loài dịch hại để đề xuất biện pháp quản lý dịch hại hợp lý, hiệu quả.



- Mô đun 2: “Sử dụng các biện pháp canh tác” có thời gian đào tạo là 64 giờ, trong đó có 12 giờ lý thuyết, 46 giờ thực hành và 6 giờ kiểm tra. Mô đun sẽ giới thiệu về vai trò và kỹ thuật các biện pháp canh tác (bố trí thời vụ, luân canh, xen canh, làm đất, mật độ khoảng cách gieo trồng, bón phân, tưới nước, sử dụng giống) một cách cơ bản và hợp lý, góp phần làm giảm đáng kể việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, tránh ô nhiễm môi trường, bảo vệ thiên địch góp phần xây dựng nền nông nghiệp bền vững và sản xuất nông sản an toàn.



- Mô đun 3: “Sử dụng biện pháp cơ - lý” có thời gian đào tạo là 48 giờ, trong đó có 8 giờ lý thuyết, 36 giờ thực hành và 4 giờ kiểm tra. Mô đun sẽ giới thiệu về biện pháp thủ công và biện pháp vật lý như: dùng tay bắt sâu, ngắt ổ trứng, dùng dao kéo cắt tỉa các bộ phận bị bệnh, dùng nhiệt độ, ánh sáng, âm thanh để ngăn ngừa và tiêu diệt dịch hại. Biện pháp này dễ áp dụng trong các điều kiện, hoàn cảnh, mọi trình độ sản xuất, tuy nhiên một trong những vấn đề cần lưu ý trong việc sử dụng biện pháp cơ lý (sử dụng âm thanh, ánh sáng) thì phải tiến hành đồng thời mới đem lại hiệu quả cao.



- Mô đun 4: “Sử dụng biện pháp sinh học” có thời gian đào tạo là 56 giờ, trong đó có 8 giờ lý thuyết, 42 giờ thực hành và 6 giờ kiểm tra. Mô đun sẽ giới thiệu về thiên dịch, các loại thuốc trừ sâu sinh học, thuốc thảo mộc và ứng dụng thiên địch các loại thuốc sinh học, thảo mộc trong quản lý dịch hại tổng hợp.



- Mô đun 5: “Sử dụng biện pháp hóa học” có thời gian đào tạo là 72 giờ, trong đó có 16 giờ lý thuyết, 50 giờ thực hành và 6 giờ kiểm tra. Mô đun sẽ giới thiệu về vai trò, sử dụng thuốc theo nguyên tắc 4 đúng và an toàn trong khi sử dụng thuốc. Biện pháp hóa học đang được sử dụng rộng rãi vì nó dễ áp dụng trong các điều kiện, hoàn cảnh, mọi trình độ sản xuất. Tuy nhiên cũng là một biện pháp dễ gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng lớn đến chất lượng nông sản.


- Mô đun 6: “Ứng dụng biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp (IPM)” có thời gian đào tạo là 64 giờ, trong đó có 12 giờ lý thuyết, 46 giờ thực hành và 6 giờ kiểm tra. Mô đun sẽ giới thiệu về hệ thống quản lý dịch hại trong đó căn cứ vào môi trường, các điều kiện sinh thái cụ thể và sự biến động quần thể các loài sinh vật gây hại mà sử dụng các phương tiện kỹ thuật và các biện pháp thích hợp để khống chế quần thể sinh vật gây hại luôn ở mức dưới ngưỡng gây hại kinh tế.



- Mô đun 7: “Xây dựng chương trình huấn luyện” có thời gian đào tạo là 48 giờ, trong đó có 12 giờ lý thuyết, 32 giờ thực hành và 4 giờ kiểm tra. Mô đun sẽ giới thiệu về cách thức lập kế hoạch huấn luyện, triển khai chương trình huấn luyện và cách đánh giá chương trình huấn luyện.



2. Hướng dẫn kiểm tra kết thúc khoá học  



			TT


			Môn kiểm tra 


			Hình thức kiểm tra


			Thời gian kiểm tra





			Kiến thức, kỹ năng nghề





			1


			Kiến thức nghề


			Vấn đáp hoặc trắc nghiệm


			Không quá 60 phút





			2


			Thực hành nghề


			Bài thực hành kỹ năng nghề


			Không quá 8 giờ








3. Các chú ý khác


- Các trường tùy theo khu vực, vùng miền và loại cây trồng phổ biến mà khi áp dụng chương trình có thể tổ chức, hoạt động lớp học sao cho sinh động, hiệu quả. Đồng thời tổ chức cho người học đi tham quan tại các cơ sở sản xuất, các ruộng, vườn đang thực hiện qui trình “Quản lý dịch hại tổng hợp” trong thời gian phù hợp của chương trình đào tạo. 


PAGE  


4









Phu luc 9 - San xuat thuc an chan nuoi.doc

PAGE  





Phụ lục 9


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP



CHO NGHỀ: SẢN XUẤT THỨC ĂN HỖN HỢP CHĂN NUÔI



			(Kèm theo Quyết định  số  1549 /QĐ-BNN-TCCB ngày 18/10/ 2011) 








Tên nghề: Sản xuất thức ăn hỗn hợp chăn nuôi


Trình độ đào tạo: Sơ cấp nghề


Đối tượng tuyển sinh: Lao động nông thôn trong độ tuổi lao động, đủ sức khoẻ, có trình độ học vấn từ tiểu học trở lên.



Số lượng mô đun đào tạo: 05 mô đun


Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp nghề



I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO



1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp


-  Kiến thức: 


+ Trình bày được nội dung xác định nhu cầu dinh dưỡng vật nuôi, nguyên liệu sản xuất thức ăn.


+ Trình bày được công tác chuẩn bị máy móc thiết bị phương tiện sản xuất.


+ Trình bày được nội dung quy trình sản xuất thức ăn, đóng gói, bảo quản và sử dụng thức ăn.


· Kỹ năng: 


+ Thực hiện đúng việc xác định nhu cầu dinh dưỡng vật nuôi.


+ Lựa chọn, phân loại, đánh giá và bảo quản được nguyên liệu sản xuất thức ăn.


+ Chuẩn bị đầy đủ các loại máy móc, thiết bị, phương tiện sản xuất.


+ Thực hiện được công việc sản xuất thức ăn, đóng gói, bảo quản và sử dụng thức ăn chăn nuôi.


- Thái độ:





+ Cẩn thận sáng tạo, chịu khó học hỏi.




+ Đảm bảo an toàn, tổ chức nơi làm việc linh hoạt.


+ Luôn có ý thức học tập rèn luyện để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu của công việc.


2. Cơ hội việc làm



Người học sau khi hoàn thành khoá học có thể làm việc tại các cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi trong và ngoài nước, các trang trại chăn nuôi, các hộ chăn nuôi. Người học có thể tiếp tục học lên trình độ cao hơn.


II. THỜI GIAN CỦA KHOÁ HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU


2.1. Thời gian của khoá học và thời gian thực học tối thiểu


- Thời gian đào tạo: 3 tháng 



- Thời gian học tập: 12 tuần



- Thời gian thực học: 440 giờ



- Thời gian kiểm tra hết mô đun và ôn, kiểm tra kết thúc khoá học: 40 giờ (Trong đó ôn và kiểm tra kết thúc khoá học: 20 giờ).


2.2. Phân bổ thời gian học tập tối thiểu


- Thời gian học tập: 480 giờ



- Thời gian thực học các mô đun đào tạo nghề: 440 giờ



+ Thời gian học lý thuyết: 120 giờ


+ Thời gian học thực hành: 320 giờ



III. DANH MỤC MÔ ĐUN ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN ĐÀO TẠO


			Mã MĐ


			Tên mô đun


			Thời gian đào tạo (giờ)





			


			


			Tổng số


			Trong đó





			


			


			


			Lý thuyết


			Thực hành


			Kiểm tra*





			MĐ 01


			Xác định nhu cầu dinh dưỡng vật nuôi


			76


			20


			48


			8





			MĐ 02


			Xác định nguyên liệu sản xuất thức ăn


			84


			24


			52


			8





			MĐ 03


			Chuẩn bị máy móc thiết bị phương tiện sản xuất


			84


			24


			52


			8





			MĐ 04


			Sản xuất thức ăn


			132


			28


			96


			8





			MĐ 05


			Đóng gói, bảo quản và sử dụng thức ăn


			84


			24


			52


			8





			Ôn và kiểm tra kết thúc khoá học


			20


			


			


			20





			Tổng cộng


			480


			120


			300


			60








* Ghi chú: Bao gồm cả số giờ kiểm tra định kỳ trong từng mô đun (được tính vào giờ thực hành) và số giờ kiểm tra hết mô đun.


IV. CHƯƠNG TRÌNH VÀ GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO



(Nội dung chi tiết chương trình và giáo trình mô đun xem tại trang web: http://www.vutochuccanbo-bnn.gov.vn)



V. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP



1. Hướng dẫn xác định danh mục các mô đun đào tạo nghề; Thời gian, phân bổ thời gian và chương trình cho mô đun đào tạo nghề


- Chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp nghề “sản xuất thức ăn hỗn hợp chăn nuôi” được dùng dạy nghề cho lao động nông thôn có nhu cầu học nghề. Khi học viên học đủ các mô đun trong chương trình này và đạt kết quả trung bình trở lên tại kỳ kiểm tra kết thúc khoá học sẽ được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề.



- Theo yêu cầu của người học, có thể dạy độc lập mô đun 02 “Xác định nguyên liệu sản xuất thức ăn”, mô đun 04 “Sản xuất thức ăn” cho các học viên và cấp giấy chứng nhận học nghề là đã hoàn thành các mô đun.



Chương trình gồm 5 mô đun như sau:



- Mô đun 01: “Xác định nhu cầu dinh dưỡng vật nuôi” có thời gian đào tạo là 76 giờ trong đó có 20 giờ lý thuyết, 48 giờ thực hành và 8 giờ kiểm tra, với mục đích trang bị cho học viên khả năng tính toán được nhu cầu dinh dưỡng (đạm, năng lượng, khoáng, vitamin và thức ăn bổ sung) cho các loại vật nuôi.


- Mô đun 02: “Xác định nguyên liệu sản xuất thức ăn” có thời gian đào tạo là 84 giờ trong đó có 24 giờ lý thuyết, 52 giờ thực hành và 8 giờ kiểm tra, với mục đích trang bị cho học viên công việc thực hiện thu thập thông tin về nguyên liệu, phân loại nguyên liệu, đánh giá nguyên liệu, lựa chọn nguyên liệu đưa vào sản xuất, bảo quản và dự trữ nguyên liệu sản xuất thức ăn hỗn hợp.


- Mô đun 03:  “Chuẩn bị máy móc thiết bị phương tiện sản xuất” có thời gian đào tạo là 84 giờ trong đó có 24 giờ lý thuyết, 52 giờ thực hành và 8 giờ kiểm tra với mục đích trang bị kiến thức về việc xác định các loại máy móc phù hợp với điều kiện sản xuất và lựa chọn được các loại máy móc theo yêu cầu kỹ thuật.


- Mô đun 04: “Sản xuất thức ăn” có thời gian đào tạo là 132 giờ trong đó có 28 giờ lý thuyết, 96 giờ thực hành và 8 giờ kiểm tra với mục đích giúp người học lựa chọn được phương pháp phối trộn thức ăn, xây dựng được công thức hỗn hợp, phối trộn thức ăn, kiểm tra đánh giá đuợc giá trị dinh dưỡng thức ăn, xác định được hao hụt và cân bằng vật chất, lập được sổ theo dõi.


- Mô đun 05: “Đóng gói, bảo quản và sử dụng thức ăn” có thời gian đào tạo là 84 giờ trong đó có 24 giờ lý thuyết, 52 giờ thực hành và 8 giờ kiểm tra với mục đích  lựa chọn được các hình thức đóng gói sản phẩm và thực hiện được việc lựa chọn hình thức đóng gói sản phẩm thức ăn chăn nuôi.


2. Hướng dẫn kiểm tra kết khoá học



			TT


			Mô đun kiểm tra


			Hình thức kiểm tra


			Thời gian kiểm tra





			Kiến thức, kỹ năng nghề





			1


			Lý thuyết nghề


			Trắc nghiệm hoặc vấn đáp


			Không quá 60 phút





			2


			Thực hành nghề


			Bài thực hành kỹ năng nghề


			Không quá 8 giờ








3. Các chú ý khác



 Trong quá trình thực hiện để đạt hiệu quả cao trong đào tạo và phù hợp với thực tế giáo viên nên bố trí cho người học đi thăm quan tại các cơ sở (Sản xuất thức ăn đậm đặc, thức ăn viên, thức ăn hỗn hợp…) và tham gia vào quá trình quản lý trong thời gian phù hợp với chương trình đào tạo.


Nên tổ chức các hoạt động ngoại khoá và hoạt động văn hoá, thể thao khác khi có đủ điều kiện.
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Phụ lục 8


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP



DÙNG CHO NGHỀ: TRỒNG RAU AN TOÀN


			(Kèm theo Quyết định  số  1549 /QĐ-BNN-TCCB ngày 18/10/ 2011) 








Tên nghề: Trồng rau an toàn



Trình độ đào tạo: Sơ cấp nghề



Đối t​​ượng tuyển sinh: Lao động nông thôn trong độ tuổi lao động, đủ sức khỏe, có trình độ từ tiểu học trở lên.


Số l​ượng mô đun đào tạo: 06 mô đun


Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp nghề.


I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO



1. Kiến thức, kỹ năng và thái độ nghề nghiệp


- Kiến thức:



+ Trình bày được kiến thức cơ bản về các nguyên nhân gây ô nhiễm rau hiện nay như: Ô nhiễm nguồn nước, kim loại nặng…


+ Trình bày được các quy trình khép kín về trồng các nhóm rau như: Kỹ thuật làm đất, bón phân, quản lý dịch hại và chăm sóc cây rau.


+ Lựa chọn được các loại giống cây rau, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.


+ Xác định được các loại sâu hại chính từ đó đưa ra các biện pháp phòng trừ phù hợp cho rau.


+ Thực hiện việc theo dõi, ghi chép sổ sách theo Viet GAP.


+ Vận dụng quy trình sản xuất rau theo hướng Viet GAP vào mô hình trồng rau tại địa phương. 


- Kỹ năng:



+ Thực hiện nghiên cứu thị trường và lập được kế hoạch, tổ chức kinh doanh và sản xuất các sản phẩm cây rau đạt hiệu quả.


+ Thực hiện thành thạo các thao tác sản xuất cây giống, làm đất, bón phân, quản lý dịch hại, thu hoạch và bảo quản sản phẩm cây rau đảm bảo hiệu quả, an toàn và bảo vệ môi trường.


+ Vận dụng được kiến thức cơ bản về nghiên cứu thị trường, lập kế hoạch sản xuất để thực hiện tổ chức quản lý và sản xuất kinh doanh các sản phẩm cây rau.


+ Tổ chức quản lý sản xuất trồng rau an toàn có hiệu quả, theo đúng quy trình Viêt GAP.


- Thái độ: 





+ Nghiêm túc, sáng tạo, chịu khó học hỏi.





+ Đảm bảo an toàn, tổ chức nơi làm việc linh hoạt .



2. Cơ hội việc làm



Ng​ười có chứng chỉ sơ cấp nghề kỹ thuật trồng rau an toàn được bố trí làm việc tại các trang trại, hộ gia đình, các chương trình và dự án liên quan đến lĩnh vực sản xuất, kinh doanh trồng rau an toàn



Có thể  trực tiếp sản xuất rau an toàn theo Viet GAP tại địa phương nơi sinh sống.


II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU


1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu


- Thời gian khóa học: 3 tháng


- Tổng thời gian học tập: 11 tuần


- Thời gian thực học tối thiểu: 400 giờ



- Thời gian kiểm tra kết thúc mô đun và ôn, kiểm tra kết thúc khóa học: 40 giờ (trong đó ôn và kiểm tra kết thúc khóa học: 16 giờ)


2. Phân bổ thời gian học tập tối thiểu


- Thời gian học tập : 440 giờ.



- Thời gian thực học các mô đun đào tạo nghề: 400 giờ.



+ Thời gian học lý thuyết: 82 giờ. 



+ Thời gian học thực hành: 318 giờ.



III. DANH MỤC MÔ ĐUN ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN HỌC TẬP


			Mã MĐ


			Tên mô đun


			Thời gian đào tạo (giờ)





			


			


			Tổng số


			Trong đó





			


			


			


			Lý thuyết


			Thực hành


			Kiểm tra *





			  MĐ 01


			Hướng dẫn sản xuất rau an toàn theo hướng Viet GAP


			64


			12


			46


			6





			MĐ 02


			Chuẩn bị điều kiện cần thiết để trồng rau an toàn 


			64


			12


			46


			6





			MĐ 03


			Trồng rau nhóm ăn lá


			84


			16


			60


			8





			MĐ 04


			Trồng rau nhóm ăn quả


			92


			20


			64


			8





			MĐ 05


			Trồng rau nhóm ăn củ


			80


			16


			58


			6





			MĐ 06


			Tiêu thụ sản phẩm rau an toàn 


			40


			6


			30


			4





			Ôn và kiểm tra kết thúc khóa học


			16


			


			


			16





			Tổng số


			440


			82


			304


			54








* Ghi chú: Bao gồm cả số giờ kiểm tra định kỳ trong từng mô đun (được tính vào giờ thực hành) và số giờ kiểm tra hết mô đun.


V. CHƯƠNG TRÌNH VÀ GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO 



(Nội dung chi tiết chương trình và giáo trình mô đun xem tại trang web: http://www.vutochuccanbo-bnn.gov.vn)



VI. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP 


1. Hướng dẫn xác định danh mục các mô đun đào tạo nghề; Thời gian, phân bổ thời gian và chương trình cho mô đun đào tạo nghề


Chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp nghề “Trồng rau an toàn” được dùng dạy nghề cho lao động nông thôn có nhu cầu học nghề. Khi học viên học đủ các mô đun trong chương trình này và đạt kết quả trung bình trở lên tại kỳ kiểm tra kết thúc khoá học sẽ được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề.



Theo yêu cầu của người học, có thể dạy độc lập mô đun 01 “Hướng dẫn sản xuất rau an toàn theo hướng Viet GAP”, mô đun 06 “Tiêu thụ sản phẩm rau an toàn” cho các học viên và cấp giấy chứng nhận học nghề là đã hoàn thành các mô đun đó.



Chương trình gồm 6 mô đun như sau:



- Mô đun 01: “Hướng dẫn sản xuất rau an toàn theo hướng Viet GAP” có thời gian đào tạo là 64 giờ trong đó có 12 giờ lý thuyết, 46 giờ thực hành và 6 giờ kiểm tra với mục đích trang bị những nội dung cơ bản tìm hiểu các nguyên nhân gây ô nhiễm rau, đưa ra các biện pháp ngăn ngừa và theo dõi ghi chép.



- Mô đun 02: “Chuẩn bị điều kiện cần thiết để trồng rau an toàn” có thời gian đào tạo là 64 giờ trong đó có 12 giờ lý thuyết, 46 giờ thực hành và 6 giờ kiểm tra với mục đích tìm hiểu thị trường sản phẩm rau từ đó áp dụng vào quy mô sản xuất của từng vùng và đăng ký sản xuất rau theo hướng VIET GAP.



- Mô đun 03: “Trồng rau nhóm ăn lá”có thời gian đào tạo là 84 giờ trong đó có 16 giờ lý thuyết, 60 giờ thực hành và 8 giờ kiểm tra với mục đích thực hiện được các công việc thường xuyên trong việc làm đất, nhân giống cây con, đưa cây giống ra ruộng sản xuất, chăm sóc, sơ chế sản phẩm nhóm rau ăn lá.



- Mô đun 04: “Trồng nhóm rau ăn quả” có thời gian đào tạo là 92 giờ trong đó có 20 giờ lý thuyết, 64 giờ thực hành và 8 giờ kiểm tra với mục đích thực hiện được các công việc thường xuyên trong việc làm đất, nhân giống cây con, đưa cây giống ra ruộng sản xuất, chăm sóc, sơ chế sản phẩm nhóm rau ăn quả.


- Mô đun 05: “Trồng nhóm rau ăn củ” có thời gian đào tạo là 80 giờ trong đó có 16 giờ lý thuyết, 58 giờ thực hành và 8 giờ kiểm tra với mục đích thực hiện được các công việc thường xuyên trong việc làm đất, nhân giống cây con, đưa cây giống ra ruộng sản xuất, chăm sóc, sơ chế sản phẩm nhóm rau ăn củ.


- Mô đun 06: Tiêu thụ sản phẩm rau an toàn có thời gian đào tạo là 40 giờ trong đó có 6 giờ lý thuyết, 30 giờ thực hành và 4 giờ kiểm tra với mục đích, thực hiện được quảng bá, bán sản phẩm rau và tính toán được hiệu quả kinh tế 


2. Hướng dẫn kiểm tra kết thúc khoá học 



			TT


			Mô đun kiểm tra 


			Hình thức kiểm tra


			Thời gian kiểm tra





			Kiến thức, kỹ năng nghề





			1


			Lý thuyết nghề


			Vấn đáp, trắc nghiệm hoặc viết


			Không quá 60 phút





			2


			Thực hành nghề


			Bài thực hành kỹ năng nghề


			Không quá 8 giờ








3. Các chú ý khác



 Trong quá trình thực hiện để đạt hiệu quả cao trong đào tạo và phù hợp với thực tế giáo viên nên bố trí cho người học đi thăm quan tại các cơ sở (chợ bán sản phẩm rau, hợp tác xã sản xuất rau an toàn ...) và tham gia vào quá trình quản lý trong thời gian phù hợp với chương trình đào tạo. Cũng có thể bố trí thời gian ngoại khoá để hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao…
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Phụ lục 7


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP



CHO NGHỀ: TRỒNG NGÔ


			(Kèm theo Quyết định  số  1549 /QĐ-BNN-TCCB ngày 18/10/ 2011) 








Tên nghề: Trồng ngô



Trình độ đào tạo: Sơ cấp nghề



Đối t​​ượng tuyển sinh: Lao động nông thôn trong độ tuổi lao động, đủ sức khoẻ, có trình độ từ tiểu học trở lên.


Số l​ượng mô đun đào tạo: 06 mô đun


Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp nghề



I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO



1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp


- Kiến thức:


+ Trình bày được các quy trình về trồng cây ngô như: Kỹ thuật làm đất, bón phân, tưới nước, rút cờ, thụ phấn bổ khuyết, quản lý dịch hại và thu hoạch, bảo quản và chế biến ngô.



+ Lựa chọn được các loại giống ngô chất lượng cao, các loại phân bón thích hợp, các loại thuốc bảo vệ thực vật có hiệu quả phòng trừ.



+ Xác định được các loại sâu hại chính từ đó đưa ra các biện pháp quản lý phù hợp.



+ Vận dụng quy trình bảo quản, chế biến để quản lý tốt chất lượng ngô sau khi thu hoạch tại địa phương 


- Kỹ năng:



+ Thực hiện lập được kế hoạch, tổ chức kinh doanh và sản xuất các sản phẩm cây ngô đạt hiệu quả.



+ Thực hiện thành thạo các thao tác sản xuất giống, làm đất, bón phân, quản lý dịch hại, thu hoạch và bảo quản sản phẩm cây ngô đảm bảo hiệu quả, an toàn và bảo vệ môi trường;


+ Vận dụng được kiến thức cơ bản về nghiên cứu thị trường, lập kế hoạch sản xuất để thực hiện tổ chức quản lý và sản xuất kinh doanh các sản phẩm cây ngô:



+ Tổ chức quản lý sản xuất trồng ngô đạt hiệu quả kinh tế.


- Thái độ: 


Yêu nghề, trung thực, chịu khó, có tính kỷ luật cao trong khi thực hiện các công việc trồng ngô.


2. Cơ hội việc làm



Học viên sau khi hoàn thành khoá học có thể làm việc tại các trang trại, hộ gia đình, các chương trình và dự án liên quan đến lĩnh vực sản xuất, kinh doanh ngô.


II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU


1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu


- Thời gian đào tạo: 3 tháng



- Thời gian học tập: 12 tuần



- Thời gian thực học: 440 giờ


- Thời gian kiểm tra hết mô đun và ôn, kiểm tra kết thúc khóa học: 40 giờ (trong đó ôn và kiểm tra kết thúc khóa học: 16 giờ) 



2. Phân bổ thời gian học tập tối thiểu


- Thời gian học tập: 480 giờ.



- Thời gian thực học các mô đun đào tạo nghề: 440 giờ



+ Thời gian học lý thuyết: 106 giờ; 


+ Thời gian học thực hành: 334 giờ.



III. DANH MỤC MÔ ĐUN ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN


			Mã MĐ


			Tên mô đun


			Thời gian đào tạo (giờ)





			


			


			Tổng số


			Trong đó





			


			


			


			Lý thuyết


			Thực hành


			Kiểm tra





			MĐ1


			Đặc điểm sinh học cây ngô


			60


			20


			34


			6





			MĐ2


			Chuẩn bị trồng ngô


			80


			16


			58


			6





			MĐ3


			Gieo, trồng ngô


			84


			20


			58


			6





			MĐ4


			Chăm sóc ngô


			90


			20


			62


			8





			MĐ5


			Quản lý  dịch hại trên cây ngô


			90


			20


			62


			8





			MĐ6


			Thu hoạch, bảo quản và tiêu thụ ngô


			60


			10


			44


			6





			Ôn và kiểm tra kết thúc khóa học


			16


			


			


			16





			Tổng cộng


			480


			106


			318


			56








* Ghi chú: Bao gồm cả số giờ kiểm tra định kỳ trong từng mô đun (được tính vào giờ thực hành) và số giờ kiểm tra hết mô đun.


IV. CHƯƠNG TRÌNH VÀ GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO


(Nội dung chi tiết chương trình và giáo trình mô đun xem tại trang web: http://www.vutochuccanbo-bnn.gov.vn)


V. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP


1. Hướng dẫn xác định danh mục các  mô đun đào tạo nghề. Thời gian, phân bổ thời gian và chương trình cho mô đun đào tạo nghề


Chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp nghề “Trồng ngô” được dùng dạy nghề cho lao động nông thôn có nhu cầu học nghề. Khi học viên học đủ các mô đun trong chương trình này và đạt kết quả trung bình trở lên tại kỳ kiểm tra kết thúc khoá học sẽ được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề.


Theo yêu cầu của người học, có thể dạy độc lập mô đun 05: “Quản lý dịch hại trên cây ngô”, mô đun 06: “Thu hoạch, bảo quản và tiêu thụ ngô” cho các học viên và cấp giấy chứng nhận học nghề là đã hoàn thành các mô đun đó.


Chương trình gồm 6 mô đun như sau:



- Mô đun 01: “Đặc điểm sinh học cây ngô” có thời gian đào tạo là 60 giờ trong đó có 20 giờ lý thuyết, 34 giờ thực hành và 6 giờ kiểm tra với mục đích trang bị những nội dung cơ bản về đặc điểm hình thái, các giai đoạn sinh trưởng và phát triển của cây ngô; Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của cây ngô.



- Mô đun 02: “Chuẩn bị trồng ngô” có thời gian đào tạo là 80 giờ trong đó có 16 giờ lý thuyết, 58 giờ thực hành và 6 giờ kiểm tra với mục đích hướng dẫn cách lập kế hoạch sản ngô; giới thiệu đặc tính một số giống ngô được trồng phổ biến và làm đất trồng ngô.



- Mô đun 03: “Gieo trồng ngô” có thời gian đào tạo là 84 giờ trong đó có 20 giờ lý thuyết, 58 giờ thực hành và 6 giờ kiểm tra với mục đích hướng dẫn phương pháp trồng ngô bằng hạt và phương pháp trồng ngô bầu.



- Mô đun 04: “Chăm sóc ngô” có thời gian đào tạo là 90 giờ trong đó có 20 giờ lý thuyết, 62 giờ thực hành và 8 giờ kiểm tra với mục đích hướng dẫn kỹ thuật trồng dặm, tưới nước, bón phân, rút cờ, thụ phấn bổ xung cho ngô.



- Mô đun 05: “Quản lý dịch hại trên cây ngô” có thời gian đào tạo là 90 giờ trong đó có 20 giờ lý thuyết, 62 giờ thực hành và 8 giờ kiểm tra với mục đích hướng dẫn kỹ thuật quản lý sâu, bệnh hại ngô.



- Mô đun 06: “Thu hoạch, bảo quản và tiêu thụ ngô” có thời gian đào tạo là 60 giờ trong đó có 10 giờ lý thuyết, 44 giờ thực hành và 6 giờ kiểm tra với mục đích, hướng dẫn kỹ thuật thu hoạch, bảo quản và tiêu thụ ngô hiệu quả.



2. Hướng dẫn kiểm tra kết thúc khóa học


			TT


			Mô đun kiểm tra 


			Hình thức kiểm tra


			Thời gian 





			Kiến thức, kỹ năng nghề





			1


			Lý thuyết nghề


			Vấn đáp, trắc nghiệm


			Không quá 60 phút





			2


			Thực hành nghề


			Bài thi thực hành


			Không quá 8 giờ








3. Các chú ý khác   




Trong quá trình thực hiện để đạt hiệu quả cao trong đào tạo và phù hợp với thực tế giáo viên nên bố trí cho người học đi thăm quan tại các cơ sở, hợp tác xã trồng ngô và tham gia vào quá trình thu hoạch, bảo quản ngô trong thời gian phù hợp với chương trình đào tạo. . Cũng có thể bố trí thời gian ngoại khoá để hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao…
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Phụ lục 6


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP



CHO NGHỀ: TRỒNG HỒ TIÊU


			(Kèm theo Quyết định  số  1549 /QĐ-BNN-TCCB ngày 18/10/ 2011) 








Tên nghề: Trồng Hồ tiêu



Trình độ đào tạo: Sơ cấp nghề



Đối tượng tuyển sinh:  Lao động nông thôn trong độ tuổi lao động, đủ sức khỏe, có trình độ từ tiểu học trở lên


Số lượng mô đun đào tạo: 7 mô đun



Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp nghề



I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO



1.  Kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp



- Kiến thức: 



+ Liệt kê được tất cả các công việc trong nghề trồng cây hồ tiêu.


+ Trình bày được các đặc điểm sinh vật học, điều kiện đất đai và yêu cầu sinh thái của cây tiêu.


+ So sánh được các ưu nhược điểm của các loại trụ trồng tiêu.


+ Trình bày được kỹ thuật sản xuất cây tiêu giống từ luống giâm hom và từ bầu đất.


+ Mô tả được kỹ thuật trồng tiêu ra vườn sản xuất.


+ Trình bày được kỹ thuật chăm sóc; phòng trừ sâu bệnh, hại và thu hái, sơ chế tiêu.



- Kỹ năng:


+ Chọn được loại trụ tiêu để trồng phù hợp với điều kiện kinh tế và điều kiện sinh thái của địa phương, đồng thời để vườn tiêu cho năng suất cao ổn định.



+ Sản xuất được cây giống tiêu từ luống giâm hom và từ bầu đất



+ Thực hiện được các biện pháp kỹ thuật trồng; chăm sóc; phòng trừ sâu, bệnh và thu hái, sơ chế tiêu.




+Lập được kế hoạch trồng tiêu.


- Thái độ:


+ Có trách nhiệm đối với quá trình sản xuất và sản phẩm do mình làm ra đảm bảo an toàn thực phẩm.


+ Bảo vệ môi trường, duy trì và nâng cao độ phì nhiêu của đất nhằm phát triển sản xuất theo hướng bền vững.


2. Cơ hội việc làm



Người tốt nghiệp nghề “Trồng hồ tiêu” trình độ sơ cấp, có thể làm việc tại hộ gia đình, trang trại trồng tiêu, các doanh nghiệp nông nghiệp có trồng tiêu, các vườn ươm sản xuất giống tiêu và các chương trình, dự án có liên quan đến sản xuất hồ tiêu.



II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU


1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu


- Thời gian đào tạo: 3 tháng



- Thời gian học tập: 12 tuần



- Thời gian thực học: 440 giờ


- Thời gian ôn, kiểm tra hết mô đun và kết thúc khóa học: 40 giờ (trong đó ôn và kiểm tra kết thức khóa học: 16 giờ)



2. Phân bố thời gian học tập tối thiểu



- Thời gian học tập: 480 giờ



- Thời gian thực học các mô đun đào tạo nghề: 440 giờ



+ Thời gian học lý thuyết: 82 giờ; 


+ Thời gian học thực hành: 358 giờ


III. DANH MỤC MÔ ĐUN ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN HỌC TẬP


			Mã MĐ


			Tên mô đun


			Thời gian đào tạo (giờ)





			


			


			Tổng số


			Trong đó





			


			


			


			Lý thuyết


			Thực hành


			Kiểm tra *





			MĐ 01


			Chuẩn bị trước khi trồng


			60


			12


			42


			6





			MĐ 02


			Trồng trụ tiêu


			56


			10


			40


			6





			MĐ 03


			Nhân giống Hồ tiêu


			76


			12


			56


			8





			MĐ 04


			Trồng tiêu


			36


			6


			24


			6





			MĐ 05


			Chăm sóc cây tiêu


			106


			14


			80


			12





			MĐ 06


			Bảo vệ thực vật trên cây tiêu


			96


			22


			64


			10





			MĐ 07


			Thu hoạch, sơ chế và bảo quản tiêu


			36


			6


			24


			6





			Ôn và kiểm tra kết thúc khóa học


			16


			


			


			16





			Tổng cộng


			480


			82


			328


			70








* Ghi chú: Bao gồm cả số giờ kiểm tra định kỳ trong từng mô đun (được tính vào giờ thực hành) và số giờ kiểm tra hết mô đun.


IV. CHƯƠNG TRÌNH VÀ GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO


(Nội dung chi tiết chương trình và giáo trình mô đun xem tại trang Web: http://www.vutochuccanbo-bnn.gov.vn)



V. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP



1. Hướng dẫn xác định danh mục các mô đun đào tạo nghề; Thời gian, phân bố thời gian và chương trình cho  mô đun đào tạo nghề



Chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp nghề “Trồng hồ tiêu” được dùng dạy nghề cho lao động nông thôn có nhu cầu học nghề. Khi học viên học đủ các mô đun trong chương trình này và đạt kết quả trung bình trở lên tại kỳ kiểm tra kết thúc khoá học sẽ được cấp chứng chỉ sơ cấp.



Theo yêu cầu của học viên, có thể dạy độc lập một hoặc một số mô đun cho các học viên và cấp giấy chứng nhận học nghề là đã hoàn thành các mô đun đó.



Chương trình gồm 07 mô đun:



- Mô đun 01: “Chuẩn bị trước khi trồng” có thời gian đào tạo là 60 giờ, trong đó có 12 giờ lý thuyết, 42 giờ thực hành và 6 giờ kiểm tra. Mô đun giúp học viên: Tìm hiểu thông tin chung cây Hồ tiêu; Chuẩn bị đất trồng; Chọn trụ; Thiết kế lô; Chuẩn bị hom giống.



- Mô đun 02: “Trồng trụ tiêu” có thời gian đào tạo là 56 giờ, trong đó có 10 giờ lý thuyết, 40 giờ thực hành và 6 giờ kiểm tra. Mô đun giúp học viên biết cách: Ươm cây trụ sống; Trồng cây trụ sống; Chăm sóc cây trụ sống; Xây trụ, đúc trụ và trồng trụ chết;  Làm giàn che.



- Mô đun 03: “Nhân giống Hồ tiêu” có thời gian đào tạo là 76 giờ, trong đó có 12 giờ lý thuyết, 56 giờ thực hành và 8 giờ kiểm tra. Mô đun giúp học viên biết cách: Chuẩn bị luống giâm hom tiêu; Chuẩn bị bầu đất; Chuẩn bị và giâm hom giống tiêu; Chăm sóc và bứng chọn hom giống ra rễ trên luống; Chăm sóc cây con trong bầu và chọn cây xuất vườn.   


- Mô đun 04: “ Trồng tiêu” có thời gian đào tạo là 36 giờ, trong đó có 6 giờ lý thuyết, 24 giờ thực hành và 6 giờ kiểm tra. Mô đun giúp học viên biết cách: Đào hố trồng tiêu; Bón phân lót; Trồng tiêu.



- Mô đun 05: “Kỹ thuật chăm sóc cây tiêu” có thời gian đào tạo là 106 giờ, trong đó có 14 giờ lý thuyết, 80 giờ thực hành và 12 giờ kiểm tra. Mô đun giúp học viên biết cách: Trồng dặm; Buộc dây; Làm cỏ; Bón phân; Tưới nước; Tủ gốc; Tạo hình cơ bản cho vườn tiêu KTCB trồng bằng dây thân; Tạo hình cơ bản cho vườn tiêu KTCB trồng bằng dây lươn; Xén tỉa cho vườn tiêu kinh doanh.



- Mô đun 06: “Bảo vệ thực vật trên cây tiêu” có thời gian đào tạo là 96 giờ, trong đó có 22 giờ lý thuyết, 64 giờ thực hành và 10 giờ kiểm tra. Mô đun giúp học viên: Khái quát về sâu, bệnh hại tiêu và giải pháp phòng trừ; Phòng trừ sâu hại tiêu; Phòng trừ bệnh hại tiêu; Pha trộn và xử lý thuốc bảo vệ thực vật; Pha chế và sử dụng thuốc Boóc đô; Phòng trừ dịch hại tổng hợp trên cây tiêu.



- Mô đun 07: “Thu hoạch, sơ chế và bảo quản tiêu” có thời gian đào tạo là 36 giờ, trong đó có 6 giờ lý thuyết, 24 giờ thực hành và 6 giờ kiểm tra. Mô đun giúp học viên biết cách: Hái tiêu, sơ chế tiêu, bảo quản tiêu.



2. Hướng dẫn kiểm tra kết thúc khóa học



			TT


			Mô đun kiểm tra 


			Hình thức kiểm tra


			Thời gian kiểm tra





			Kiến thức, kỹ năng nghề





			1


			Lý thuyết nghề


			Vấn đáp hoặc trắc nghiệm 


			Không quá 60 phút





			2


			Thực hành nghề


			Bài thực hành kỹ năng tổng hợp


			Không quá 12 giờ








3. Các chú ý khác


Nên tổ chức lớp học trùng vào vụ trồng tiêu tại thôn bản hoặc cơ sở sản xuất tiêu. Ngoài giờ học lý thuyết và thực hành, nên tổ chức cho học viên thăm mô hình sản xuất tiêu của các trang trại, các hợp tác xã hay hộ gia đình ở gần nơi học tập. Cũng có thể bố trí thời gian ngoại khoá để hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao…
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Phụ lục 5


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP



CHO NGHỀ: TRỒNG MÍA ĐƯỜNG


			(Kèm theo Quyết định  số  1549 /QĐ-BNN-TCCB ngày 18/10/ 2011) 








Tên nghề: Trồng mía đường


Trình độ đào tạo: Sơ cấp nghề



Đối tượng tuyển sinh: Lao động nông thôn trong độ tuổi lao động, đủ sức khỏe, có trình độ từ tiểu học trở lên


Số lượng mô đun đào tạo: 05 mô đun


Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp nghề



I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO



1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp  



- Kiến thức: 


+ Trình bày được đặc điểm sinh vật học cơ bản của cây mía.


+ Mô tả được các giai đoạn sinh trưởng và phát triển của cây mía.


+ Xác định được nhu cầu thị trường để có định hướng trồng mía.


+ Lập được danh mục các việc phải chuẩn bị để trồng mía.


+ Trình bày được cách vệ sinh đồng ruộng, làm đất để trồng, các biện pháp chăm sóc, quản lý dịch hại và tiêu thụ mía.



- Kỹ năng: 


+ Thực hiện các công việc lập kế hoạch trồng mía, chuẩn bị trồng mía, trồng mía, chăm sóc mía, phòng trừ dịch hại cho mía, thu hoạch và tiêu thụ mía đúng yêu cầu kỹ thuật.  


- Thái độ: Yêu ngành nghề, trung thực, chịu khó, có tính kỷ luật cao trong khi thực hiện các công việc trồng mía.


2. Cơ hội việc làm


 Sau khi tốt nghiệp khóa học sơ cấp nghề “Trồng mía đường”. Người làm nghề trồng mía có khả năng làm việc được ở các hợp tác xã trồng mía, trang trại, hộ gia đình, các chương trình có liên quan đến lĩnh vực trồng và kinh doanh mía đường.


II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU


1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu


- Thời gian đào tạo: 3 tháng



- Thời gian học tập: 13 tuần



- Thời gian thực học: 440 giờ



· Thời gian kiểm tra kết thúc mô đun, ôn và kiểm tra cuối khóa: 40 giờ (trong đó ôn và kiểm tra cuối khóa học: 16 giờ)


2. Phân bổ thời gian học tập tối thiểu


- Thời gian học tập: 480 giờ 


- Thời gian thực học các mô đun đào tạo nghề: 440 giờ



+ Thời gian học lý thuyết: 92 giờ



+ Thời gian học thực hành: 348 giờ



III. DANH MỤC MÔ ĐUN ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN HỌC TẬP


			Mã MĐ


			Tên mô đun 


			Thời gian đào tạo (giờ)





			


			


			Tổng số


			Trong đó





			


			


			


			Lý thuyết


			Thực hành


			Kiểm tra





			MĐ 01


			Lập kế hoạch trồng mía


			46


			12


			30


			4





			MĐ 02


			Trồng mía


			122


			24


			88


			10





			MĐ 03


			Chăm sóc mía


			118


			24


			84


			10





			MĐ 04


			Phòng trừ dịch hại mía 


			136


			24


			100


			12





			MĐ 05


			Thu hoạch và tiêu thụ mía


			42


			8


			30


			4





			Ôn và kiểm tra kết thúc khóa học


			16


			


			


			16





			Tổng cộng


			480


			92


			332


			56








* Ghi chú: Bao gồm cả số giờ kiểm tra định kỳ trong từng mô đun (được tính vào giờ thực hành) và số giờ kiểm tra hết mô đun.


IV. CHƯƠNG TRÌNH  VÀ GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO 



(Nội dung chi tiết chương trình và giáo trình mô đun xem tại trang Web: http://www.vutochuccanbo-bnn.gov.vn)


V. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP 



1. Hướng dẫn xác định danh mục các mô đun đào tạo nghề; Thời gian, phân bố thời gian và chương trình cho mô đun đào tạo nghề


Chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp của nghề “Trồng mía đường” được dùng dạy nghề cho lao động nông thôn có nhu cầu học nghề. Khi học viên học đủ các mô đun trong chương trình này và đạt kết quả trung bình trở lên tại kỳ kiểm tra kết thúc khoá học sẽ được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề. 


Theo yêu cầu của học viên, có thể dạy độc lập một hoặc một số mô đun như “Trồng mía”; “Chăm sóc mía” hay “Phòng trừ dịch hại mía”… cho các học viên và cấp giấy chứng nhận học nghề là đã hoàn thành các mô đun đó.


Chương trình nghề “Trồng mía đường” bao gồm 05 mô đun bắt buộc độc lập với các nội dung như sau:


- Mô đun 01: “Lập kế hoạch trồng mía” có thời gian đào tạo là 46 giờ trong đó có 12 giờ lý thuyết, 30 giờ thực hành và 4 giờ kiểm tra với mục đích giúp người học: Xác định nhu cầu thị trường; Xác định khả năng, điều kiện trồng mía của nông hộ và lập kế hoạch trồng mía. 


- Mô đun 02: “Trồng mía” có thời gian đào tạo là 122 giờ trong đó có 24 giờ lý thuyết, 88 giờ thực hành và 10 giờ kiểm tra với mục đích hướng dẫn cho học viên:  Chuẩn bị dụng cụ, trang thiết bị và chuẩn bị đất trồng mía. Xác định mật độ trồng; Chuẩn bị hom mía giống; Đặt hom, lấp đất; Xử lý mía lưu gốc và trồng dặm.


Mô đun 03: ”Chăm sóc mía” có thời gian đào tạo là 118 giờ, trong đó có 24 giờ lý thuyết, 84 giờ thực hành và 10 giờ kiểm tra, Mô đun có các nội dung: Xới xáo kết hợp làm cỏ; Bón phân, vun gốc cho mía; Tưới, tiêu nước cho mía; Phòng chống đổ ngã cho mía; Phòng chống trổ cờ cho mía; Xử lý làm tăng trữ đường.


Mô đun 04: ”Phòng trừ dịch hại mía” có thời gian đào tạo 136 giờ trong đó vó 24 giờ lý thuyết, 100 giờ thực hành và 12 giờ kiểm tra. Mô đun có các nội dung: Phòng trừ sâu hại mía; Phòng trừ bệnh hại mía; Phòng trừ cỏ dại hại mía; Phòng trừ tổng hợp trên mía. 


Mô đun 05: ”Thu hoạch và tiêu thụ mía” có thời gian đào tạo là 42 giờ trong đó có 8 giờ lý thuyết, 30 giờ thực hành và 4 giờ kiểm tra. Mô đun này hướng dẫn cho học viên: Xác định thời điểm và phương thức thu hoạch mía; Chuẩn bị thu hoạch mía; Đốn (chặt) mía; Vận chuyển mía; Bảo quản mía và Tiêu thụ mía.


2. Hướng dẫn kiểm tra kết thúc khoá học


			TT


			Mô đun kiểm tra 


			Hình thức kiểm tra


			Thời gian kiểm tra





			Kiến thức, kỹ năng nghề





			1


			Lý thuyết nghề


			Vấn đáp/Trắc nghiệm


			Không quá 60 phút





			2


			Thực hành nghề


			Bài thực hành kỹ năng nghề


			Không quá 12 giờ








3. Các chú ý khác 



Nên tổ chức lớp học trùng vào vụ trồng mía tại thôn bản hoặc cơ sở sản xuất mía đường. Ngoài giờ học lý thuyết và thực hành, nên tổ chức cho học viên thăm mô hình sản xuất mía của các trang trại, các hợp tác xã hay hộ gia đình ở gần nơi học tập. Cũng có thể bố trí thời gian ngoại khoá để hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao…
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Phụ lục 4


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP



CHO NGHỀ: TRỒNG LÚA NĂNG SUẤT CAO


			(Kèm theo Quyết định  số  1549 /QĐ-BNN-TCCB ngày 18/10/ 2011) 








Tên nghề: Trồng lúa năng suất cao


Trình độ đào tạo: Sơ cấp nghề



Đối tượng tuyển sinh: Lao động nông thôn trong độ tuổi lao động, đủ sức khỏe, có trình độ từ tiểu học trở lên


Số lượng mô đun đào tạo: 04 mô đun


Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp nghề


I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO



1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp  



- Kiến thức: 


+ Biết được đặc điểm sinh vật học của cây lúa.


+ Hiểu được các giai đoạn sinh trưởng và phát triển của cây lúa.


+ Xác định được nhu cầu thị trường để có định hướng trồng lúa.


+ Lập danh sách các việc phải chuẩn bị để trồng lúa.


+ Trình bày được cách vệ sinh đồng ruộng, làm đất để gieo, cấy lúa và gieo, chăm sóc lúa, thu hoạch và tiêu thụ lúa.


- Kỹ năng: 



Thực hiện các công việc: Xác định nhu cầu thị trường; Lập kế hoạch trồng lúa; Chuẩn bị các điều kiện để trồng lúa; Vệ sinh đồng ruộng, làm đất để gieo trồng lúa; Gieo trồng; Chăm sóc lúa; Thu hoạch và tiêu thụ lúa đúng yêu cầu kỹ thuật.   


- Thái độ: Yêu ngành nghề, trung thực, chịu khó, có tính kỷ luật cao trong khi thực hiện các công việc trồng lúa.


2. Cơ hội việc làm 



Sau khi tốt nghiệp khóa học sơ cấp nghề của nghề “Trồng lúa năng suất cao”. Người làm nghề trồng lúa có khả năng làm việc được ở các hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình trồng lúa, các chương trình có liên quan đến lĩnh vực trồng và kinh doanh lúa.


II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC  TỐI THIỂU


1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu


- Thời gian đào tạo: 3 tháng



- Thời gian học tập: 12 tuần


- Thời gian thực học: 440 giờ 


- Thời gian kiểm tra hết mô đun và ôn, thi kết thúc khóa học: 40 giờ (trong đó ôn và kiểm tra kết thúc khóa học: 16 giờ)


2. Phân bổ thời gian học tập tối thiểu


- Thời gian học tập: 480 giờ



- Thời gian thực học các mô đun đào tạo nghề: 440 giờ 



+ Thời gian học lý thuyết: 104 giờ; 


+ Thời gian học thực hành: 336 giờ


III. DANH MỤC MÔ ĐUN ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN HỌC TẬP


			Mã 


MĐ


			Tên mô đun đào tạo nghề 


			Thời gian đào tạo (giờ)





			


			


			Tổng số


			Trong đó





			


			


			


			Lý


thuyết


			Thực hành


			Kiểm


tra





			MĐ 01


			Chuẩn bị các điều kiện trồng lúa


			52


			12


			34


			6





			MĐ 02


			Gieo trồng lúa


			138


			32


			96


			10





			MĐ 03


			Chăm sóc lúa


			164


			36


			116


			12





			MĐ 04


			Thu hoạch và tiêu thụ lúa


			110


			24


			76


			10





			Ôn và kiểm tra kết thúc khóa học


			16


			


			


			   16





			                       Tổng cộng


			480


			104


			324


			52








* Ghi chú: Bao gồm cả số giờ kiểm tra định kỳ trong từng mô đun (được tính vào giờ thực hành) và số giờ kiểm tra hết mô đun.


IV. CHƯƠNG TRÌNH VÀ GIÁO TRÌNH MÔ  ĐUN ĐÀO TẠO 



(Nội dung chi tiết chương trình và giáo trình mô đun xem tại trang web: http://www.vutochuccanbo-bnn.gov.vn)



V. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP


1. Hướng dẫn xác định danh mục các mô đun đào tạo nghề; Thời gian, phân bố thời gian và chương trình cho mô đun đào tạo nghề


Chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp nghề của nghề “Trồng lúa năng suất cao” được dùng dạy nghề cho lao động nông thôn có nhu cầu học nghề. Khi học viên học đủ các mô đun trong chương trình này và đạt kết quả trung bình trở lên tại kỳ kiểm tra kết thúc khoá học sẽ được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề. 


Theo yêu cầu của học viên, có thể dạy độc lập một hoặc một số mô đun như “Gieo trồng lúa”, “Chăm sóc lúa” cho các học viên và cấp giấy chứng nhận học nghề là đã hoàn thành các mô đun đó.


Chương trình nghề “Trồng lúa năng suất cao” bao gồm 04 mô đun bắt buộc độc lập. Có thể tổ chức học lý thuyết trong phòng học, học thực hành thì áp dụng phương pháp lớp học hiện trường, lớp học có sự tham gia hoặc khuyến nông thị trường. Nội dung của các mô đun như sau:



- Mô đun 01: “Chuẩn bị các điều kiện trồng lúa” có thời gian học là 52 giờ, trong đó có 12 giờ lý thuyết, 34 giờ thực hành và 6 giờ kiểm tra với mục đích hướng dẫn cho học viên tìm hiểu đặc điểm sinh học của cây lúa; Chuẩn bị các điều kiện trồng lúa; Xác định được nhu cầu của thị trường, xác định khả năng, điều kiện trồng lúa của cơ sở; Lập kế hoạch trồng lúa; Chuẩn bị dụng cụ, trang thiết bị và vật tư, lúa giống để trồng lúa năng suất cao. 



+ Mô đun 02: “Gieo trồng lúa” có thời gian đào tạo là 138 giờ trong đó có 32 giờ lý thuyết, 96 giờ thực hành và 10 giờ kiểm tra với mục đích giúp học viên tính lượng lúa giống để ngâm ủ; Ngâm, ủ lúa giống; Làm đất để gieo trồng lúa; Gieo mạ, sạ lúa và cấy lúa theo tiến bộ khoa học kỹ thuật. Các công việc này là tiền đề để cây lúa sinh trưởng phát triển tốt và cũng là kiến thức cần thiết để học viên làm cơ sở học tiếp các mô đun “Chăm sóc lúa” và mô đun “Thu hoạch-tiêu thụ lúa”. 


+ Mô đun 03: “Chăm sóc lúa” có thời gian đào tạo là 164 giờ trong đó có 36 giờ lý thuyết, 116 giờ thực hành và 12 giờ kiểm tra với mục đích hướng dẫn cho học viên biết cách: Dặm lúa; Bón phân; Điều chỉnh nước; Phòng trừ cỏ dại trong ruộng lúa; Phòng trừ sâu bệnh hại và áp dụng biện pháp khoa học kỹ thuật tiên tiến để thâm canh lúa.


+ Mô đun 04: “Thu hoạch và tiêu thụ lúa”  có thời gian đào tạo là 110 giờ trong đó có 24 giờ lý thuyết, 76 giờ thực hành và 10 giờ kiểm tra với mục đích giúp học viên biết cách: Xác định thời điểm thu hoạch; Chuẩn bị thu hoạch; Thu hoạch; Làm khô, làm sạch; Bảo quản và tiêu thụ lúa, đồng thời cũng hướng dẫn học viên tính hiệu quả kinh tế trong trồng lúa năng suất cao để có hướng cho những vụ trồng lúa tới.


2. Hướng dẫn kiểm tra kết thúc khoá học 


			TT


			Mô đun kiểm tra 


			Hình thức kiểm tra


			Thời gian kiểm tra





			Kiến thức, kỹ năng nghề





			1


			Lý thuyết nghề


			Vấn đáp/Trắc nghiệm


			Không quá 60 phút





			2


			Thực hành nghề


			Bài thực hành kỹ năng nghề


			Không quá 12 giờ








3. Các chú ý khác 



Nên tổ chức lớp học trùng vào vụ lúa tại thôn bản hoặc cơ sở sản xuất giống. Trong quá trình thực hiện chương trình nên bố trí cho người học đi thăm quan tại các cơ sở sản xuất lúa giống có uy tín; có thể tổ chức các hoạt động ngoại khoá và hoạt động văn hoá, thể thao khác khi có đủ điều kiện.
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Phụ lục 3



CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP



CHO NGHỀ : CHẾ BIẾN CHÈ XANH, CHÈ ĐEN



			(Kèm theo Quyết định  số  1549 /QĐ-BNN-TCCB ngày 18/10/ 2011) 








Tên nghề: Chế biến chè xanh, chè đen



Trình độ đào tạo: Sơ cấp nghề



Đối t​ượng tuyển sinh: Lao động nông thôn trong độ tuổi lao động, đủ sức khỏe, có trình độ từ tiểu học trở lên



Số lượng mô đun đào tạo: 07 mô đun



Chứng chỉ sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp nghề


I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO


1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp 



- Kiến thức:



+ Trình bày được các chất chính có trong chè, vai trò của chúng đối với từng công đoạn sản xuất và chất lượng sản phẩm.



+ Phân biệt được các giống chè sử dụng trong chế biến chè xanh, chè đen dựa trên các đặc điểm hình thái của búp chè.



+ Mô tả được các bộ phận chính của một số lò nhiệt, các thiết bị chế biến chè và cách vận hành thiết bị.



+ Trình bày được các bước thực hiện từng công việc trong từng công đoạn của quy trình sản xuất chè xanh, chè đen OTD,  chè xanh CTC và các yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hiện quá trình.



+ Giải thích được đặc tính của hai loại sản phẩm chè xanh, chè đen.



+ Phát hiện được các tình huống có thể xảy ra trong từng công đoạn của quá trình sản xuất và đề ra được giải pháp xử lý.



- Kỹ năng:



+ Phân biệt nhanh nguyên liệu của một số giống chè được sử dụng phổ biến trong chế biến chè xanh và chè đen.



+ Vận hành và sử dụng thành thạo một số loại lò nhiệt và các loại thiết bị chế biến chè xanh, chè đen.



+ Thực hiện được các bước công việc ở các công đoạn của quy trình sản xuất chè xanh, chè đen OTD, chè đen CTC từ khâu nguyên liệu, sản xuất bán thành phẩm và hoàn thành phẩm.



+ Hạch toán được sơ bộ các khoản chi phí trong quá trình sản xuất chè.



   + Xử lý nhanh các sự cố kỹ thuật thông thường xảy ra trong các công đoạn của từng quy trình sản xuất chè.



- Thái độ:


+ Có tác phong công nghiệp, tinh thần kỷ luật.



+ Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, trung thực trong công việc.



2. Cơ hội việc làm



Người học hoàn thành khóa học trình độ sơ cấp nghề “Chế biến chè xanh, chè đen” làm việc được tại các cơ sở chế biến chè xanh, chè đen hoặc tự đầu tư xây dựng xưởng sản xuất chè ở với quy mô phù hợp. Có khả năng tiếp tục học để đạt trình độ cao hơn.



II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU


2.1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu


- Thời gian đào tạo: 3 tháng.


- Thời gian học tập: 13 tuần.



- Thời gian thực học: 440 giờ.



- Thời gian kiểm tra hết mô đun và ôn, kiểm tra kết thúc khóa học: 40 giờ (trong đó ôn và kiểm tra kết thúc khóa học: 20 giờ).



2.2. Phân bổ thời gian học tập tối thiểu


- Thời gian học tập: 480 giờ.



- Thời gian thực học các mô đun đào tạo nghề: 440 giờ



+ Thời gian học lý thuyết: 78 giờ; 


+ Thời gian học thực hành: 362 giờ.



III. DANH MỤC CÁC MÔ ĐUN ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN HỌC TẬP


			Mã MĐ 


			Tên mô đun


			Thời gian đào tạo (giờ)





			


			


			Tổng số


			Trong đó





			


			


			


			Lý thuyết


			Thực hành


			Kiểm tra





			MĐ01


			Tìm hiểu công nghệ chế biến chè 


			34


			09


			21


			4





			MĐ02


			Cân nhận chè tươi


			38


			07


			27


			4





			MĐ03


			Đốt lò cấp nhiệt


			34


			05


			25


			4





			MĐ04


			Chế biến chè xanh bán thành phẩm


			100


			16 


			76


			8





			MĐ05


			Chế biến chè đen bán thành phẩm


			136


			20


			114


			12





			MĐ06


			Phân loại chè


			80


			16


			58


			6





			MĐ07


			Đóng gói chè


			38


			05


			29


			4





			Ôn và kiểm tra kết thúc khoá học


			20


			


			


			20





			Tổng cộng


			480


			78


			350


			52








* Ghi chú: Bao gồm cả số giờ kiểm tra định kỳ trong từng mô đun (được tính vào giờ thực hành) và số giờ kiểm tra hết mô đun.


IV. CHƯƠNG TRÌNH VÀ GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO



(Nội dung chi tiết chương trình và giáo trình mô đun xem tại trang web: http://www.vutochuccanbo-bnn.gov.vn)


V. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP



1. Hướng dẫn xác định danh mục các mô đun đào tạo nghề; Thời gian,  phân bổ thời gian và chương trình cho mô đun đào tạo nghề



Chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp của nghề “Chế biến chè xanh, chè đen” được dùng dạy nghề cho lao động nông thôn có nhu cầu học nghề. Khi học viên học đủ các mô đun trong chương trình này và đạt kết quả trung bình trở lên tại kỳ kiểm tra kết thúc khoá học sẽ được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề. 


Theo nhu cầu của người học có thể dạy từng mô đun độc lập như: Cân nhận chè; Đốt lò cấp nhiệt; Chế biến chè xanh bán thành phẩm; Chế biến chè đen bán thành phẩm; Phân loại chè; Đóng gói chè... Hoặc nhóm một số mô đun để đào tạo theo nhu cầu người học như : Chế biến chè bán thành phẩm (dạy các mô đun 03, 04, 05, 06, 07), Sản xuất chè thành phẩm (dạy các mô đun 06, 07)... 


Chương trình gồm 7 mô đun như sau:



- Mô đun 01: “Tìm hiểu công nghệ chế biến chè” có thời gian đào tạo là 34 giờ, trong đó có 9 giờ lý thuyết, 21 giờ thực hành và 4 giờ kiểm tra. Mô đun này bao gồm những nội dung về các quy trình sản xuất ra sản phẩm chè xanh, chè đen; cách tính các khoản chi phí cấu thành sản phẩm.



- Mô đun 02: “Cân nhận chè tươi” có thời gian đào tạo là 38 giờ, trong đó có 7 giờ lý thuyết, 27 giờ thực hành và 4 giờ kiểm tra. Mô đun này bao gồm những nội dung về đặc điểm của các giống chè đang được trồng tại các tỉnh khu vực miền núi phía bắc, cách thực hiện cân nhận và đánh giá chất lượng chè tươi bằng cảm quan.



- Mô đun 03: “Đốt lò cấp nhiệt” có thời gian đào tạo là 34 giờ, trong đó có 5 giờ lý thuyết, 25 giờ thực hành và 4 giờ kiểm tra. Mô đun này bao gồm những nội dung về cấu tạo và hoạt động các loại lò nhiệt, phương pháp đốt các loại lò nhiệt, cách ủ lò, làm nguội lò và vệ sinh lò nhiệt đảm bảo an toàn và hiệu quả.



- Mô đun 04: “Chế biến chè xanh bán thành phẩm” có thời gian đào tạo là 100 giờ, trong đó có 16 giờ lý thuyết, 76 giờ thực hành và 8 giờ kiểm tra. Mô đun này bao gồm các nội dung về cấu tạo và hoạt động của các loại thiết bị sử dụng, phương pháp thực hiện, các yếu tố ảnh hưởng và vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm và an toàn lao động đối với từng công đoạn của quy trình chế biến chè xanh bán thành phẩm.



- Mô đun 05: “Chế biến chè đen bán thành phẩm” có thời gian đào tạo là 136 giờ, trong đó có 20 giờ lý thuyết, 114 giờ thực hành và 12 giờ kiểm tra. Mô đun này bao gồm các nội dung về cấu tạo và hoạt động của các loại thiết bị sử dụng, phương pháp thực hiện, các yếu tố ảnh hưởng và vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm và an toàn lao động đối với từng công đoạn của quy trình chế biến chè đen bán thành phẩm.



- Mô đun 06: “Phân loại chè” có thời gian đào tạo là 80 giờ, trong đó có 16 giờ lý thuyết, 58 giờ thực hành và 6 giờ kiểm tra. Mô đun này bao gồm các nội dung về cấu tạo và hoạt động của các loại thiết bị phân loại chè, phương pháp thực hiện, các yếu tố ảnh hưởng và vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm và an toàn lao động trong công đoạn phân loại chè.



- Mô đun 07: “Đóng gói chè” có thời gian đào tạo là 38 giờ, trong đó có 5 giờ lý thuyết, 29 giờ thực hành và 4 giờ kiểm tra. Mô đun này giới thiệu một số thiết bị đấu trộn và đóng gói chè, phương pháp thực hiện, các yếu tố ảnh hưởng và vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm và an toàn lao động trong quá trình đấu trộn, đóng gói, bảo quản chè.



2. Hướng dẫn kiểm tra kết thúc khóa học 


			TT


			Mô đun kiểm tra


			Hình thức kiểm tra


			Thời gian kiểm tra





			Kiến thức, kỹ năng nghề





			1


			Lý thuyết nghề


			Viết, trắc nghiệm


			Không quá 60 phút





			2


			Thực hành nghề


			Bài thực hành kỹ năng nghề


			Không quá 12 giờ








3. Các chú ý khác


Nên tổ chức lớp học trùng vào vụ thu hoạch chè tại cơ sở đào tạo, hoặc cơ sở chế biến chè. Ngoài giờ học lý thuyết và thực hành tại nơi đào tạo, nên tổ chức cho học viên tham quan một số doanh nghiệp đang sản xuất kinh doanh chè. Cũng có thể bố trí thời gian ngoại khoá để hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao…
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Phụ lục 2


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP



CHO NGHỀ: TRỒNG DÂU NUÔI TẰM



			(Kèm theo Quyết định  số  1549 /QĐ-BNN-TCCB ngày 18/10/ 2011) 








Tên nghề: Trồng dâu nuôi tằm 


Trình độ đào tạo:  Sơ cấp nghề 



Đối tượng tuyển sinh: Lao động nông thôn trong độ tuổi lao động, đủ sức khỏe, có trình độ từ tiểu học trở lên, tuổi đời từ 16 tuổi trở lên.


Số lượng mô đun đào tạo: 07 mô đun


Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp  nghề



I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO



1. Kiến thức, kỹ năng và thái độ nghề nghiệp


- Kiến thức:



+ Trình bày được các biện pháp kỹ thuật trong qui trình kỹ thuật trồng và chăm sóc, thu hái lá dâu, đảm bảo sự cân đối giữa dâu và tằm;



+ Trình bày được các công đoạn trong kỹ thuật nuôi tằm, thu hoạch kén và phòng trừ dịch hại tằm để đạt năng suất, chất lượng kén cao; 



+Trình bày được trồng dâu, nuôi tằm và phòng trừ dịch hại cho dâu, tằm theo tiêu chuẩn Viet GAP.



- Kỹ năng:



+ Thực hiện đúng các thao tác cơ bản trong qui trình kỹ thuật trồng dâu, chăm sóc, phòng trừ dịch hại và thu hái lá dâu;



+ Thực hiện thành thạo các thao tác cơ bản trong qui trình kỹ thuật nuôi tằm, phòng trừ dịch hại, thu hoạch kén;



+ Sử dụng được các dụng cụ, trang thiết bị, phổ biến trong sản xuất dâu tằm; 



+ Xử lý được những phát sinh và điều chỉnh kịp thời những tín hiệu lỗi, những sai sót xẩy ra trong quá trình thực hiện.



-  Thái độ:


+ Thực hiện các giải pháp phát triển dâu tằm bền vững;



+ Có trách nhiệm khi cung cấp sản phẩm ra thị trường;



+ Có ý thức chấp hành kỷ luật lao động.


+ Có tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc. 



2. Cơ hội việc làm


Sau kết thúc khóa học, đủ trình độ và năng lực làm việc tại gia đình, các doanh nghiệp, cơ sở, trang trại sản xuất dâu, kén và các trạm thu mua kén ở địa phương.


II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU


1. Thời gian của khoá học và thời gian thực học tối thiểu


- Thời gian đào tạo: 3 tháng



- Thời gian học tập: 12 tuần



- Thời gian thực học: 440 giờ


      - Thời gian kiểm tra kết thúc mô đun và ôn, kiểm kết thúc khóa học: 40 giờ (Trong đó ôn và kiểm tra kết thúc khóa học:  16 giờ)


2. Phân bổ thời gian học tập tối thiểu


- Thời gian học tập : 480 giờ


- Thời gian thực học các mô đun đào tạo nghề: 440 giờ


+ Thời gian học lý thuyết: 108 giờ 


+ Thời gian học thực hành: 332 giờ


III. DANH MỤC MÔ ĐUN ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN HỌC TẬP


			Mã MH/MĐ


			Tên môn học, mô đun


			Thời gian đào tạo (giờ)





			


			


			Tổng số


			Trong đó





			


			


			


			Lý thuyết


			Thực hành


			Kiểm tra *





			MĐ01


			Trồng dâu


			42


			10


			28


			4





			MĐ02


			Chăm sóc dâu - Thu hái dâu


			84


			20


			57


			7








			MĐ03


			Phòng trừ sâu bệnh hại trên cây dâu


			42


			10


			28


			4





			MĐ04


			Nuôi tằm con


			84


			20


			57


			7





			MĐ05


			Nuôi tằm lớn


			84


			20


			58


			6





			MĐ06


			Phòng trừ bệnh hại tằm


			64


			16


			40


			8





			MĐ07


			Chăm sóc tằm chín và thu hoạch kén


			64


			12


			46


			6





			Ôn tập và kiểm tra kết thúc khóa học


			16


			


			


			16





			Tổng cộng


			480


			108


			314


			58








* Ghi chú: Bao gồm cả số giờ kiểm tra định kỳ trong từng mô đun (được tính vào giờ thực hành) và số giờ kiểm tra hết mô đun.


IV. CHƯƠNG TRÌNH VÀ GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO



(Nội dung chi tiết chương trình và giáo trình mô đun xem tại trang web: http://www.vutochuccanbo-bnn.gov.vn)


V. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP 



1. Hướng dẫn xác định danh mục các  mô đun đào tạo nghề; Thời gian, phân bố thời gian và chương trình cho mô đun đào tạo nghề




Chương trình dạy nghề “Trồng dâu nuôi tằm” được sử dụng cho các khóa dạy nghề trình độ sơ cấp cho nông dân hoặc những người có nhu cầu học nghề. Khi học viên học đủ các mô đun trong chương trình này và đạt kết quả trung bình trở lên tại kỳ kiểm tra kết thúc khóa học sẽ được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề.



Theo yêu cầu của người học, có thể dạy độc lập một hoặc dạy một số mô đun cho các học viên và cấp giấy chứng nhận học nghề là đã hoàn thành các mô đun đó và chương trình này được sử dụng làm tài liệu tập huấn, khuyến nông.



Chương trình gồm có 7 mô đun như sau:



- Mô đun 1: “Trồng dâu” có thời gian đào tạo là 42 giờ trong đó có 10 giờ lý thuyết, 28 giờ thực hành và 04 giờ kiểm tra. Mô đun có nội dung về các kỹ thuật chuẩn bị đất, kỹ thuật trồng dâu, kỹ thuật trồng dặm và trồng xen. Học xong mô đun này, học viên có được những kiến thức cơ bản về các bước trong kế hoạch làm đất, trồng dâu và chăm sóc dâu sau trồng; thực hiện thành thạo công việc làm đất, trồng dâu và chăm sóc sau trồng.



- Mô đun 2: “Chăm sóc dâu - Thu hái dâu” có thời gian đào tạo là 84 giờ trong đó có 20 giờ lý thuyết, 57 giờ thực hành và 07 giờ kiểm tra. Mô đun này có các nội dung: kỹ thuật làm cỏ, tưới nước; kỹ thuật bón phân; kỹ thuật đốn dâu; kỹ thuật thu hoạch và bảo quản lá dâu. Học xong mô đun này, học viên có được những kiến thức cơ bản về kỹ thuật chăm sóc dâu sau khi trồng và thu hoạch, bảo quản lá dâu; thực hiện thành thạo các công việc chăm sóc dâu sau khi trồng và thu hoạch bảo quản lá dâu.


- Mô đun 3: “Phòng trừ sâu bệnh hại trên cây dâu” có thời gian đào tạo là 42 giờ trong đó có 10 giờ lý thuyết, 28 giờ thực hành và 4 giờ kiểm tra. Nội dung mô đun trình bày các loại sâu bệnh hại chính trên cây dâu, triệu chứng biểu hiện trên cây dâu khi bị sâu bệnh hại và các biện pháp phòng trừ. Học xong mô đun này, học viên có khả năng nhận biết được các triệu chứng gây hại trên cây dâu và quyết định được biện pháp phòng trừ các đối tượng gây hại trên cây dâu, biết lựa chọn biện pháp phòng trừ tổng hợp hiệu quả, an toàn cho người và tằm nuôi.


- Mô đun 4: “Nuôi tằm con” có thời gian đào tạo là 84 giờ trong đó có 20 giờ lý thuyết, 57 giờ thực hành và 07 giờ kiểm tra. Mô đun gồm các nội dung: chuẩn bị nuôi tằm, kỹ thuật ấp trứng tằm, kỹ thuật băng tằm, kỹ thuật cho tằm con ăn, kỹ thuật thay phân san tằm, kỹ thuật xử lý tằm con ở giai đoạn thức ngủ. Học xong mô đun này, học viên có khả năng tính toán, chuẩn bị được lượng các vật tư, thiết bị cần thiết để nuôi dưỡng, chăm sóc tằm; thực hiện được các công việc ấp trứng, băng tằm, chăm sóc tằm.


- Mô đun 5: “Nuôi tằm lớn” có thời gian đào tạo là 84 giờ trong đó có 20 giờ lý thuyết, 58 giờ thực hành và 06 giờ kiểm tra. Mô đun này có các nội dung về kỹ thuật cho tằm con ăn, kỹ thuật thay phân san tằm, kỹ thuật xử lý tằm lớn ở giai đoạn thức ngủ. Học xong mô đun này, học viên có khả năng tính toán, chuẩn bị được thức ăn, vật tư trang thiết bị, dụng cụ cần sử dụng cho nuôi dưỡng, chăm sóc tằm lớn; thực hiện được các công việc cho tằm lớn ăn, thay phân san tằm và xử lý tằm ở giai đoạn đặc biệt.



- Mô đun 6: “Phòng trừ bệnh hại tằm” có thời gian đào tạo là 64 giờ trong đó có 16 giờ lý thuyết, 40 giờ thực hành và 08giờ kiểm tra. Mô đun 6 trình bày những công việc có liên quan đến công tác phòng trừ bệnh hại tằm như: sự thay đổi hoạt động của tằm khi bị bệnh, nguyên nhân gây bệnh cho tằm và biện pháp phòng trừ bệnh tằm. Học xong mô đun này, học viên có khả năng phân biệt được những triệu chứng của mỗi loại bệnh thường gặp, kết hợp các biện pháp phòng trừ dịch hại tằm.



- Mô đun 7: “Chăm sóc tằm chín và thu hoạch kén” có thời gian đào tạo là 64 giờ trong đó có 12giờ lý thuyết, 46 giờ thực hành và 06 giờ kiểm tra. Mô đun 7 trình bày các kỹ thuật chăm sóc tằm chín và thu hoạch kén. Học xong mô đun này, học viên có khả năng xây dựng được kế hoạch, quy trình chăm sóc tằm chín; tính toán lượng né cần dùng, khu vực đặt né phù hợp cho quá trình chăm sóc, phù hợp yêu cầu ngoại cảnh của tằm; thực hiện đúng và đủ các quy định trong khi bắt tằm lên né, thu hoạch, bảo quản, vận chuyển sản phẩm, đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường.


2. Hướng dẫn kiểm tra kết thúc khoá học 



			TT


			Mô đun kiểm tra 


			Hình thức kiểm tra


			Thời gian kiểm tra





			Kiến thức, kỹ năng nghề





			1


			Lý thuyết nghề


			Vấn đáp hoặc trắc nghiệm 


			Không quá 60 phút





			2


			Thực hành nghề


			Bài thực hành kỹ năng nghề


			Không quá 12 giờ








3. Các chú ý khác



Trong quá trình thực hiện chương trình nên bố trí cho người học đi thăm quan tại các cơ sở trồng dâu, nuôi tằm; tổ chức các hoạt động ngoại khoá và hoạt động văn hoá, thể thao khác khi có đủ điều kiện.
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Phụ lục 1


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP



CHO NGHỀ: TRỒNG ĐIỀU


			(Kèm theo Quyết định  số  1549 /QĐ-BNN-TCCB ngày 18/10/ 2011) 








Tên nghề: Trồng điều 



Trình độ đào tạo:  Sơ cấp nghề 



Đối tượng tuyển sinh: Lao động nông thôn trong độ tuổi lao động, đủ sức khỏe, có trình độ từ tiểu học trở lên


Số lượng mô đun đào tạo: 05 mô đun


Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp  nghề


I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO


1. Kiến thức, kỹ năng và thái độ nghề nghiệp


- Kiến thức:



+ Hiểu được các yêu cầu sinh thái cây điều, các biện pháp chăm sóc và thu hoạch.


+ Nhận biết được đặc điểm các giống điều tốt và nêu được quy trình nhân giống phù hợp với điều kiện hiện có.


+ Mô tả được các biện pháp kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cây điều.


+ Nêu được đặc điểm các loài sâu bệnh hại phổ biến trên cây điều và biện pháp phòng trừ.


- Kỹ năng:



+ Thực hiện đạt tiêu chuẩn các công việc nhân giống điều.


+ Thực hiện thành thạo các thao tác chăm sóc cây điều như trồng dặm, tưới nước, làm cỏ, bón phân, tỉa cành tạo tán, điều tiết ra hoa và sinh trưởng, thu hoạch và bảo quản.



+ Phát hiện các loài dịch hại và thực hiện biện pháp quản lý đạt hiệu quả kinh tế.


-  Thái độ:


+ Có ý thức bảo vệ tài nguyên đất và môi trường nông nghiệp bền vững.


+ Quan tâm đến các tiêu chuẩn an toàn lao động và sản phẩm.


2. Cơ hội việc làm



Sau khi tốt nghiệp, người học làm việc được tại các trang trại trồng điều quy mô hộ gia đình hoặc tại các doanh nghiệp, cơ sở trồng, bảo quản điều và các trạm thu mua hạt điều.


II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU


1. Thời gian của khoá học và thời gian thực học tối thiểu


- Thời gian đào tạo: 3 tháng 


- Thời gian học tập: 12 tuần



- Thời gian thực học: 440 giờ 



- Thời gian kiểm tra hết mô đun và ôn, thi cuối khóa: 40 giờ (trong đó ôn và kiểm tra kết thúc khóa học 16 giờ)



2.  Phân bổ thời gian học tập tối thiểu


- Thời gian học tập: 480 giờ


- Thời gian thực học các mô đun đào tạo nghề: 440 giờ



+ Thời gian học lý thuyết: 64 giờ


+ Thời gian học thực hành: 376 giờ.


III. DANH MỤC MÔ ĐUN ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN HỌC TẬP


			Mã MĐ


			Tên mô đun


			Thời gian đào tạo (giờ)





			


			


			Tổng số


			Trong đó





			


			


			


			Lý thuyết


			Thực hành


			Kiểm tra *





			MĐ 01


			Nhân giống điều


			114


			14


			92


			8





			MĐ 02


			Trồng mới điều 


			105


			13


			84


			8





			MĐ 03


			Chăm sóc điều


			114


			16


			84


			14





			MĐ 04


			Phòng trừ sâu bệnh hại điều


			102


			12


			80


			10





			MĐ 05


			Thu hoạch và bảo quản hạt điều


			29


			9


			14


			6





			Ôn và kiểm tra kết thúc khóa học


			16


			 


			 


			16





			Tổng cộng


			480


			64


			354


			62








* Ghi chú: Bao gồm cả số giờ kiểm tra định kỳ trong từng mô đun (được tính vào giờ thực hành) và số giờ kiểm tra hết mô đun.


IV. CHƯƠNG TRÌNH VÀ GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO


(Nội dung chi tiết chương trình và giáo trình mô đun xem tại trang  web: http://www.vutochuccanbo-bnn.gov.vn)



V. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP



1. Hướng dẫn thực hiện các mô đun đào tạo nghề


Chương trình dạy nghề “Trồng điều” được sử dụng cho các khóa dạy nghề trình độ sơ cấp cho nông dân hoặc những người có nhu cầu học nghề. Khi học viên học đủ các mô đun trong chương trình này và đạt kết quả trung bình trở lên tại kỳ kiểm tra kết thúc khóa học sẽ được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề.



Theo yêu cầu của người học, có thể dạy độc lập một hoặc một số mô đun (MĐ01, MĐ02, MĐ03, MĐ04) cho các học viên và cấp giấy chứng nhận học nghề là đã hoàn thành các mô đun đó.



Chương trình gồm 05 mô đun như sau: 



- Mô đun 01: ”Nhân giống điều” có thời gian đào tạo là 114 giờ trong đó có 14 giờ lý thuyết, 92 giờ thực hành, 8 giờ kiểm tra và gồm 4 bài dạy nhằm trang bị cho học viên những hiểu biết về giống điều tốt, các bước thực hiện để tạo cây giống tốt đạt tiêu chuẩn xuất vườn. Đây là mô đun tích hợp giữa lý thuyết và thực hành, sau khi hoàn thành mô đun, người học có kỹ năng thực hiện các công việc chuẩn bị nhân giống, thao tác ghép và chăm sóc sau ghép thành thạo.


- Mô đun 02: “Trồng mới điều” có thời gian đào tạo là 105 giờ trong đó có 13 giờ lý thuyết, 84 giờ thực hành, 8 giờ kiểm tra và gồm 4 bài dạy nhằm trang bị cho học viên những hiểu biết về yêu cầu sinh thái của cây điều từ đó biết cách lựa chọn và chuẩn bị đất trồng. Đây là mô đun tích hợp giữa lý thuyết và thực hành, sau khi hoàn thành mô đun, người học có kỹ năng thực hiện các công việc như dọn đất, thiết kế đất trồng và thực hiện thao tác trồng mới đúng kỹ thuật.



- Mô đun 03: “Chăm sóc điều” có thời gian đào tạo là 114 giờ trong đó có 16 giờ lý thuyết, 84 giờ thực hành, 14 giờ kiểm tra và gồm 3 bài dạy nhằm trang bị cho học viên những hiểu biết về các loài cỏ dại trong vườn điều, nhu cầu và vai trò các loại phân bón với cây điều. Đây là mô đun tích hợp giữa lý thuyết và thực hành. Sau khi hoàn thành mô đun người học có kỹ năng thực hiện các công việc như trừ cỏ, bón phân, tạo tán và chăm sóc cây thời kỳ ra hoa đúng kỹ thuật nhằm đạt năng suất và hiệu quả cao nhất.



- Mô đun 04: “Phòng trừ sâu bệnh hại điều” có thời gian đào tạo là 102 giờ trong đó có 12 giờ lý thuyết, 80 giờ thực hành, 10 giờ kiểm tra và  gồm 3 bài dạy nhằm trang bị cho học viên những hiểu biết về các đặc điểm triệu chứng tác hại của các loài sâu, bệnh hại chủ yếu trên cây điều và biện pháp phòng trừ. Đây là mô đun tích hợp giữa lý thuyết và thực hành. Sau khi hoàn thành mô đun người học có kỹ năng nhận diện được dịch hại trên các bộ phận của cây điều từ đó đề xuất và thực hiện biện pháp phòng trừ phù hợp đạt hiệu quả và an toàn cho cây trồng, con người và môi trường.



- Mô đun 05: “Thu hoạch và bảo quản hạt điều” có thời gian đào tạo là 29 giờ trong đó có 9 giờ lý thuyết, 14 giờ thực hành, 6 giờ kiểm tra và gồm 3 bài dạy nhằm trang bị cho học viên những hiểu biết về các sản phẩm chế biến từ hạt điều, về quy trình công nghệ chế biến và phương pháp thu hái, bảo quản hạt điều. Bài 1 và bài 3 chủ yếu giúp người học nhận biết và có thái độ quan tâm đến chất lượng các sản phẩm chế biến thông qua phần học lý thuyết và tham quan cơ sở chế biến; bài 2 là bài dạy tích hợp lý thuyết và thực hành để giúp  người học thực hiện đúng yêu cầu thu hái và bảo quản nhằm sản xuất hạt điều đảm bảo các yêu cầu của công nghệ chế biến. 



2. Hướng dẫn kiểm tra kết thúc khoá học  



			TT


			Mô đun kiểm tra 


			Hình thức kiểm tra


			Thời gian kiểm tra





			Kiến thức, kỹ năng nghề





			1


			Lý thuyết nghề


			Vấn đáp hoặc trắc nghiệm 


			Không quá 60 phút





			2


			Thực hành nghề


			Bài thực hành kỹ năng nghề


			Không quá 8 giờ








3. Các chú ý khác  


Nên tổ chức lớp học vào thời điểm nông nhàn, tại thôn bản hoặc cơ sở trồng điều. Trong quá trình thực hiện chương trình nên bố trí cho người học đi thăm quan tại các cơ sở trồng và chế biến điều; có thể tổ chức các hoạt động ngoại khoá và hoạt động văn hoá, thể thao khác khi có đủ điều kiện.
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Phụ lục 10


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP



CHO NGHỀ: NHÂN GIỐNG CÂY ĂN QUẢ


			(Kèm theo Quyết định  số  1549 /QĐ-BNN-TCCB ngày 18/10/ 2011) 











Tên nghề: Nhân giống cây ăn quả  



Trình độ đào tạo:  Sơ cấp nghề 



Đối tượng tuyển sinh: Lao động nông thôn trong độ tuổi lao động, đủ sức khỏe, có trình độ từ tiểu học trở lên.



Số lượng mô đun đào tạo: 05 mô đun


Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp nghề


I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO


1. Kiến thức, kỹ năng thái độ nghề nghiệp


- Kiến thức:



+ Mô tả được các biện pháp kỹ thuật trong qui trình kỹ thuật trồng và chăm sóc cây đầu dòng, chăm sóc cây giống.


+ Vận dụng các phương pháp nhân giống cây ăn quả đạt hiệu quả cao.


- Kỹ năng:



+ Thực hiện đúng các thao tác cơ bản trong qui trình kỹ thuật chăm sóc cây đầu dòng và cây giống.


+ Thực hiện thành thạo các thao tác cơ bản trong nhân giống cây ăn quả.


+ Có khả năng xử lý những phát sinh cơ bản và điều chỉnh kịp thời những tín hiệu lỗi, những sai sót xẩy ra trong quá trình thực hiện nghề nghiệp.


-  Thái độ:


+ Có trách nhiệm trong sản xuất cây giống, cẩn thận, chu đáo và tỉ mỉ khi thực hiện công việc trồng chăm sóc, ươm nhân cây giống;



+ Làm việc nghiêm túc và tiết kiệm vật tư, nguyên vật liệu, cây giống, có ý thức giữ gìn và bảo quản các loại dụng cụ và trang thiết bị sử dụng trong quá trình học tập, sản xuất, kinh doanh.



+ Có ý thức chấp hành kỷ luật lao động.


2. Cơ hội việc làm


Người học sau khi hoàn thành khóa học đạt trình độ sơ cấp nghề “Nhân giống cây ăn quả” có đủ trình độ và năng lực làm việc tại hộ gia đình, ở các doanh nghiệp, cơ sở, trang trại sản xuất cây giống cây ăn quả. Người học có thể tiếp tục học lên trình độ cao hơn.


II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU


1. Thời gian của khoá học và thời gian thực học tối thiểu


- Thời gian đào tạo: 3 tháng 



- Thời gian học tập: 12 tuần 



- Thời gian thực học: 440 giờ



      - Thời gian kiểm tra hết mô đun, ôn và và kiểm tra cuối khóa: 40 giờ (trong đó ôn và kiểm tra cuối khóa: 16 giờ)



 2.  Phân bổ thời gian học tập tối thiểu


- Thời gian học tập: 480 giờ;



- Thời gian thực học các mô đun đào tạo nghề:  440 giờ



+ Thời gian học lý thuyết: 80 giờ


+ Thời gian học thực hành: 360 giờ


III. DANH MỤC MÔ ĐUN ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN HỌC TẬP


			Mã MĐ


			Tên mô đun


			Thời gian đào tạo (giờ)





			


			


			Tổng số


			Trong đó





			


			


			


			Lý thuyết


			Thực hành


			Kiểm tra*





			MĐ 01


			Xây dựng vườn ươm


			56


			16


			34


			6





			MĐ 02


			Nhân giống bằng hạt 


			56


			8


			44


			4





			MĐ 03


			Nhân giống bằng tách chồi, giâm và chiết cành


			120


			16


			94


			10





			MĐ 04


			Nhân giống bằng ghép


			120


			16


			94


			10





			MĐ 05


			Tiêu thụ cây giống 


			112


			24


			82


			6





			Ôn và kiểm tra cuối khóa


			16


			


			


			16





			Tổng cộng


			480


			80


			348


			52








* Ghi chú: Bao gồm cả số giờ kiểm tra định kỳ trong từng mô đun (được tính vào giờ thực hành) và số giờ kiểm tra hết mô đun.



IV. CHƯƠNG TRÌNH VÀ GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO



(Nội dung chi tiết chương trình và giáo trình mô đun xem tại trang Web: http://www.vutochuccanbo-bnn.gov.vn)



V. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP



1. Hướng dẫn sử dụng các mô đun đào tạo nghề; Thời gian, phân bố thời gian cho mô đun đào tạo nghề


Chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp nghề “Nhân giống cầy ăn quả” được dùng dạy nghề cho lao động nông thôn có nhu cầu học nghề. Khi học viên học đủ các mô đun trong chương trình này và đạt kết quả trung bình trở lên tại kỳ kiểm tra kết thúc khoá học sẽ được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề. 



Theo yêu cầu của người học, có thể dạy độc lập một hoặc một số mô đun trong chương trình này cho các học viên và cấp giấy chứng nhận học nghề là đã hoàn thành các mô đun đó. 


Chương trình gồm 05 mô đun độc lập như sau:


· Mô đun 1: “Xây dựng vườn ươm” có thời gian đào tạo là 56 giờ, trong đó có 16 giờ lý thuyết, 34 giờ thực hành và 6 giờ kiểm tra. Mô đun giới thiệu về cách chọn địa điểm, các cách thức thiết kế và xây dựng vườn ươm cho hộ gia đình và cơ sở sản xuất cây giống cây ăn quả.


· Mô đun 2: “Nhân giống bằng hạt” có thời gian đào tạo là 56 giờ, trong đó có 8 giờ lý thuyết, 44 giờ thực hành và 4 giờ kiểm tra. Mô đun cung cấp những kiến thức cơ bản về các bước công việc trong nhân giống bằng hạt trên cây ăn quả, cũng như sản xuất được cây con bằng phương pháp gieo hạt cho những giống cây ăn quả được nhân bằng hạt đúng và phù hợp với đặc tính sinh thái của mỗi giống.



· Mô đun 3: “Nhân giống bằng tách chồi, giâm và chiết cành” có thời gian đào tạo là 120 giờ, trong đó có 16 giờ lý thuyết, 94 giờ thực hành và 10 giờ kiểm tra. Mô đun cung cấp những kiến thức cơ bản về các bước công việc trong nhân giống bằng cách tách chồi, giâm cành và chiết cành trên cây ăn quả, cũng như sản xuất được cây con đạt yêu cầu chất lượng bằng các phương pháp tách chồi, giâm cành và chiết cành.



· Mô đun 4:”Nhân giống bằng ghép” có thời gian đào tạo là 120 giờ, trong đó có 16 giờ lý thuyết, 94 giờ thực hành và 10 giờ kiểm tra. Mô đun cung cấp những kiến thức cơ bản về các bước công việc trong nhân giống bằng cách ghép trên cây ăn quả, cũng như sản xuất được cây con cây ăn quả đạt yêu cầu chất lượng bằng các phương pháp ghép nêm, ghép mắt, ghép áp...



- Mô đun 5: “Tiêu thụ cây giống” có thời gian đào tạo là 112 giờ, trong đó có 24 giờ lý thuyết, 82 giờ thực hành và 6 giờ kiểm tra. Mô đun cung cấp kiến thức về hình thức, cách thức tổ chức kinh doanh cây giống, cách thức ước tính giá thành sản xuất cây giống, cũng như những nội dung cơ bản trong một bản hợp đồng mua bán cây giống, soạn thảo hợp đồng mua bán cây giống cây ăn quả.


2. Hướng dẫn kiểm tra kết thúc khoá học  



			TT


			Mô đun kiểm tra


			Hình thức kiểm tra


			Thời gian kiểm tra





			Kiến thức, kỹ năng nghề





			1


			Lý thuyết nghề


			Vấn đáp hoặc trắc nghiệm


			Không quá 60 phút





			2


			Thực hành nghề


			Bài thực hành kỹ năng nghề


			Không quá 8 giờ








3. Các chú ý khác



- Các trường tùy theo khu vực, vùng miền và cách thức nhân giống phổ biến cho từng loại cây ăn quả, mà khi áp dụng chương trình có thể điều chỉnh số giờ giữa các mô đun, tổ chức, hoạt động lớp học sao cho sinh động, đạt hiệu quả



- Khi tổ chức giảng dạy, các cơ sở đào tạo cần mời các chuyên gia giỏi cùng tham gia giảng dạy để chia sẻ kinh nghiệm với người học, đồng thời tổ chức cho người học đi tham quan tại các cơ sở sản xuất cây giống trong quỹ thời gian của chương trình đào tạo.
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Phụ lục 41


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP



CHO NGHỀ: SỬA CHỮA BƠM ĐIỆN


			(Phê duyệt  tại  Quyết định  số               /QĐ-BNN-TCCB ngày      tháng 10  năm 2011  của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)











Tên nghề: Sửa chữa bơm điện



Trình độ đào tạo: Sơ cấp nghề 



Đối tượng tuyển sinh: Lao động nông thôn trong độ tuổi lao động, đủ sức khỏe, có trình độ từ tiểu học trở lên


Số lượng mô đun đào tạo: 05 mô đun


Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp nghề 



I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 



1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp



- Kiến thức:



+ Trình bày được nguyên nhân gây tai nạn điện và các biện pháp kỹ thuật an toàn điện.


+ Trình bày cấu tạo và công dụng của các thiết bị đo.


+ Trình bày được cấu tạo, nguyên lý của các loại động cơ không đồng bộ thông dụng.


+ Trình bày được hiện tượng và nguyên nhân hư hỏng của các khí cụ điện.



+ Trình bày được trình tự các bước tháo, lắp động cơ điện.




+ Nêu được nội dung cơ bản của quy phạm kỹ thuật bảo dưỡng máy bơm.


- Kỹ năng:



+ Đo được các thông số và các đại lượng cơ bản của mạch điện.


+ Sử dụng thành thạo các loại máy đo để kiểm tra, phát hiện hư hỏng của thiết bị/mạch điện.



+ Tháo lắp, đấu nối thành thạo động cơ 1 pha, 3 pha thông dụng.




+ Lấy được mẫu các bộ dây động cơ không đồng bộ chính xác.




+ Vẽ được sơ đồ trải các bộ dây theo mẫu.




+ Quấn được các bộ dây động cơ không đồng bộ.




+ Sửa chữa được các hư hỏng của động cơ không đồng bộ.




+ Sửa chữa được những hư hỏng thường gặp của các khí cụ điện.





+ Tháo lắp được máy bơm có Q ≤ 1000 m3/h



+ Bảo dưỡng, sửa chữa được một số bộ phận của máy bơm có Q ≤ 1000 m3/h.



- Thái độ:



+ Rèn luyện kỹ năng làm việc theo nhóm




+ Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận.




+ Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.


2. Cơ hội việc làm



 Sau khi hoàn thành khóa học người học có thể  tự mở cơ sở sửa chữa nhỏ hoặc có thể làm việc tại các cơ sở sản xuất vừa và nhỏ, tại các xí nghiệp thủy nông, các trạm bơm điện; Người học có thể tiếp tục học lên trình độ cao hơn. 


II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU


1. Thời gian của khoá học và thời gian thực học tối thiểu




- Thời gian đào tạo: 03 tháng.




- Thời gian học tập: 12 tuần.




- Thời gian thực học : 440 giờ.


             

- Thời gian kiểm tra hết mô đun và ôn, kiểm tra kết thúc khoá học: 40 giờ (Trong đó ôn và kiểm tra kết thúc khóa học: 16 giờ).


2. Phân bổ thời gian học tập tối thiểu




- Thời gian học tập: 480 giờ


- Thời gian thực học các mô đun đào tạo nghề:  440 giờ




+ Thời gian học lý thuyết:  101 giờ 



+ Thời gian học thực hành: 339 giờ


III. DANH MỤC MÔ ĐUN ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN HỌC TẬP


			Mã MĐ


			Tên mô đun 


			Thời gian đào tạo (giờ)





			


			


			 Tổng số 


			Trong đó





			


			


			


			Lý thuyết 


			Thực hành


			Kiểm tra (* )





			MĐ 01


			Thực hành điện cơ bản


			78


			17


			55


			6





			MĐ 02


			Sửa chữa động cơ điện không đồng bộ


			120


			28


			84


			8





			MĐ 03


			Sửa chữa các mạch điều khiển máy bơm điện.


			88


			20


			62


			6





			MĐ 04


			Kiểm tra, bảo dưỡng máy bơm.


			86


			19


			61


			6





			MĐ 05


			Sửa chữa thay thế một số chi tiết cơ bản máy bơm có Q ≤ 1000m3/h.


			92


			17


			67


			8





			Ôn và kiểm tra kết thúc khóa học


			16


			


			


			16





			Tổng số 


			480


			101


			329


			50








* Ghi chú: Bao gồm cả số giờ kiểm tra định kỳ trong từng mô đun (được tính vào giờ thực hành) và số giờ kiểm tra hết mô đun.


IV. CHƯƠNG TRÌNH VÀ GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO 



(Nội dung chi tiết chương trình và giáo trình mô đun xem tại trang web: http://www.vutochuccanbo-bnn.gov.vn)


V. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP



1. Hướng dẫn xác định danh mục các mô đun đào tạo nghề. Thời gian, phân bố thời gian và chương trình cho mô đun đào tạo nghề


Chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp nghề “Sửa chữa bơm điện” được dùng dạy nghề cho lao động nông thôn có nhu cầu học nghề. Khi học viên học đủ các mô đun trong chương trình này và đạt kết quả trung bình trở lên tại kỳ kiểm tra kết thúc khoá học sẽ được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề.


Theo yêu cầu của người học, có thể dạy độc lập một hoặc một số mô đun 02 - Sửa chữa động cơ điện không đồng bộ; 03 - Sửa chữa các mạch điều khiển máy bơm điện; 04 - Kiểm tra, bảo dưỡng máy bơm; 05 - Sửa chữa thay thế một số chi tiết cơ bản máy bơm có Q ≤ 1000m3/h cho các học viên và cấp giấy chứng nhận học nghề là đã hoàn thành các mô đun đó.


Chương trình gồm 05 mô đun như sau:


+ Mô đun 01: “Thực hành điện cơ bản” thời gian học là 78 giờ trong đó có 17 giờ lý thuyết, 55 giờ thực hành và 6 giờ kiểm tra ; mô đun này trang bị người học những hiểu biết về an toàn điện, những kỹ năng sửa dụng các đụng cụ cơ khí, sử dụng các thiết bị đo được các thiết bị đo. 


+ Mô đun 02: “Sửa chữa động cơ điện không đồng bộ” thời gian học là 120 giờ trong đó có 28 giờ lý thuyết, 84 giờ thực hành và 8 giờ kiểm tra. Mô đun này trang bị cho người học những hiểu biết về động cơ điện, kỹ năng sử dụng các dụng cụ cơ khí để tháo lắp và sửa chữa động cơ điện, sửa chữa được bộ dây quấn của động cơ. 


+ Mô đun 03: “Sửa chữa các mạch điều khiển máy bơm điện” thời gian đào tạo 88 giờ trong đó có 20 giờ lý thuyết, 62 giờ thực hành và 6 giờ kiểm tra. Mô đun này trang bị cho người học những hiểu biết về các thiết bị điện, những kỹ năng sử dụng các dụng cụ cơ khí để tháo lắp, các dụng cụ đồ nghề điện để kiểm tra những hư hỏng và sửa chữa động cơ điện, sửa chữa được các mạch điện điều khiển cho máy bơm. 


+ Mô đun 04: “Kiểm tra, bảo dưỡng máy bơm” thời gian đào tạo là 86 giờ trong đó có 19 giờ lý thuyết, 61 giờ thực hành và 6 giờ kiểm tra. Mô đun này trang bị cho người học những hiểu biết về các loại máy bơm, kiểm tra được những dạng hư hỏng bảo dưỡng thường xuyên các máy bơm. 


+ Mô đun 05: “Sửa chữa thay thế một số chi tiết cơ bản máy bơm có Q ≤ 1000m3/h” thời gian đào tạo là 92 giờ trong đó có 17 giờ lý thuyết, 67 giờ thực hành và 8 giờ kiểm tra. Mô đun này trang bị cho người học những hiểu biết về các loại máy bơm, thay thế được các thiết bị hư hỏng. 


2. Hướng dẫn kiểm tra kết thúc khóa học


			TT


			Mô đun kiểm tra 


			Hình thức kiểm tra


			Thời gian kiểm tra





			Kiến thức, kỹ năng nghề





			1


			Lý thuyết nghề


			Vấn đáp hoặc trắc nghiệm 


			Không quá 60 phút





			2


			Thực hành nghề


			Bài thực hành kỹ năng nghề


			Không quá 8 giờ








3. Các chú ý khác 



Để người học có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, trường có thể bố trí tham quan một số cơ sở doanh nghiệp đang sản xuất kinh doanh phù hợp với nghề đào tạo.  


Nên tổ chức các hoạt động ngoại khoá và hoạt động văn hoá, thể thao khác khi có đủ điều kiện.
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